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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc xin trân trọng giôi 
thiệu cùng bạn đọc tập nghiên cứu "Ắm nhạc dân tộc 
H'mông" của nhạc sĩ Hồng Thao, một nhạc sĩ dc 
cống hiến cho sự nghiệp nghiên cừu ảm nhạc các 
dẳn tộc Việt Nam từ khi tổt nghiệp trường Ăm nhạc 
Việt Nam 1959 đến phút cuối cửa đời mình 25 - 4 - 
1996. 

Sau khi hoàn Ihành các cuốn SƯU tập về dấn ca 
Dao, Hoa, Giang và Xã, năm 1965, để lại người vợ 
trẻ và đứa con 2 tháng, ông tình nguyện lên công tác 
tại tỉnh Hà Giang chuyên nghiên cứu về âm nhạc của 
dân tộc H'mông. Sáu năm ròng trèo đèo, lội suối, 
băng rừng, ông đã đến nhiều bản làng ỏ Đổng Văn, 
Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Xu Phì... cùng ăn miền - 
miến, ngủ không màn, chịu cái rét cắt da của núi 
rừng cực Bắc Tổ quốc, ổng cũng đã từng dự nhiều 
đám ma, đám cưõi, những cuộc tế lễ và nhiều cái têt, 



những ngày hội xuân của đổng bào H'mông để tìm 
hiểu về đòi sống âm nhạc của họ, để ghi lại những 
điệu khèn, những bài ca... 

Từ 1971 ông đã dành trọn 25 năm cho dân ca 
Quan họ. 

Trong những năm trước đây, tập nghiên cứu này 
chưa có điều kiện ra mắt bạn đọc. Tiếc rằng tập 
sách chuẩn bị ra đời thỉ tác giả đả không còn nữa. 
Do vậy, trong quá trình biên tập chúng tôi đã gặp 
không ít khó khăn vì không thể trao đổi trực tiếp với 
tác giả. Chắc rằng , với hoàn cảnh như trên, tập sách 
không tránh khỏi những khiếm khuyết. 

Vởi tinh thần vi sự nghiệp bảo tổn và phát huy di 
sản vàn hóa các dân tộc, NXB Vàn hóa Dân tộc 
mong muốn tài 'liệu này có đói phần giúp ích cho bạn 
đọc, mong bạn đọc đón nhận và thông cảm cho 
những khiếm khuyết của tập sách. 

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc. 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC 
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LỜI NÓI ĐÂU 


Củng như nhiều dân tộc khác sôhg trên giải đát 
Việt Nam, dân tộc H'mông (Mèo) có một nền nghệ 
thuật, một nền âm nhạc phong phú. Nhiều truyện CIÌ 
nhiều câu đố, nhiều điệu múa, nhiều bài ca của dân tộc 
Ịrmông cá sức quyên rủ lạ thường, 

Những năm ở Hà Giang, ngoài công tác trước mắt 
phục vụ kịp thời cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
chúng tôi đả tận dụng thời gian , cố gắng thu hoạch H 
nhiều về nền ăm nhạc dân tộc H'mÔng. Chúng tòi đã 
từng nghĩ: Hãy khoan, chưa nên VỘI vàng viết một dòng 
chữ nào, đìừig có liều lĩnh húc đầu vào đá. Nhưng có 
người lại động viên: Sự đầy Sủ' và chinh xác trong cóng 
tác sưu tầm, nghiên cứu không bao giờ có thê đên luôn 
một lúc, người đời sau sẽ bô sung và đính chính công 
việc làm của người đời trước. Và roi, chúng tôi đã câm 
bứt, với ý thức: Thà có ít còn hơn không có, thà viết 
nông còn hơn không viết, '‘Chúng ta không làm ngay 


bây giờ thì sau này con cháu sẽ phải làm, làm bây giờ 
tuy đã muộn nhưng còn dễ hơn sau này - 

Về việc biên soạn tài liệu, chúng tôi xin trinh bày 

trước ĩĩiấy điêìĩĩ s&tt đ(ty~ 

l. Tài liệu này mang tính chít nghiện cứu khoa 
học. Những mặt tích cực được giới thiệu đs 
‘ỉ mặt tiêu cực của ngứơi Hhnông cũng được gíàìth^u 
ZoZtìì liệu; chúng lá những hiện tượng ăm ưhạcthực 

ữ, hoặc chúng có ảnh hưởng hay liên quan chặtIchchH 
những hiện tượng thuộc vi âm nhạc dân tộc. Tài tựu 
noi chung chì đề cập đến nền ăm nhạc của ngư* 
H-mông Hà Giang - mà theo ý chúng tôi -là tinh qui 
hương" của người Itímông i Việt Nam (trừ hai c ,hương 
Zivi nguổn gẩc của người Hmóng, lơi ca trong bài hát 

2. S Khái niệm "âm nhạc dân tộc" trong tài liệu bao 
quat tất cà những hình thái sinh hoạt có “ưỊt thạc cãa 

Zn tộc. như càu gọi hển. khúc khóc than.. Những đupi 

hát, những nhạc cụ độc đáo của dàn tộc H mông ’ cũng 
như những điệu hát. những nhạc cụ dodăn t ^^’’ lông 
"ụ giác tứp thu" cùa những dãn tộc khác, đã dược thư 

thích qua thời gian và trà nên phồ biến, đề “ đượ ‘ g ^ 
thiệu trong tài liệu. Chúng tôi xin để lại những bài ca 
mởi được sáng tác chưa lău lắm, mà tác già của chúng 
li những ngươi hiểu biít ký âm pháp, khúc thức học, 
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không thuộc thành phần dãn tậc H-mâng, măc dầu 
nhưng bài ca ấy cồ lúc, có nơi đã đượè phô biển trong 
dân tộc H*mông. 

3. Những bản nhạc dẫn trong tài liệu phần lớn là 
do chúng tôi ghi âm , phần nhỏ là do bạn Nguyễn Tài 
Tuệ ghi ăm (đả đước Nhà xuất bản Mỹ thuật - Ầm 
nhạc, Hà Nội xuất bản, và bản thân chúng tôi củng là 
mật thành viên trong "nhóm thông qua"), một bản nhạc 
do bạn Lê Trung Vủ ghi âm , 

4. Danh từ âm nhạc ở nước ta tới nay vẫn chưa 
hoàn toàn thống nhất . Cùng để chỉ cái mà tiếng Pháp 
gọi là mélodie, accord, gamme, intervalle„. thỉ trong 
giới nhạc r người nói giai điệu, hợp âm (hay hiệp âm), 
thang âm, quãng. kẻ gọi tuyền luật, hòa huyền, âm 
giai, âm trinh.„ Chúng tôi không lập bảng đổi chiếu 

danh từ âm nhạc tiếng Việt với tiếng Pháp, tiếng Ý, mà 
khi cần thiết thì xin mở đóng hai dấu ngoặc đơn, ghi 
trong đó một danh từ âm nhạc quốc tế phổ thông. 

Chúng tôi cố gắng trình bày bản thu hoạch của 
mình một cách tóm tắt nhất, cô đọng nhất Nhưng có 
những vân đề mà chúng tôi chưa có điều kiện tìm hiểu 
kỹ, không thể giớỉ thiệu sâu, như vấn đề âm nhạc đa 
thanh của khèn, vấn đề tiết tấu của trổng Vỉ vậy, nếu 
như tài liệu chỉ mới nêu lên đươc một sổ vấn đề, đặt ra 
được một sô giả thuyết, mong bạn đọc hãy lượng thứ , 
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Thông quc những buổi báo cáo của chúng tôi vẹ âm 
nhạc dân tộc H'mông ở Ty Văn hóa Hà Gỉangr ở sở vặn 
hóa Việt Bắc, trước đây..., chủng tôi đã được sự chỉ bảo, 
giúp đỡ của nhiều vị hiêu sâu biết rộng về văn nghệ nói 
chung và về sinh hoạt nhiều mặt của dân tộc H'mông. 
Cho nên trọng công tác SƯU tầm, chúng tôi đã vượt được 
nhiều khó khăn về chuyên môn, về dịch thuật, những 
khó khăn do người Hmông không có chữ viết thời xưa 
để lại, do người H'mông tiếp xúc với khoa học văn 
minh, trên đường tiến bộ họ đã vứt bỏ nhiều hình thức 
sinh hoạt âm nhạc mang tính chất mê tín dị đoan. 
Nhân dịp này, chúng tôi xỉn chân thành ngỏ lòng cảm 
tạ chung. 

Mong rằng tài liệu của chúng tối sẽ đóng góp được 
phần nhỏ vào mục đích: "Văn nghệ của dãn tộc này 
được giới thiệu với t dân tộc khác, làm cho các dân tộc 
thêm hiểu biết, yêu mến nhau và đoấn kểt với nhau hơn. 
Những nền văn nghệ dân tộc ánh em ở nước tá cùng 
trao đổi học hòi lẫn nhau, làm cho nhau thêm phong 
phú”. 

1994 

HỒNG THAO 



Chương I 

VÀI NÉT VỂ NGUỒN Gổc, 

QUẺ HƯƠNG VÀ ĐỜi SỐNG DÂN TỘC 
H’MÔNG - ĐỊA BÀN TRUNG TÂM 
SƯU TẦM NGHIỀN CỨU 


Từ tliị xã Hà Giang theo đường "Hạnh phúc" đi 
ngược lên phía Bắc khoảng một Iigày cật sức. 
khách bộ hành bỗng thấy khí hận trở rét đột ngột: 
đã đến cao nguyên Quản Bạ. Rồi cứ ngược mãi, 
qua "Cổng giòi" bốn mùa sương mù bao phủ, qua 
Phó Bảng với những hàng xa-mu thân cây mọc 
thẳng tắp, vượt dãy Mã Pí Lèng cheo leo hùng vĩ 
dựng sát bên dòng sông Nho Quế trong xạnh thì 
khách tối Mèo Vạc túc Miêu Vương. Tục truyền 
xưa kia người Hmông đã xưng vương ỏ đây. 

Tính đến năm 1960, nước ta có 219.514 người 
H'mông. Dân số ngiíòi H'mông đông vào hàng thứ 
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sáu trong sô' CÁC dân tộc ở miền Bắc Việt Nam, sau 
các dân tộc Kinh, Tày, Mường, Thái, Nùng, ở Việt 
Nam, người H'mông sinh hoạt rải rác khắp 13 
tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Lao Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lai 
Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. 

Dân tộc H'môiig chia ra nhiều ngành: H'mông 
trắng (H'mông đơư, H'mông th'lơư), H'mông đen 
(H'mông đu, H'mông th'lu), H’mông xanh (H'mông 
chua, H’mông Giua), H'mông đỏ (H’mông pề) a> , 
H'mông hoa (H'mông lềnh), H’mông hán (H'mông 
xoa), H'mông nhẹ (H'mông si, H'mông sư). Người 
H'mông còn nói đến ngành H'mông nặng (H'mông 
pùa), theo họ thì ngành này chiía sang Việt Nam. 
Có một sô' nhà nghiên cứu dân tộc học chủ trương 
xếp ngành Dao (Mán) Pà-tliẻn thuộc dân tộc 
H'mông, một sô' người H’mông cũng gọi ngành Dao 
Pà-tliẻn là H'mông Pà-tliẻn; lại cũng có ngiíời 
muôn xếp ngành Pà-thẻn thuộc nhóm trung gian 
giữa H’mông và Dao (2) . 

(ĩ) Ngành H'mông đỏ còn có tên gọi không chỉnh thức là 
Mồng-dúa-pà t ưà mật tên gọi mang tính chất khinh miệt 
ỉà Môngda-hầit. Mật sỏ người cho rằng H'mông đỏ cũng 
chính là H'mông nhẹ. 

(2) Trước thế kỷ thứ Vĩ, H'mông và Dao chỉ là một dân tộc. 
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Các ngành H'mông sông tập trung ỏ những 
vùng khác nhau: H'mông trắng tập trung đông ở 
Hà Giang, H'mông hoa tập trung đông ỏ Lao Cai... 
Người H’mông các ngành, người H'mông các nơi ăn 
mặc không hoàn toàn giống nhau: Phụ nữ H’mông 
trắng mặc váy trắng, phụ nữ H'mông hoa mặc váy 
hoa... ỏ Sa Pa (Lao Cai) và Quản Bạ (Hà Giang), 
một bộ phận phụ nữ H’mông không mặc váy mà 
mặc quẫn. Sự khác biệt trong tiếng nói của các 
ngành H’mông không lớn lắm. Qua một cuộc điều 
tra, với 2.500 từ cơ bản của tiêng H’mông hoa vùng 
Sa Pa, đôi chiếu với tiếng của năm ngành H’mông 
chính (hoa, đỏ, đen, trắng, xanh) ở tám địa điểm 
trên miển Bắc thì sự khác biệt nhiều nhất chỉ là 
21,3% n) . Nhiều nhà nghiên cứu như Glien-đéc-vơ, 
Bê-nê-đícli-tơ, Ô-lông, Ghiếc-xông, Trần Kỹ Xám, 
Vũ Sử Tráng... đã bàn đến vân đề phân loại ngôn 
ngữ H'mông - Dao. Người thì muôn xếp tiếng 
H'mông - Dao vào ngữ hệ Môn-Khơme, người lại 
muôn xếp tiếng H’mông - Dao vào ngữ hệ Hán- 
Tạng. Truyện cổ dân tộc H'mông có nói đến chữ 
của người H'mông ngày xưa, nhưng chúng ta chưa 

(ỉ) Theo "Từ điển Mèo - Việt", Viện Văn học, ùy ban khoa 
học nhà nước xuất bản, Hà Nội -1965. Tài liệu in ronéo. 
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tìm thấy văn tự cụ thể. 

Người H'mông có nguồn gốc từ phương Bắc. Tại 
Trung Quốc ngày nay có tái trên 270 vạn người 
H'mông, phân hố ở cầc tỉnh Quỷ Chầu, Vân Nạm, Hồ 
Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tẫy, Quảng Đông... Riêng 
tỉnh Quý Châu có tói trên 150 vạn người H'mông. 
Ngoài ra, người H'mông còn có mặt ở nhiều nước 
khác: Miến Điện, Thái Lan, Lào, Trung Quốc... 

Theo thư tịch Trung Quốc, gốc tích người 
H'mông ở khu vực Ngũ Khê, tức là vùng giáp giới 
giữa Quý Châu và Hồ Nam. 

Có thuyết nhuốm màu sắc phản 'động, căn cứ 
nặng vào ngôn ngữ, phong tục (người H'mông 
dùng những tiêng "tôi, mày, nó" để xưng hô không 
phân biệt bể trên kẻ. dưới; dùng một số từ cùng âm 
c ùn g nghĩa với tiếng Pháp (Bơ-lê: chỉ cây lúa); 
nhiều người H'mông theo đạo Gia-tô, nói thành 
thạo tiếng Pháp, tiếng Lạ-tinh, ăn uống bằng thìa, 
mặc váy xếp liếp, quan hệ vợ chồng tự nhiên...) cho 
rằng người Hhnông thoạt đầu ỏ vùng Cận- dông, 
sau họ mới vòng lên ỏ châu Âu, rồi xuống châu Á 
mang theo những dấu vết sinh hoạt của phương 
Tây. 
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Một thuyết khác khá phổ biến, cần cứ nhiều 
vạosử sách (nhữngsách "Chiến quôc", "Văn hóa dì 
đông luân" của nhà sử học Tây Môn Châu Thứ, 
"Thanh đạo Miêu dân khởi nghĩa" cua Mã Thiên 
Kiều, "Nguồn gốc dân tộc Việt Nam" của Đào Duy 
Anh, công trình nghiên cứu của nhà khảo cổ học 
S.G.Ang-đéc-xơn..,) cho rằng người H'mông xuat 
hiện sớm nhât ỏ lưu vực sông Hoàng Hà (Trung 

Quôc). Họ di cư sang Việt Nam với ba thòi kv đône 
nhất: 


Thời kỷ đầu tiên cách đây trên 300 năm, họ từ 
Quý Châu di cư sang Đồng Văn (Hà Giang). Thời 
kỹ này tiíơng ứng vối phong trào đâu tranh cùa 
người Hbnôngở, Quý Châu chống chính sách "cai 
thổ quy lưu" m kéo dài từ đời nhà Minh cho đến 
^ U í * òi nhà Thanh (tìf thế kỷ XVII đến đầu thế ky 
XVHI), cuối cùng phong trào bị thất bại..Có thể noi 
huyện Đổng Vần là nơi ngưòi H mông từ Trung 
Quôc di cư sang nước ta sớin hơn tất cả các địa 
phương khác. ... 

Thời kỳ di cư lần thứ hai cách đây trên 200 


a i^ ỉ Ế!ỉ^ d l ĩ l" Cảí . th ý' wy lưu" qụy định bải bỏ chê'độ tù 
. s ỉỉ mông, triêu đình đưa bọn quấn lại trực tiếp đến 
cai trị,, * r 
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năm. Lần này, người H'mông từ Trung Quốc sang 
nước ta bằng hai đường: một đường vào huyện 
Đồng Vân (Hà Giang), một đường vào Xi-ma-cai 
(Bắc Hà, Lao Cai). Sau đó, một bộ phận của cánh 
này lại di cư sang Khu tự trị Tây Bắc. Nguồn gốc 
những người Hhnông di cư thời kỳ này phần lớn là 
ở Quý Châu, một sô* ở Vân Nam, Quảng Tây 
(Trung Quốc). So sánh vòi sử liệu Trung Quốc, thời 
kỳ di cư lần thứ hai phù hợp vỏi phong trào khỏi 
nghĩa của người H'mông ỏ Quý Châu bị thất bại, 
vào niên hiệu Kiền Long và Gia Khánh (1776- 
1820). 

Thời kỳ di cư lần thứ ba cách đây khoảng từ 
120 đến 160 (lăm, cũng là thời kỳ ngưòi H’mông ỏ 
Trung Quốc di cư sang Việt Nam đông hơn tất cả 
các cuộc di cư khác. Hàng vạn người H’mông từ 
Trung Quốc lũ lượt di cư sang Hà Giang, Lao Cai, 
Yên Bái và Khu tự trị Tây Bắc. Nguồn gốc của họ 
phần nhiều cũng ỏ Quý Châu, một sô' ỏ Vân Nam 
và Quảng Tây. Thời kỳ này tương ứng với cuộc 
khỏi nghĩa của người H'mông hưởng ứng phong 
trào "Thái bình thiên quốc" đâu tranh chống nhà 
Mãn Thanh. Cuộc đâu tranh kéo dài từ 1840 đến 
1868. 
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Những năm vể sau, người H'mông đều có rải 
rác di cư sang thêm, cho đến khi hòa bình lập lại ở 
nước ta (1954). Một sô lớn người H'mông tỉnh 
Thanh Hóa là ỏ Khu tự trị Tây Bắc viíợt sông Mã 
(Mai Châu) sang. Người H'mông tỉnh Nghệ An và 
một số nhỏ người H’mông tỉnh Thanh Hóa thì từ 
Trung Quốc di cif qua đât Lào, rồi mói vào nước 
ta m 

Nói chung, nguyên nhân của các cuộc đi cư 
trên là do những pliong trào đấu tranh của người 
H’mông chống giai cấp thống trị Trung Quốc bị 
thât bại, họ bị đàn áp, tàn sát trả thù; là do họ 
tránh bị bắt lính, bắt phu, tránh sưu cao tliuê 
nặng; là do họ bị cướp đoạt ruộng nương nên thiếu 
đât làm ăn, phải đi tìm đất mới... 

Người H'mông sông trên những dải núi cao, 
khoảng từ 800 111 đên 1500 m so vổi mặt biển. Họ 
có ít ruộng, còn nương rẫy thì hầu hết là những 
hang hốc, đá tai mèo lởm chỏm. Có nơi thiếu đất, 
họ phải địu đất từ nơi khác tói, đổ vào những hốc 
đá, lấy đất trồng trọt. Hoàn cảnh thiếu nưóc càng 
gây thêm khó khăn cho công việc canh tác. Hiện 

(ỉ) VỂ ba thời kỳ di. cư của người H'rnông, chúng tôi viết theo 
tài liệu của Lâm Tẫm. 
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nay, ỏ nhiều vùng, ngitời H'mông đa biêt đào 
mương, đắp đặp, xếp đá chống xói mòn, cày ải bón 
phân cho lúa... Kỹ tliuật trồng trọt của họ có nhiều 
mặt tiến bộ như: từ lâu họ đã biết trồng tăng vụ, 
trồng gối vụ, trồng xen kẽ nhiều thứ cây trên một 
diện tích, biết chọn giống, biết ủ phán, biết làm 
chuồng. Ngoài những công việc trồng trọt, chăn 
nuôi, đồng bào H'mông còn biêt nlneu nghe thu 
công: làm chậu gỗ, đan lát thúng rổ, làm giầy rơm 
để cúng bái, dột vải. nhuộm vải, thêu thùa quân 
áo, đánh dao. đúc lưdi cày, làm súng kíp... 

Klií hậu vùng Dồng Văn, Mèo Vạc, trung binh 
từ 15 đến 20 dộ, trời nóng thì lên 30 độ, trời ỉạnli 
xuống tới 4 độ jdưái không. Nơi đây, khoảng từ cuỏi 
đông sang đầu xuân, trong những chuỗi ngày dài 
rét buốt thường có tuyết rơi, sương muối, từ cưôi 
xuân sang đẩu hạ thường có mưa đá đột ngột. 
Hoàn cảnh ấy đã gây hại nhiều cho con người, cho 
gia súc và cho cây trồng, nhưng đồng thời nó cũng 
tạo cho người H'mông một tinh thân đâu tranh 
anh dũng, bền bỉ chống thiên nhiên khấc nghiệt. 

Tuy nhiên, dù phải chịu dựng nhiều gian lao. 
người H mông có một tâm hôn lạc quan đang quy. 
Những chàng trai H’mông vai đèo gùi, tay câm 
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khèn, tay cầm lồng chim là hình ảnh điển hình 
trên rẻo cao. Đồng bào H'mông sinh hoạt rất giản 
dị. Hàng ngày, họ ăn bột bắp (miền-iniến) chan với 
canh rau nhạt; khi nào cúng bái hay có khách đên, 
họ mói thịt gà mổ lợn ăn nông. Người Hhnông rất 
quý khách, giàu tình cảm, giao thiệp chân thành... 

Đôì vối dân tộc H’mông, hàng năm, hội "đi núi" 
(gẩu-tò) là dịp chơi vui hơn cả. Từ chiều 30 Têt, 
người ta đã cắm ba cây không có hoa, không có lá 
(cây "xi", gần giôhg vàng tám) ở giữa một khoảng 
bải tốt. trên cây có gài những bông hoa giấy. Sang 
ngày mồng 1. bắt đầu cuộc chơi "đấu đá chân". 
Người đả'u, kẻ đỡ, mỗi "phe" có từ một đến ba 
người, liọ tìm cách "kèm" đối phương để bảo vệ bạn 
cùng "plie". Người dự đấu phải biết miếng, chỉ 
được dùng chân, không được dìing tay, hễ ngã là 
phải thôi đâu, hề chạy là bị thua cuộc. Họ còn 
thường tổ chức "đá bóng bông" trong dịp hội. Ngirời 
chơi thi đập một quả bóng quấn bằng bông (mò- 
po-cay); giữa hai lần đập bóng xuống đất, người 
đập bóng phải kịp quay một vòng, hoặc cũng có 
khi phải đập bóng luồn qua chân, ai đập được 
nhiều lần là tháng. Bên thua phải tung bóng cho 
bên thắng đá. bên thắng lấy hết sức mình đá cho 
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bóng bay xa. Bên thua sẽ phải tung mãi bóng cho 
đến khi nào bắt được quả bóng (do bên thắng đá) 
khi nó còn chưa chạm đât. 

Trước kia, người Hhnông nặng tư tưởng mê tín 
dị đoan. Nhưng giò đây có những nơi (như xã 
Đồng Vàn...) khó có thể tìm ra một chiếc chia- 
nếnli m . Các thày cúng H'mông sau khi được học 
tập đã tự nguyện đem nộp tât cả những dụng cụ 
cúng bái cho chính quyển địa phương. 

Tục "cưởp vỢ" đang di đến chỗ mất hẳn. 

Xưa, người Hhuông ỏ Việt Nam đã phải chịu 
đựng những tầng áp bức giai câp, áp bức .dân tộc 
vô cùng nặng nề. Thời Pháp thuộc, họ lại phải đội 
thêm tầng áp bíỉc của bọn đê quốc. Hàng chục thứ 
địa tô, lao dịch đè lên lưng họ. Bọn thông trị đã 
đặt ra nhiều thứ "thuê"; thuê chợ, tkue đat, thue 
rửa bát, thuế rửa mặt, thuế tiếp khách, thuế bêp 
lửa, thuê rủa cửa khi có việc đến nhà thô ty... 
Khống phải ngẫu nhiên mà người Hhiông có câu 
tục ngữ "Pà chơ dúa toa, pà nào dúa ploa" nghĩa 
là: "Gặp hổ chết oan, gặp quan nghèo đói", sống 
dưới chế độ cố-tỷ vối những tên tổng giáp (tương 
đương với lý trưởng), mã phài (tương đương vái 

(ỉ) Dụng cụ hành nghề mê tín của người H'mông, 
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trưởng xóm), xéo phài (tay'sai cua mã phai), la- 
thừư (kẻ lĩnh nương, đứng chủ một phần đất, 
thường cũng là chủ họ), người nông dân H’mÔng 
tràm chiều cực khổ. Bọn bóc lột cũng không quên 
nắm lấy những tộc trựỏng, những thày cúng làm 
công cụ phục vụ cho chúng. Vào cuôi những nam 
40, bọn phản động, đặc vụ lập nên "Xứ Mèo tự trị', 
tổ chức ra cái gọi là "Cứu quốc tiễu cộng đôi", tung 
ra khẩu hiệu "Giết Kinh lấy muối, giêt Khách lay 
tiền, giết Tày lấy ruộng" gây bao cảnh nồi da nấu 
thịt ỏ Bắc Quang, ỏ Hoàng-xu-phì... Đây đó, vùng 
cao Hà Giang nhan nhản những thô phỉ Tương, 
gián điệp Nhật. 

Song, dân tộe H'mÔng có tính chiên đâu rất 
cao. Một tài liệu lịch sử nước ngoài nhận xét răng: 
dan tộc H’mông là một dân tộc hầu như thường 
xuyên nổi dậy đấu tranh chống áp bức, bình quân 
cứ 30 năm có một cuộc khỏi nghĩa nhỏ, 60 năm có 
một cuộc khỏi nghĩa lớn. Bọn phản động thì mệnh 
danh người H’mông là một "dân tộc hiếu chiến". 
Savina, một số đạo Pháp đã từng cùng binh lính 
ngoại quốc đàn áp nhiều cuộc khởi nghĩa của 
người H'mông, nhận định: người H'mông vốn chưa 
hề chịu khuất phục ai. Họ đến ỏ đâu, nếu gặp áp 
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bức tlù dấu tranh hoặc kéo đi ndi khác "Con quạ 
không có noi đậu, nguôi H'mông không có quê 

hương" (tực ngữ H’mông). 

NẾU trưốc kia, vào 1854, tạí Quý cháu (Trụng 
Quốc), Truông Tứ Mi dã đứng lên lãnh dạo cu?c 
khỏi nghĩa của nguòi ttmông chống nhà TTianh 
hương ứng phong trào Thá.hìnhth 1 <Miqu&,tW 
dưôi thỉh Pltảp thuộc, nguôi H'mõng « 

nlnều lan dũng dậy chống cliế dộ áp bíic bóc lột 
của thực dân. Năm 1896 ở Tuyên Quang năm 
1904 ỏ Cao Bằng, năm 1911 s Hà Giang năm 
1918 ỏ Táy Bắc... dã nổ ra nhang cuốc bạo dộng 
chong bắt phu, chống sưu cao thuế nặng. ụeu 
cuộc khỏi nghĩa có tính chất quần chúng rộng rãi 
’ Năm 1911, người H’mông ỏ Xùi-phặi do Sùng 
Mí Chàng chi huy dà biểu tình trựôc nhà tên dạ, 
lý Pháp 0 Đồng Vãn là trung úy Léonart. Phong 
trào lan rộng nhanh chóng thu hút dôngđảonhán 
dan H'mông huyện Đồng Văn chông Pháp. têu 
đồn bốt của thục dân bị nghĩa quân dành chiếm. 
Tên thiếu tá Mortreuil phải huy động ha tlại dội ló 
dưõng và khố đỏ đôì phó trong hon một năm, tù 
thang 2-1911 đến tháng 4-1912 mói đàn áp ttons 

CUỘC khỏi nghĩa. 
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Cuộc khồi nghĩa của Giàng Tả Chay kéo dài từ 
1918 đên 1921, có ảnh hưởng rộng lớn trong khắp 
các vùng Hhnông ở Tây Bắc, lan rộng sang cả 
Thượng Lào, thâm nhập cả vào hàng ngũ binh lính 
địch. Người H'mông dọc bờ sông Nậm-hu, ỏ Điện 
Biên Phủ, Sầm Nưa, Trân Ninh đều ủng hộ Giàng 
Tả Chay. Nghĩa quân hạ đồn Pháp, chặn đánh 
quân cứu viện của chúng ỏ nhiều nơi như: Long 
Hạ, Điện Biên (Tây Bắc), Xiêng Khoảng, Xê-nê- 
phôn, trên sông Nậm-hu (TlnỉỢng Lào). Trước tinh 
thần chiến đấu anh dũng bất khuất của nghĩa 
quân H'mông, giặc Pháp phải huy động toàn bộ 
binh línli ỏ Luang-Prabahg, Xiêng Khoảng, Trân 
Ninh, Điện Biên để đàn áp. Cliính tên Puv- 
Péroux, tổng chỉ huy quân đội thực dân ở Dông 
Dương, phải đích thân chỉ huy cuộc trấn áp đại 
quy mô ấy. 

Năm 1946, cuộc kháng chiến chông Pháp bùng 
nc. Nhiều đội du kích H’mông hoạt động trong 
lòng địch, chiến đấu rất gan dạ. Nhũng đội <ịu kích 
Cao-phạ, Long-hạ, Pú-nhung... (Tây Bắc) đã nổi 
tiếng về thành tích giết giặc, cướp súng, bắt biệt 
kích, bảo vệ và xây dựng cơ sỏ. Trong ngọn lửa đấu 
tranh chông Pháp, nhiều anh hùng quân đội, 
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chiên sĩ du kích người H’mông đã xuất hiện: Sùng 
Phái Sinh, Lý Nụ Chu... Cuộc kháng chiến chống 
Mỹ lại hun đúc nên những anh hùng Sùng Dúng 
Lu, Giàng Lảo Pà, Giàng A Thào, Mùa A Páo..., 
nh ữn g tấm gương chói lọi vể tinh thần vì nước 
quên mìn h mãi mãi không phai mờ. 

Giò đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính 
phủ và Hồ Chù Tịch, đồng bào H'mông đã có cơm 
ăn, áo mặc, dầu thắp, chữ viết. Những truyền 
thống hay được phát huy, những tập tục xấu bị bài 
trừ nhanh chóng, người H'mông đang dấn bước 
trên con đường đôi mới đât nươc sanh ngang vai 

cùng tiến bên các dân tộc anh em. 

* 

* * 

Có thể coi người H’mông ỏ tỉnh nào là tiêu 
biểu? Nên coi dân ca, dân nhạc của người H’mông 
ở tĩnh nào về căn bản có thể đại diện cho nền dân 
ca, dân nhạc chung cua toan dan tọc H mong song 
rải rác khắp 13 tỉnh trên miển Bắc Việt Nam? 

Theo chúng tôi, khó có thể coi người H’mông ở 
Thanh Hóa, Nghệ An là đối tượng chính tiêu biểu 
để nghiên cứu dân ca, dân nhạc H'mông, bởi vì 
phần lớn người H'mông ở hai tĩnh này đã từng tiên 


hành nhiều cuộc di cư liên tiếp, qua cả đất Lào 
trước khi họ vào Việt Nam, cho nên âm nhạc của 
họ khó tránh khỏi sự pha tạp, do họ đã từng tiêp 
xúc vói nhiều dân tộc. Cũng khó có thể coi người 
H’mông ỏ Bắc Cạn, Lạng Sơn,'Tuyên Quang, Yên 
Bái... là đối tượng chính để nghiên cứu nền âm 
nhạc cổ truyền của dân tộc H'mông, bỏi vì ở đây 
ngưòi H'mông chiếm một tỷ lệ dân sô thấp so vói 
người Tày, người Nùng... cùng chung sống tron fe 
một khu vực, sự pha tạp lẫn lộn về mặt văn hóa và 
âm nhạc là điềvi khó tránh khỏi. Chúng tôi có thể 
nêu lên ỏ đây một bằng chửng nghi vấn về sự pha 
tạp ây. Năm 1960, trong chuyến đi công tác lên 
Cao Bằng, tôi đắ được nghe người H'mông ở đây 
hát nhiều bài ca tiếng H’mông mà cho rằng của 
dân tộc họ, song chúng như thiếu phong cách âm 
nhạc H'mông, có bài được hát theo nhạc điệu "Au 
revoir" của đoàn thể Hưống đạo (1 \ 

Khi nghiên cứu về chuyên đề ngôn ngữ dân tộc 
H’mông, đã có những người chủ trương chọn người' 
H’mông huyện Sa Pa (Lao Cai) làm đối tượng 

(1) Những bài này đã được ghi âm vào cuộn bảng sô 53 mặt 
A, kho băng lữu trữ (củ) của Ban Nghiên cứu âm nhạc 
Trung ương (nay là Viện Ầm nhạc Việt Nam). 
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chính. Chúng tòi nghi rằng rất có thểmuốntịm 
hiểu những vấn đề KINH TẾ cùa một dán tộc th 
chọn địa điểm này làm ndi trung tâm ngh:lên cft» 
là họp w. nhung dể tìm hiểu những VỂỊỊ đê VAN 
HÓA cũng cùa dân tộc ấy, thì có thể lại ph« < =*>■> 
lôt địa diểm khác Um ndi nghiên dutrung tóm 

Zi thỏa đang. Thậm chí, nhiều Bnh vụạ khóc 

nhau cùng thuộc phạm trù vàn hóa chà ng hgn, 

ctog chừa chắc đã nên lấy chung một địạ phưdng 

dể xem xét vấn dề. Vì thế, ngành M NHẠC Việt 

Nam có thể nghiên du nền dân ca Quanh', trên 
z Bắc Ninh, mà ngành MÚA Việt Nam thì chưa 
ch&c đa co thể dạt vấn đề nghiên cứu trên mảnh 

đất này một nền dân vũ. 

Trong công tác sưu tầm nglúên cưu am n iạ 
dân tộc Hrnông (chù yếu là âm nhạc cổ truyền) 
theo ỹ kiến Chúng tôi, nên lấy khu vực tnmg tóm 
là huyện Dồng Vãn cũ, bao gồm nhang huyện 
Đồng Văn, Mèo Vạc và Yên Minh hiện nay. Hoặc 
nếu lấy tỉnh làm đon vị thì nên coi Hà Giang là 
địa bàn trung tâm sưu tầm, ngbiên cưu. 

Vì sao? 
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Mọt la VI tinh Hà Giang có đủ mọi ngành 
H’mông: H'mông trắng ỏ hầu khắp hai huyện 
Đồng Văn. Mèo Vạc...; H'mông đen ở Nàn-ma 
(Xín-mần); H'mông xanh ỏ Tả Xừ Choóng, Bản 
Máy (Hoàng-xu-phì); 1-ĩ'mông đỏ ỏ Thèn-chu-phin, 
Tliàng-tín, Chín-phố (Hoàng-xu-phì); H'mông hoa 
ơ hai huyẹn Hoàng-xu-phì, Xín-mần; H iuông nliẹ 
ở Ngòi-thầu, Ma-lý-xán thuộc Thàng-tín (Hoàng- 
xu-phì); H'mông hán (Mông xoa) ỏ Thượng Tân (Vị 
Xuy en), Nan-nia (Xín-mần); Hinông Pà-thẻn (Néi, 
như Pà-thẻn là một ngành của dân tộc H'mông) ỏ 
Tân Trịnh, Yên Bình, Hữu Sản, Tân Lập (Bắc 
Quang). 

Hai là vì sô người Hhnông ở huyện Dồng Văn 
cu, tinh Ha Giang rât đông. Theo Tổng cục thông 
kê thì tính đến 0 giờ ngày 1-3-1960, miền Bắc 
nưổc ta có 219.514 người H'mông, trong đó tĩnh Hà 
Giang chiếm 69.917 người, huyện Đồng Văn cũ 
chiêm 50.400 người, xã Mèo Vạc thuộc huyện Đồng 
Vằn cũ chiếm 8.178 người. Sô' người H'mông ỏ 
riêng mỗi xã Mèo Vạc, Xà-phin, Lũng Phình... còn 
đông hơn số người H’mông cùa các tỉnh Thanh 
Hóa, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, 
Lạng Sơn gộp lại, Sô người H'mông ỏ huyện Đồng 
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Văn cũ thì đông hơn số người H'mông bất cứ tỉnh 
nao ỏ Việt Nam (trừ Hà Giang), đông hơn tổng số 
người H'mông của cả hai tỉnh Cao Bằng và Lào 
Cai, đông bằng 3/5 số người H’mông ỏ cả Khu tự 
trị Tây Bắc. Phần nhiều người H’mông ỏ Đồng Văn 
cu song theo hình thái tập trung, ít sống xen kẽ 
vối các dân tộc khác, và trong trường hợp sống xen 
ke với các dân tộc khác {như La Chí, Phu Piéo 
(PuPéo), Cơ Lao...) ỏ vùng này, họ vân là dân tộc 
chủ thể, chiếm tỷ lệ dân số cao. 

Ba là vì huyện Đồng Văn cũ tỉnh Hà Giang là 
nơi người H'mông từ Trung Quốc di cư tới sốrn hơn 
tất cả mọi địa phương khác. Ngưòi H'mông huyện 
Đồng Văn cũ lại sống tương đối định cư, không 
"nay đây mai đó" nlní người H’mÔng ở nhiều nơi 
khác. Òng Vương Quỳnh Quốc, nguyên qhủ tịch 
ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn cho chúng tôi 
biết: Tổ tiên, họ hàng ông từ Trung Quôc sang 
Đồng Văn CƯ trú cách đây đã lâu lắm, khi mà 
những trái núi dựng nhà còn là núi đất, nay 
những trái núi ấy do bị nước chảy xói mòn, đất trôi 
đi, chỉ còn trơ lại đá vối những mái nhà vân ỏ 
nguyên chỗ cũ. 
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Ngoài ra, chúng ta không thể không lưu ý đến 
hai tiếng Mèo Vạc (tức Miêu vương), tên một xã 
thuộc huyện Đồng Văn cũ. Hiện tượng người 
H’mông xưng vua có thể có ở nhiều nơi, nhưng đất 
Mèo Vạc thì ỏ Việt Nam chỉ có một mà thôi. Một sô 
người H'mông ở Lào Cai, Cao Bằng ... vẫn nhận 
quê hương họ là Mèo Vạc. Nhiều người H'mông 
những vùng xa xôi vẫn từng ước ao là trước khi 
chết, họ được lên núi Mèo Vạc uống nước giếng 
tiên, rồi mới theo ông bà ông vải. 

Lôi sông tương đõì tập trung, ít xen kẽ, ít du 
canh du cư của người H'mông huyện Đồng Văn cũ 
đã quyết định tính chất "ít pha tạp", bảo toàn được 
bản sắc dân tộc' trong nền văn hóa, văn nghệ, âm 
nhạc của họ. Nói như vậy không có nghĩa là người 
H‘mông ở huyện Đồng Văn cũ không hể có sự giao 
lưu văn hóa với nhiều dân tộc khác, cũng không có 
nghĩa là nền văn nghệ, nền âm.nhạc của họ ỏ đây 
không có điều kiện tốt để phát triển. Trên mảnh 
đất này đã sinh sôi, nảy nở nhiều bài ca mỏi, phá 
vỡ khuôn khổ làn điệu dân ca cũ, nhiều câu đô" 
thông minh, nhiều truyện cười vỡ bụng, nhiều 
truyện cổ lý thú... 
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'Chưđng ỉl 

ÂM NHẠC VỚI ĐỜI SỐNG 
CỦA NGƯỜI H'MÔNG 


Nếu nhiều người nước ngoài nhận xét rằng: 
Khi nghe người Việt Nam nói, họ thấy như nghe 
hát. Thì người Kinh cũng sẽ có cảm giác như vậy 
khi nghe tiếng nói của người H'mông, hay nói một 
cách khác, lúc mối tiếp xúc với dân tộc H’mông, có 
nhiều trường hợp tưởng lầm tiếng nói H’mông là 
điệu ca. 

Người H'mông cần đến âm nhạc không phải chỉ 
để giải trí. Từ lâu, họ đã hiểu rõ chức năng và 
đánh giá cao tác dụng giáo dục của âm nhạc. 
Trong kho tàng truyện dân gian các dân tộc thiếu 
số ỏ Việt Nam: Gịt-Giàng của dân tộc Mường, có 
tài chĩ huy đồng bào diệt ác thú; Pú-Lương-quân 
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của dân tộc Tày đã từng đánh voi, vật cọp, đá cọp 
chết tươi; nhưng đặc biệt Nồ-Giao của dân tộc 
H'mông thì chỉ dùng âm thanh của khèn mà khuất 
phục được hổ. Nếu bảo răng tieng hát, điệu khèn 
cần thiết đối vối đời sống của ngưòi H'mông như 
những bát "miển-miến" mỗi ngày hai bữa, như 
mái nhà tranh dựng trên đỉnh núi quê hương 
sương phủ bốn mùa thì tưỏng cũng không ngoa. 

Sáng sớm, chiều hôm, trong xóm, trên nương, 
bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu có sự sôhg của người 
H'mông là đều có tiếng hát, tiếng khèn, tiếng đàn, 
tiếng sáo, hòa vơi tiếng suối chảy, gió reo, tiếng 
hát hoặc tiếng kèn-lá gửi tâm tình đến vói người 
yêu. Tiếng đàn^môi thầm thì nói chuyện với bạn 
tình trong đêm khuya thanh vắng. Chúng tôi đã 
từng được nghe những tiếng hát của người H’mông 
hán (Mông xoa) mời nhau ăn cơm bên mâm bát, 
mời nhau hút thuốc bên bếp lửa. Người ta đô nhau 
bằng tiếng khèn sáu ôhg. Ngưòi ta cãi nhau bằng 
tiếng kèn Xy-U. Lưng đeo gùi nặng, chân leo dốc 
cao, mồ hôi đẫm áo, chàng trai H'mông vẫn không 
ngừng thổi cây khèn quý báu của mình. Có thể 
nói, không một phiên chợ nào trên rẻo cao lại có 
thể vắng tiếng khèn đầy đặn, tiếng sáo du dương. 
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về mùa xuân, cũng nlnt thanh niên nhiều dân tộc 
khác, trai gái H'mông mặc váy áo thật đẹp rủ 
nhau đi chơi lũ lượt trên nương trên núi, dưới bóng 
hoa đào; nhiều đôi ca hát, nói chuyện tâm tình vối 
nhau qua một sợi dây được dùng làm vật truyền 
tlianh (1) . 

Người H’mông hỏi vợ bao giò cũng cần dõi 

nhân môi (một người ngoài họ, một người trong 

họ). Mang theo ô giây vổi khăn hoa đến nhà gái, 

bưóc chân vào cửa, thày mối không nói mà hát 

chào nhà chủ: ' Trên đèo có một cái cây, hoữ nơ đẹp 

như mây tríĩi. Nghe đồn gia đình có cô gái quý, 

chúng tồi tìm đến đê dạm hồi". Hoặc là: Chúng tôi 

đã đến nhà gái 1 , mang theo cái bụng không đê ăn 

cơm của gia đinh. Chúng tôi đã đền nhà gái, mang 

theo cái lưng trần để mặc áo của gia đình". Khi 

được nhà gái mời rửa mặt, rửa chân, hoặc trước 

khi lên giưòng ngủ, thày mối không quên cất tiêng 

hát lịch sự: " Nước này là nước ngọc... chiếu này là 

chiếu hoa...". Lúc đưa dâu tói nửa đường, ăn cơm 

(1) Một sợi dây dài chừng 14, 15 sải tay, hai đầu buộc vào 
hai Ống tre, mỗi ống hở một đầu, một đầu bịt da ếch. Đây 
không phai là loại nhạc cụ, không phải là "đàn ống" như 
trên một trang trong "Truyện cổ dân tộc Mèo" đã giới 
thiệu, mà chỉ là mật công cụ truyền thanh. 
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xong, người H'mông cũng hát, hát xong mối đưa 
dâu đi tiếp về nhà chồng. Theo thủ tục thông 
thường của một đám cưối H'mông, sau bữa ăn tôi, 
tiếng hát nối nhau nôi lên qua đem đen sang. Mơ 
đầu là những bài hát chúc mừng cô dâu chú rê. 
Tiếp thẹo là những câu ca trữ tình, trao đổi giữa 
đôi bên trai gái H’mông hưởng ứng ngày vui. 

Những bài đồng dao hóm hỉnh, ngây thơ, giàu 
tưởng tượng được dành riêng cho các em thiếu nhi. 
Vừa làm búp bê bằng vải cũ, các em vừa hát: "Tay 
ta làm búp bê, làm xong ta để cô bé ở đây, lấy tiền 
(thường là lá cây) ra chợ mua bánh kẹo về cho cô bé 
ăn". Hoặc là cáẹ em thái lá làm rau, lấy bát hỏng 
làm nồi nấu: "Ta nấu miền-miến" ngon, ta nâu rau 
muối ngọt...". Các em còn hát những bài ca nói về 
lao đông, phối hợp vói động tác xay lua, gia gạo, 
những bài ca để làm ma con dế, con châu chấu... 

Tiếng than (khóc) của ngưòi H'mông trong đám 
ma không khác nào tiếng hát, tiếng hát não nuột. 
Trai ngồi bên trai, ôm đầu sướt mưốt; gái đứng 
bên gái, vừa thổn thức nức nỏ - tiếng than (khóc) 
đầy nhạc tính - vừa nắm tay nhau vung vẩy như 
vói tư thế đi vội, lioặc vừa vịn vai nhau đung đưa 
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mình như trong tư thế biểu diễn của một tốp ca nữ 
trên sân khâu. 

Những điệu cúng bái mê tín của người H'mông 
là một bộ phận khá lốn trong toàn bộ nền âm nhạc 
H’mông. Những khúc khấn ma (lài đa), gọi vía (hu 
pli), lên đồng (ua nếnli), tiễn đưa hồn (kliúa kê)... do 
gia cliủ hoặc do thày cúng đọc đều có đủ những yếu 
tô' căn bản của loại thể ngâm vịnh hoặc loại thể ca 
khúc. 

Hình thức tổ chức "khấn ma", "gọi vía" tương 
đối đơn giản: với nén hương, quả trứng... gia chủ 
có thể tự đọc mà không cần mời đến thày. Còn "lên 
đồng", "tiễn đưa hồn" thì phải mời đến những thày 
cúng. 

Thày lên đồng tay cầm "chia nếnli" (một nhạc 
cụ gõ dân tộc) lắc đều theo nhịp một, vải che kín 
mặt, miệng hát những câu ca bí ẩn như đọc thần 
chú, thỉnh thoảng chân thày dậm thình thịch và 
lưỡi rung lên những tiếng thét.. . đuổi ma. 

Một bài "tiễn đưa hồn" rất dài, "hát" trọn vẹn 
phải mất hơn một giờ, nhằm tiễn đưa, chỉ đường 
hồn người chết về với tổ tiên cho khỏi bị bơ vơ. 
Thày đọc "tiễn đưa hồn" say siía đọc theo một làn 
điệu đều đều, từ đầu đến cuối bài không thay đổi. 
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Nếu gia đình không có người chết, người H'mông 
rất kiêng đọc "tiễn đưa hồn" và điệu "than" 
<khóc) u> . 

Sau "tiễn đưa hồn", người ta đọc tiếp "văn tế" 
(hu cầu), thổi khèn và đánh trống để rước linh hồn 
người chết ra đi được bình an, vui vẻ. Đọc văn tế, 
thổi khèn và đánh trông phải nhờ phường, nhò 
gánh. Khi đọc văn tế, gia đình và họ hàng người 
chết khóc lóc đã đành, nhưng người ngoài được 
mời đến để đọc văn tế nhiều khi cũng nức nỏ, đọc 
không nên lòi vì không chịu đựng nổi sự thảm 
thiết. 

"Giả chuyện" là hình thức kể công của người 

chết. Một người J môn đăng hộ đối vói người chết 

dắt theo bò đến nhà người chết kể công, về phía 

nhà người chết cũng phải có sẵn bò để thịt. Bò của 

cả hai bên đều phải là bò to, sừng dài, mỗi sừng 

treo đầy tiền bạc. Những nhạc khí khèn, pí-lè 

dùng trong đám cũng đều có treo tiền. Ngitời họ 

bên ngoài đến nhà người chết "hát" chất vấn: "Nhà 

(ĩ) Nhằm sưu tầm đỉệu "tiễn đưa hồn" và điệu "than", 
chủng tối đã phải cùng họ lên nương đề nghe họ đọc và 
than giả tạoJ hoặc ỉà chủng tôi phải lấy hòn đá (hay thân 
cây chuối) tưỡnệ trưng cho người chết: trước khi than, 
hòn đá bị làn đay xuống khe . 
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có bao con cháu, người ốm chết thề'nào, cách trông 
nom ra saol..'\ Ông "chí-xáy" đáp lại. Tổ chức 
"chí-xáy" rất tôn kém, có lẽ vì vậy mà hình thức 
này đã mai một cách đây chừng 30 năm. Có thày 
"clií-xáy" cả đời chĩ làm "chí-xáy M đôi ba lần. 

Am nhạc cúng.bái của người H'mông có khả 
năng cảm hóa lòng người rất cao, rất mạnh. 
Trong Thiên chúa giáo có những lễ (messe) đã 
từng làm cho nhiều người mê man, khóc lóc 
như lễ Thánh tử vì đạo diễn tích Giê-su chịu 
chêt, thì ơ đây một sô hình thức cúng bái của 
người Mèo như Hu-cầu... cũng có thể làm cho 
nhiều người phải nức nở sụt sùi. 

Lời và nhạc của những hình thức sinh hoạt mê 
tín như Hu-cầu, Hu-pli, Kliúa-kê, Ua-nếnli khác 
hẳn nhau. Nhạc điệu trong mỗi hình thức này 
cũng không tliông nhất: mỗi nơi mỗi người đọc một 
cách khác nhau. Song người nghe vẫn có thể phân 
biệt được giữa liu-cầu vối hu-pli, giữa khúa-kê vối 
ua-nênli. Cũng như qua phong cách, giọng điệu 
của người theo đạo Thiên chúa đọc kinh người ta 
đoán được kinh đang đọc là kinh nào, và tại sao ỏ 
đây đọc kinh đó. 


36 



Mỗi bài khèn, bài kèn, bài sáo, bài đàn... của 
dân tộc H'mông đều có một bài hát (có lời) tương 
ứng, mang nội dung cụ thể. Chính do đó mà những 
chàng trai H'mông mới có thể dùng tiếng khèn đê 
kể chuyện, dùng tiếng sáo để tỏ tình cùng cac 
thiếu nữ. Và người nghe - một khi đã biết lời ca 
tương ứng - mói lĩnh hội được nội dung cụ thể 
của tiếng khèn, tiếng sáo... (1) . 


(!) Chúng tâi nghĩ rằng bạn Doãn Thanh đã lẩm khi viết 
trong ''Dân ca Mèo" (Nhà xuất bần Văn học -1967), 
"Thanh niên nam nữ Mèo nói chung ỉà có một biệt tài 
mọt nang khiếu thẩm nhạc riêng - nghe nhạc mà hiều nôi 
mọi tinh ý của người chơi nhạc - chẳng khácgicac nhạc 
hí chuyên nghiệp nghe nhạc thuần túy vậy , họ dùng 
khèn, kèn lá, sáó, đàn môi thổi thành y 1 f 

nghe hiểu được ngay nội dung bài hát mà đoi tượng cua 

mình đang diễn tả". _ 

Thực ra thi cứ những người Hmông nào đã thuộc 'bài 
hát khèn", "bài hát sáo " thì mới hiếu được n ỷ i d ^ n ý ^ 
tiếng khèn và tiếng sáo tương ứng, củng như chủng ta co 
biết cả lời lẫn nhạc bài "Giải phóng miên Nam của 
Huỳnh Minh Siêng thỉ khi nghe điệu nhạc: 






mới hiểu được là bài ca thúc giục yhúng ta cùng quyết 
tỉn bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước . 
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Thổi khèn H'mông luôn đi đôi với múa. 
Không một người H’mông nào thổi khèn mà lại 
chịu để đôi chân đứng yên. Khèn Hhnông 
không phải chỉ dể múa một người. Có nơi hơn 
bốn người H’mông cùng múa khèn với nhau, 
chân đá chân rất đẽu và khỏe, động tác phôi 
hợp chặt chẽ và nhịp nhàng vối những hiệp âm 
của chiếc nhạc khí hơi. Người H'mông trăng 
múa khèn đá chân nhau, còn người H’mông 
hoa thì múa khèn không đá chân nhau mà môi 
người tự đá chân mình. Lại có nơi, người 
H’Mông múa khèn trong tư thế lăn trên mặt 
đất, hay múa'khèn trên ba cái cọc, hoặc múa 
khèn trên một thanh tre bắc ngang qua chảo 
m 3 đang sôi - khi múa tiếng khèn vẫn vang - 
không khác gì người làm xiêc. 

Người H’mông thổi khèn - mà không thổi 
kèn - trong nhũng dịp vui chơi, ngày hội, và 
cũng chỉ có nam giói H'mÔng mới sử dụng khèn 
mà thôi. Khèn H’mông chỉ được thổi khi vui 
chơi, lúc làm ma, người ta không dùng tiếng 
khèn để tỏ tình, "tìm hiểu" trong quan hệ nam 
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Mữ (1) 

Kho tàng âm nhạc dân tộc H’mông có nhiều "tổ 
bài khèn", mỗi "tổ bài khèn" gồm 13 "nhóm bài 
khèn" nói về 13 dề tài khác nhau, kể chuyện vê 
nam giới, kể chuyện về nữ giới, tiểu sử người làm 
khèn... Mỗi "nhóm bài khèn" gồm năm bài khèn, 
sắp xếp theo trình tự nhất định. Trong cuộc thi 
thoi khèn, người này thổi xong bài thứ nhất, người 


(ỉ) Chúng tôi nghĩ rằng một vài nhà văn, nhà thơ đã nhâm 
lẫn khí họ ưiet ^ ' 

"Chim họt, suối reo trên sườn núi, _ 

"Cung tổ ủn nương, KHÈN(H.T nìiấnmạnh) em thôi say sưa^ 
(Thơ "Cô gái Mèo" cua Quách Liêu, tuân 
bao Vãn nghệ số 142 ra ngày 14-1-1966) 

"Cối nước giủ gạo ngừng buỏng tiếng kỀm Tiêngsúng chào 
mừng am vang khảp nơi. theo giá lạnh.. Người. H'mồrig bat 
đầiì vào ăn Tẳ với tiếng KÈN (H.T. nhấn mạnh) rận rã khủp 

ban ' (Truyên "Trên bản Mèo" của Nguyễn Hào tạp 

chí Vằn nghệ Quân đôi sô ra tháng 1-1966}. 
"Thanh niên Meo ai củng biết thôi k hè n. .. yù thường tạày 
'nha nào ‘co con gái thì tầTHOI KHÈN...ĐỂ Tỏ TÌNH, TỈM HIẾU 
(H.T. nhấn mạnh)". _ _ £ 

("Dan ca Mèo", Doãn Thanh sưu Tầm y à biên 
địch, Nhà xuất bản Ván học, Hà Nội, 19671 ^ 
Lại nữa, bên 'tấm ảnh: một thanh niên Hmônẹngôi thoi 
khèưxmh một thiếu nữ ủ.'mỏng đứng cam ô (ảnh cua Vũ 
Tiu)] người ta ghi chú: "TIẾNG KHÈN ÁI ÂN của thanh niên 

dân tộc Mèo". _ 

(Về phương diện sáng tác, nghệ sĩ cá quyện hư ca.u, nhiưng 
về phương diện SƯU tầm, nghiên cứu thi hình ảnh này 
không thay có trong thực tế). 
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kia pliải thổi tiếp bài thứ hai... 

Những bài khèn H'mông chia làm hai loại: loại 
thổi trong đám ma, khi đôt vàng, mo suc vạt, luc đi 
chôn người chêt...Ị và loại thoi VUI chơi, luc xu ong 
chợ, khi kiếm củi ...ồ chợ, ở những nơi công cộng, 
người H'mông thường thổi loại bài klièn vui chơi, 
và nếu có tliổi loại bài khèn đưa dam thi tuyẹt đoi 
phải kiêng bài mỏ đầu và bài kết thúc cuộc thôi 
khèn tiễn đưa hồn người chết (tổ chức sau đám 
khúa-kê). Người ta có thể thổi loại bài khèn vui 
chơi trong đám ma, song nhât thiêt phai thoi sau 
bài "Tắt thỏ" và bài "Lên ngựa" (khiêng người chết 
đi chôn cất) thuộc loại bài khèn đưa đám. 

Tưc truyền'rằng dân tộc H'mông có tât thay 

360 bài klièn (l) để thổi tiễn ma sau đám khúa-kê; 

xưa kia chủ đám và khách viếng thay nhau thổi 

khèn tới hàng mấy chục ngà£ đêm mà không có 

(ĩ) Thưc ra sô bài khèn này có lẽ không đúng như the, và 
chắc chắn ỉà không thể cố định: tùy thời gian và tỷyđị*' 
phương, nó cú thể tăng thêm hoặc giảm bớt. Một sô' tài bị 
mất đĩ vi không còn phù hỢp với cuộc sống đương thời 
một sô'bài được nhàn dân sáng tác bo sung theo sự phát 
triển và yêu cầu của guộc sống người H mông. 

Phải chăng đây là một ưâc lệ: Người- Hmôngtin một 
năm có 360 ngày, do đó quen dùng đại lượng 360 đê chí 
số nhiều; Họ nói: trên thế giới có 360 dân tộc (?); ông Vàng 
Dỉ Lình rất khỏe, vác nặng được 360 cần(?)... 
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bài nào trùng vối bài nào. 

Trong đám ma H'mông, tiếng klièn luôn luôn 
gắn liền vái tiếng trống. Đánh trống H’mông là 
một nghệ thuật phức tạp. Đối với ngành H’mông 
trảng..., người thổi khèn luôn chui luồn dưới trống 
(thường được treo giữa ba cây que dựng chụm dâu 
nhau). Đối vối ngành H’mông đỏ, người thổi khèn 
đi xung quanh trống mà không chui dưới trống, có 
khi họ đánh dùi vào sườn trống: người thổi khèn đi 
đau, người đánh trống theo đấy, lúc rời trống đên 
với khách thăm, người đánh trống lấy hai dùi đập 
vào nhau. 

Có nhiều truyện cổ nói về cây khèn H mông. 
Người thì kể: Ngày xiía khèn H'mông chỉ có một 
ống. Sáu anh em nhà kia, một hôm chơi đấu khèn 
theo phong tục của dân tộc. Tình cờ sáu ống cùa 
sáu chiếc khèn phát ra sáu âm, tạo thành một hiệp 
âm êm tai. Thế là sáu anh em nghĩ tỏi việc chê ra 
một chiếc khèn có sáu ống, phát ra sáu âm khác 
nhau, đó chính là chiếc khèn H'mông ngày nay. 
Sáu ống khèn dài ngắn xếp bên nhau, ngoài có đai 
bao bọc, tượng trưng cho tình đoàn kết của sáu 

anh em. 
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Có ngưòi lại kể: Xưa kia, có hai bố con người 
H'mông ở làng nọ, làm ăn vất vả quanh năm mà 
cuộc đòi vẫn luôn đói khổ. Một hôm, vào mùa đói 
kém, ông bõ' phải đến vay một nhà giàu trong làng 
ít ngô đem về àn tạm, với điều kiện ông phải trả 
lãi gấp đôi sau mùa thu hoạch tỏi. Đến ngày hẹn, 
hai bố con chỉ trả xong số ngô vốn cho tên nhà 
giàu, còn sô ngô lãi thì đành chịu chưa trả nôi. 
Ông bô van xin và được khất nợ, nhưng phải thề 
độc với tên nhà giàu là: Khi sông, nêu ông không 
trả hết nỢ thì khi chết, ông phải đầu thai làm con 
bò hoa để kéo cày cho nó đến hết nợ mới thôi. Ngày 
tháng trôi, hai bố con phải luôn đi phục dịch tên 
chủ nỢ, nương rẫy hết dần màu mỡ, lãi mẹ đẻ lãi 
con, nỢ nần thêm chồng chất. Cuối cùng ông bố bị 
chết đói mà nợ vẫn không trả nổi. Theo lời thề cũ, 
hỗn ông đầu thai vào con bò hoa. Sau khi bô chêt, 
người con buồn rầu thương nhớ, thường ra ngồi 
bên khóm trúc đầu làng ủ ê than thỏ. Thỉnh 
thoảng, anh lấy dao chặt trúc và thổi, những ống 
trúc dài ngắn phát ra những âm thanh trầm bổng 
khác nhau, và khi ghép ống lại thì chúng tạo 
thành một hiệp âm lý thú. Vói chiếc khèn làm bạn, 
sớm chiều anh thổi những làn điệu não nùng ai 
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oán, nguyền rủa kè giàu độc ác. Ngày tên nhà giàu 
chết, con cháu nó lại giết bò hoa để cúng và lấy da 
bò bịt trống đánh làm ma. Thấy bò hoa chet, ngươi 
con cũng buồn rầu chết theo. Từ đấy dân tộc 
H'mông học theo cách làm khèn của người con. 
Mỗi khi làm ma bay cúng ma, tiếng trôhg đánh lên 
trước, tiếng khèn thổi lên sau, hòa với nhau chặt 
chẽ; lúc nào khèn cũng thổi quanh trống, hai nhạc 
cụ ấy không thể rời nhau. 

Kèn đồng dài, kèn ngắn, sừng trâu, trống, vòng 
lắc... là những nhạc cụ dân tộc H'mông chỉ dùng 
trong đám ma, đám cúng. Kèn đồng dài được thôi 
vào lúc đón khách, vào buổi sáng sớm, vào bữa ăn 
cơm, khi mồ bò, ứiổ dê, mổ gà, mô vịt. Tiêng ken 
đồng dài có tính chất báo hiệu. Ngoài hình thức 
hòa tấu khèn với trống, người H’mông còn hòa tấu 
kèn ngắn vái chập-cheng, cũng vào dịp làm ma. 
kèn ngắn bao giờ cũng được thổi đôi, một chiêc 
tượng trưng người bô, chiêc kia tượng trưng ngươi 
mẹ, thỉnh thoảng âm nhạc tách thành hai bè (bè 
thấp là "giọng nữ", bè cao là "giọng nam"). Người 
H'mông thường dùng sừng 'trâu để thổi trong 
những đám ma lớn. Xưa, người H’mông hoa còn 
dùng sừng trâu để đuổi hổ, đuôi gấu, thúc quân. 
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Nếu kẻ chết là nam giói, sẽ có cliín người nam sẽ 
chạy quanh nhà 9 vòng; nếu kẻ chết là nữ giói, sẽ 
có 7 người nam chạy quanh nhà 7 vòng, vừa chạy 
vừa thổi sừng trâu để "tập trung quân đánh 
nliau"(?). Một ngitời cầm cung và dao, người chạy 
sau thì cầm sừng trâu, ai khòs thì vừa chạy vừa 
thổi, ai yếu thì thỉnh thoảng dìíng lại để thổi sừng, 
rồi lại chạy miết cho kịp những người trong đám 
chạy. Sau khi đã chạy quanh nhà đủ sô' vòng, một 
phát súng nổ vang để mừng công (!). 

Ấm nhạc dân tộc H'mông đã góp phần tăng 
cường tinh thần đâu tranh anh dũng của người 
H'mông cliông kẻ thù, chinh phục thiên nhiên, làm 
cho con người quên mệt nhọc trong lao động. Am 
nhạc dân tộc H'mông đã đem tới con người lòng 
mến yêu cuộc sống, đem tói hạnh phúc cho những 
đôi trai gái ỏ lứa tuổi khao khát yêu đương, Âm 
nhạc dân tộc H'mông đã làm cho... Ngọc hoàng 
phải động lòng thượng cảm vối những ngiíời nghèo 
khổ. Và, như ngiíòi ta còn thường nói, âm nhạc 
dân tộc H'mông đã từng làm cho suôi ngàn ngừng 
chảy, chim rừng thôi hót, khiến con nai đang đi 
tìm nưóc uống cũng quên khát chạy lại, con dím 
đang đào hang cũng phải lắng tai nghe... 
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Chương III 

VỐN ÂM NHẠC DÂN TỘC H'MÔNG 

A. ÁM NHẠC CỔ TRUYỀN 

AI. ÂM NHẠC CỦA GIỌNG HÁT 
ì. NGÀNH H'MÕNÍ3 TRANG: 

1. Hát đôi đáp: (Ph'ìa-phá) (1) rât phổ biến, là 
lôi liát ví. hát đối đáp của nam nữ thanh niên 
H'mông. Nó được sáng tác tại chỗ theo kiểu ngẫu 
hứng, hoặc vận dụng những câu hát có sẵn cho 
hợp với cuộc đôi đáp đang diễn ra. Có người cho 
rằng Ph'ìa-phá nghĩa là hát đỏ y , hiểu rộng là hát 
đôi đáp (có nơi đọc Ph'ìa là Xìa, Xìa nghĩa là đố). 

(1) Chúng tồi sắp xếp cấc thể nhạc theo sự phát triển từ đơn 
giản đến phức tạp f từ dân gian đến chuyên nghiệp . 
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Người già hầu như không hát loại dân ca này vì 
không phù hợp với lứa tuổi, và e xã hội chê cười. 
Hát đôi đáp gần với thể nói: 

Sừng Thị May (Hmỏng trắng), 
xóm Cà Lảm, xã Lũng Phin, 
Mèo Vạc t hất, 

Hỏng Thao ghi âm 

Nhatúi 



XÍ tẽ chơtẽtua chin chitẽ ơ Nì da đênhchi tâu tua ua 



Nhỉ đá đènh túa chi tâu ầ ‘ .í chi moa* 


Tạm dịch: "Bàn tay có ngón dài ngón ngắn . Em 
sỢ chúng ta chằng xứng đôi, không lấy được nhau" 

Loại dân ca này nhiều biến thể, nó còn có thể 
được hát với thang âm (gamme) có bán cung: 

Thào Thị Mỷ (Mèo Vạc) hát 
Nguyễn Tài Tuệ ghi âm 
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Lại có thể hầu như chỉ hát trong phạm vi 
khoảng 7 thứ: 

t 

Thào Thị Xào hát 
Nguyễn Tài Tuệ ghi âm 


Moderaío 



1 -I- r -V- 

^ 1 J 




hthỉ tra 



tùa tâự ùa 


Mông 
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dừ chè dua 


Nhía h'cha 



h’trua plẩu nhỉa 


sếnh xíe 


dua h'chà dua 


tả kê me. 


2. Hát ngâm: (Lù tẩu) ngày nay không còn mấy 
ai biết hát, nhất là trong lớp người trẻ; Đây cũng 
là một thể hát bày tỏ tâm tĩnh. 

Già Mi Nô (Xủng Là, Đồng Văn) hút 
Hồng Thao ghi ẩm 



































Mùa cẩu sjnh dua tâu lie 



Phùng tơ tia Sì lung dúa tri 




na sua trà kiẽ 



Mùa cầu sinh dứa tâu đả phổng tơư Achà... 


Tạm dịch: "Anh (ũ, anh ơi, em xin anh ít vải đỏ 
và vãi vàng đê đem về ỉ ùm váy...". 


3. Hát kể (KMu-xìa): là lôi hát rất phổ biến, 
thường để tự nói nội tâm, kể những câu chuyện 
nhiêu khi dài như "Tiếng hát làm dâu", "Tiếng hát 
mồ côi"... Có người cho rằng "Khâu-xìa" bắt nguồn 
từ tiêng Hán "Khẩu tài", có nghĩa là tài nghệ của 
miệng, hiểu rộng nghía là nghệ thuật ca hát. 
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Nliịêu 'Ịxgitợị bạỵ dùng* hai "từ "Lạ-chìft" để ch 
nỉiiỀ«rtài "Khâu-xìa", coP^ụ-ckìạ" và "Khâu-xìa 
chỉ lấ 'một. Theo chúng tôi hiểu thì "Lu-chìa" eh 
ekun^hãí niệạí tình ca, ụiỉững câu hát thuộc'v( 
tình c.Tnĩ/"cố tính chất trữ, tình, "LụrChìa" có i 
nghĩa.bao quát, trong nó có K^âu-xìa, Phia-phá.j 

. ■ SÙ ”ẩ Ĩ'hị Mày (Lủng PÌiìn) hát' 

Hồng Thao ghi ủm 


'Ị . ", a *■ 

MỈKỈvrtiỊo 

-JỊ_I- h 


|ị “ơgiàtudua tữ" mỉ íùaKi ờ; lớ Nhĩ docò dotùa L 
" •* ữh1?Ị - V ^ 




tư đá. 


ẸẽEẺĨÈẸÌí 

; vSÍf$ ,. d già cụ cò inẹny nfii cho tùa cứ nỉa óẹẹhí. fiổ 

V: : " 


ự y.u Ị,ụ UỊ inẹny nm cho tủa cứ nía óẹẹhí.'hổ 
ỵảị/iq h ií h tlíí! íậ , #tfeí4?áH;;V |Ạp SíHù erta 

_/l L 







"Cô nhớ váy áo của bô me 

^ 0 - Â • it 

hớ ruộng đút cùa ton.. 
lnm dân ca nàv với điệu 


Tạm dịcli ý cả đoạn: 
cố cũng chẳng bằng tôi n 
Có nhiều ngiíời hát 
thức thứ năm cung: 


yioderứto 


'Cáo 'mông a 


ji Tu mí chua tua gìạ= 


raơả 1 ' únáU 

lù lua 


■ Lạì có những ngưòi hát .loại uàỹ vái điệù thức 
trưởng cùng điệu thức thứ nàm cung xẹn ke: 

I Thào Thị Mị (Mèo Vạc) hát 

Nguyễn Tà ỉ Tuệ gh i âm , 


nha mr, 
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là li a nề kháu dỉ đả lẩu 



chả mi xa đư (a) nhỉe ni (a) 



4. Hát đổng dao: (Chung tôi chưa tìm được tên 

gọi tiếng H’mông) 

Dành cho các em thiếu nhi: 

Sùng Thị Mai (em) t Xà Phin hát 
Hồng Thao ghi âm, phỏng dịch 
Hơi nhanh (gần như nói): 



Cấy cây cấycậuNỈa tấy tuaTuachi láu cay No trì ta 



Tạm dịch: "Cấy cây cây cậu.., Bà tái (bà ngoại) 
về mổ gà sống, ăn không hết để bữa chiều... Tề lu 
cu, tề ỉu cu". 




5. Điệu than (Nhie): 

Người H'mông trắng tlian (khóc) tỏ lòng 
thương tiếc người chết, khi làm ma tươi (làm ma 
khi người chết mối chết) và khi làm ma khô (làm 
ma khi đã chôn người chết được 13 ngày). 

Âm hạn điệu Than không vượt ra ngoài 
khoảng 5, cuối mỗi câu thông thường là một nét 
nhạc luyến từ trên xuổng, kết thúc ỏ âm chủ. Xe" 
giữa những câu Than là những tiếng 1ÚÍC 11Ở, sụt 
sùi. Điệu Than nghe thật buồn, đầy sức quyến rũ. 
Nhiều người than vãn vối tiết tấu đều đặn: 

Sùng Thị Máy (Lũng Phin) hát 
Hổng Thao ghi đm 


Mdarưío - Andaỉiie 



ơ utù dua mí chua nia tia chua chi nợ 




cha Nia Mó chi dung ơ nia mó chi cho cứ 




m 


■ư ; <? - -- ! 1 ^ — 

nĩa cứ nỉa cứ chìa 0 0 Nì xi xó úa xi xấuđơmừ 
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ơ... Mù dơ no tí mí chu ní ờ iu chi mùa nia 

|> „ K - * "Lr # *> "* 

chị mùa chi thlu^o ó... Dú H thí thu mò 



*j 

nia mỏ chí 



1 ^— 

^ 

chê ê ò xê cho nỉa thơ chí 

/7s 


lua nỉ cử chí d ơ ò 


Tạm dịcli: “Bốmẹ oi, bệnh không tôi, ỉàm bổ mẹ 
chết. Bô me (ìi, bệnh khùng tỏt, cưu chưa không' 
được, người mất từng đôi. Không có bố mẹ, tôi 
không được ai thương. Người thương bố mẹ người, 
tôi thương bố mẹ tôi". 

Lại có nhũng ngitời than vãn VƠI ti6t tau tự do: 

Thào Thị Mỷ (Mèo Vạc) hát 
Nguyễn Tài Tuệ ghi âm 

Adl. Vừa phải 





Cú PỈa cú 


__0 


£_~v'crv 


chi 


ra 


à) 
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6. Trước klii quét nhà, rửa nhà tẩy uế, trong 
đám ma kliô, người H'mông thường đọc lài cầu 
mong (Tùa như) (Có người đoán: đọc đúng là Tua 
nhù, có nghĩa là giết bò). Họ cầu mong từ nay về 
sau sẽ không xảy ra mọi trường hợp chết chóc: chết 
non, chết tươi, bị bắn, tự tử... (trừ trường hợp chết 
già). Người đọc lòi cần mong, miệng đọc, tay vứt 
một vài hột bắp, hoặc đậu tương, hoặc tam giác 
mạch, tượng tritng cho hành động quét tưỏc, hủy 
bỏ. Có dòng họ dân tộc H'mông không theo phong 
tục này. 

Già Mi Nô (Xủng Là) hát 
Hồng Thao ghi ảm 


Moderaio 



o CÚ tri tua chung mây tua tấu tùa 



tấu mầy túa chơ Ô cú tua tri 


56 



Mod 


ầ 


'dLA-, -ĩ * 




tàu trù nỉa 


Tùa trì tâu dù tri Tùa trì 



tãu dù tu Tùa tri tâu dù ki Tùa trì tâu 



pb cung Tùa tri- tâu pll lúng. ... 


Tạm dịch: "Tôi khống nói vẻ hô mẹ, con cái, 
không nói về bắp ngô, thóc lúa. Tối chỉ núi về 
những ma dã chết đói, chết rét, chết cháy, chết ngã, 
chết treo...". 

7. Mời ma: (Lài đa) là lòi đọc sau lời cầu mong, 
lời đọc vào những dịp cúng ma, làm nhà, hái bắp, 
cưới xin (mòi ma về ăn cưối) Nhạc điệu Mòi ma 
có nhiều biên táu khác nhau, chung quy gần như 
nói. Theo phong tục dân tộc H'mông, nữ giới không 
bao giờ đọc Mời ma. 

Kiểu đọc Mời ma về ăn cồ vào dịp tết nhất hay 
cưới xin, vào dịp làm nhà hay hái bắp chín, rất 
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gần với giọng nói, chúng tôi không ghi giới thiệu. 
Đưới đây là kiểu đọc Mời ma về ăn cỗ khi gia đình 
có người chết: 

Hầu Mi Xèo (Xủng Là) hút 
Hổng Thao ghi ầm 


ầ 


Xhmih 


No chi cỏ linh nó G nảu chi co linh 


-ỉ, - 




* — * 


hâu nò chi táu linh trũa cầu vá hâu 

■ặmisMÊMsmssmm 


tn tàu iinh trua câu lẽ chia dua tri trò mu 

i • - _ ' - ' • -.. 

& — -í—« ' : : - —:-~~r-—- 


pú ió mò lớ hâu dúa mổ tia lớ 


É =Ễ É • 

*5 ( 7 , t! 


tư ti lơử tù tia tế trâu lề hê... 


Tạm dịch: "Tôi chỉ mời mày ăn, tôi chỉ mỉĩi mày 
uống. Mày ăn không điửỉc, để vào mẹt; mày uống 
không được, đê vào cót; dành cho người ta (người 
đa chêt) ăn uông. Hôi người ta sẽ dẫn dắt mày đi 
lên triĩi lạnh, đi xuống đất tối". 



8. Gọi hồn, gọi vía (Hu-pli) có thể do thày 
cúng đọc, cũng có thể do ngưòi già đọc. Thày cúng 
ngồi trên chiếu, với bát hitdng, con gà, quả trứng 
đặt tritớc cửa nhà, đọc như sau: 

Hầu Mỉ Xèo (Xủng là) đọc 
Hồng Thao ghi ãm 


ấ 


-. ---» —- -p- 

f . M .) —T,_ zm : • - 

Ó tùng no chùa đúng nung Mo náy 


ÉỊ 


--V 






m 1 -- — ---- - 

chùa dung mo chia mùa cay mua kê 


í Co íỉie hai liìtếề ỉiựi cách ) 




- 

chể 

^6.—■ — 1* 

mu 

thé 

=*= 

EE^EE 

nừ 

9 ' 

tù 

—k- 

trù 

=t= 

f -* v~[ 

đua Ti lì 

'3 ; » 

=* J - 



1 ỉ 


Xj- - M. - J) 

phó 

lò 

tro 

nĩa 

lò 

tro 

chí chia nìa 



-r -1 

_— 

— 


- ^— 


0^ 

V 

—ỷ . 





chi mua mo 


Xìa xung chí mùa kinh. 
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Tạm dịch: "Ngày nay là ngày tốt, đêm nay là 
đêm. lành. Củ gù, có trứng che chân tay, che bóng 
hon. Hồn hây quay nổ cùng mẹ, cùng bố; nghìn 
năm hổn không đau, nghìn năm hồn không ốm". 

9. Một gia đình dân tộc H’mông có người ôm 
nặng thường phải mòi thày cúng đến làm ươ- 
nếnh, một hình thức tương tự như Lên-đồng ở 
miền xuôi. Ông thày lên đồng ngồi trưốc bàn thờ. 
khăn đội đầu, vải che mặt, vừa lắc đầu "chia 
nênh", vừa đọc những lời nhiều khi bí ẩn không ai 
hiểu nổi (những lòi giao thiệp với "ma"), nhằm tìm 
hiểu xem người chết (từ ba đời trưóc) vì đâu mà 
làm người sống ốm. Nếu là "ma nhà", vì đói mà 
làm khổ người ốm thì gia đình sẽ thịt bò, thịt lợn, 
thịt gà để cúng ma. Nếu là "ma lạ" đến hại người 
thì thày cúng J sẽ dùng phép trói ma hay đuổi 
đánh(!). 

Lên đồng gần gũi với hình thức tổ-khúc (suite), 
những đoạn lạc tiếp giáp nhau thường có sự tương 
phản tương đôi hợp lý về giọng điệu, âm khu, 
cường độ... Lên đồng không có những bài thống 
nhất, mỗi nơi mỗi thày hát một cách khác nhau. 
Tuy nhiên, dù ả*nơi đâu và dù với thày nào, Len 
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đồng vẫn có một phong cách chung. Chính Vỉ vậy, 
khi nghe, người ta vẫn có thể biét ngay đây là Lên 
đồng. Dưới đây là một nét nhạc Lên đồng\ 

Hầu Mi Xèo hát 
Hồng Thao ghi ảm 



Xênh ỉơ cò po da chư cung 



pế CÙ3 cai cùa ơ nho xi lò nho 



xua lò chí xuơ dồ à chia 



cò cơ cò chùng va chùng lung mung dung 



pế ỉò pế chì tró cò chùng va chùng lung 


h 4 





hu cò ma kh'lí va chùng va ch-.ing lung.. 


(Chúng tôi không dịch được nội dung bài này). 

10. Tiến đưa họn người H'mông trắng khi làm 
ma tươi (ngay sau khi gia đình có người chết), phải 
có thày đọc Tiễn đưa hồn (Kliíia-kê), còn gọi là 
(Tơừ-kê), nhằin cliĩ dẫn hồn của người chết biết 
đường tìm đến họ hàng, tổ tiên trên thiên đường. 
Nếu không, hồn người chết sẽ bị bơ vơ đi lạc, hoặc 
ỏ mãi trong nhà, mặc dẫu xác người chết đã điíỢc 
chôn cất. 

Đọc trọn một bài Tiễn đưa hồn phải mất 
khoảng hơn một giò đồng hồ. Nhạc điệu Tiễn đưa 



hồn đều đêu, chậm râi, phối hợp vói phần lòi thảm 
thiết, buồn bã, khiến cliính thày đọc có khi cũng 
kliông cầm nổi nưóc mắt, chắng nói đến những 
người phải sông trong cảnh khổ. 

Thày Tiễn đưa hồn đọc mở đầu; "Mày chết thật 
hay chết, giả? Mày không còn đứng được, không 
còn hơi thỏ. Tồi hát một bài cho mày nghe, hãy 
lắng nghe tôi hát. Năm nay bệnh lan ra, mày bị 
ốm. Anh em họ hàng lên tận núi đá trắng tìm 
thuoc mà vẫn không lấy được thuốc chữa cho ỉn ày. 
Nay măy đã chết , tôi hát cho mày nghe đê mày biết 
đưiĩỉig tim đến VỚI bỏ'mẹ mày..." 


f Dặn dó - Ké 


Vàng Ch ính Páo (Vần Chải) hất 
Lê Tì'ung Vù ghi ãm 




Tá nó c hê ntiề tế cho ò ng 



nôống dỉ mù chẽ mủ li mo 



chẽ sỉ lỉ no chê Do tấu 


_ 
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cò vừ 

mí chơư 

tủa mù kỉa mù 
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■J 


cò cá (a) Tá nó chê kì tê choòng 



nỏõng lo mù chẽ câu tu sỉ tú cò 



cò khừ mu siế tuồ kìa mủ cò kế mo... 


11. Sau khi đã đọc Tiễn đưa hổn và sau khi 
phường khèn đã thổi khèn, một ngiíời trong 
phường đọc tiếp Hu-cầu ke lại tiểu sử của người 
cliết. một hình thức tiíơng tự như Văn-tế cuả 
ngiíòi Kinh. Gia đìnli và họ hàng người chết tuyệt 
đôi kiêng kỵ, không bao giờ đọc Văn-tế. 

Người H’mông trắng đọc Hu-cầu-tua khi làm 
ma tươi (làm ma ngay sau khi trong gia đình có 
người chết) và đọc Hu-cầu-pli khi làm ma khô 
(làm ma sau khi người chết đã được chôn cất 13 
ngày). Hu-cầu-tua và Hu-cầu-pli không khác 
nhau về nhạc điệu, chỉ khác nhau về lời ca. Hu- 
cầu nghe tliảm thiết, người nghe và cả người đọc 
có khi cùng nức nồ. Hn-cầu gồm nhiều bài được 
xếp thành hệ thống, chúng cùng có chung một 
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nhạc điệu. Câu cuối cùng của bài Hu-cầu cuổi 
cùng được hát xong là đến lúc khiếng người chết đi 

chôn, 

12. Theo tục của người H’mông, nhà trai muốn 
hỏi vợ phải cần đến vai trò của hai người làm mối 
(một thày mối và một người trong họ). Hôn nhân 
trôi chảy hay không, lễ vật nộp nhiều hay ít là tùy 
thuộc ồ sự khéo léo của hai ông mốì, qua việc bàn 
bạc ciíới xin với một người do bên họ nhà gái cử 
làm đại diện. 

Ngay khi mối đến nhà gái, được gia đình nhà 
gái mở của đón mời, cũng như nhiều dịp khác về 
sau, thày mối đều cất tiếng hát cảm ơn, khiêm tốn 
trong điệu Hát-làm-inốì (Hài-già-xung). Hát-làm- 
mốì chỉ có một điệu, nluíng lòi ca thì thay đổi tùy 
theo từng trường hợp: Lúc thày mổì mới tối nhà gái, 
khi thày vào nhà chúc mừng tổ tiên hay ca ngợi cô 
gái, lại lúc thày sắp ăn cơm hay xin nước rửa chân, 
lại khi thày được chỗ ngồi hay xin chỗ ngủ. 

Dưới đây là một vế (nửa đoạn) của một bài hát 
làm mối. 

Giàng A Chẳng , thôn Khởi Tấu, 
xã Thượng Tẩn hát; 

Hồng Thao ghi ảm 
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cho cú nia cú chí là dơư ư chầu pla 
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lia tồn ti tấu cú nia cú chí cá ti dôi... 


Tạm địch: "Chúng tôi xuống hết dốc, đến đường 
bằng, trông xung quạnh không thấy gì, chỉ thấy 
một con diều hâu đang bay lượn trên lưng trời. 
Chúng tôi đã đến nhà bố mẹ (nhà gái) mang theo 
cái bụng không để ăn cơm của bô và mẹ" 




Rồi thày mối hát tiếp vế dưới: "Chúng tôi 
xuống hết dốc, đến đường bằng, trông xung quanh 
không thấy gì, chỉ thấy một con diều hâu bay lượn 
tran lưng cây. Chúng tôi đã đến nhà bô me, mang 
theo cái lưng trần để*mặc áo của bỏ'và của mẹ". 

Ngưòi Hhnông CÒI1 một sô' hình thức cúng bái 
khác nữa, mang những tên gọi khác nhau: Trờ-đa 
(để họ hàng nhận ma mới), Đờư-đa (để cỏi ma, giải 
mà), Xo-sấu (gần như đờư-đa, cũng để giải ma) 
v,v... Mỗi hình thức áp dụng vào một hoàn cảnh. 
Chẳng hạn một người Hhnông làm nương về, đau 
chân tay, đau mình mẩy thì gia đình người đau 
làm Xo-sấu: Lấy một chén tro (gio) thật đầy, bịt 
mùi xoa, người quen hoặc người nhà đọc Xo-sấu, 
khân đủ loại ma, vừa đọc vừa xoa tro từ chân đến 
đầu người đau. Sau đó, nếu chén tro vơi đi, chỉ còn 
chừng một nửa thì đám Xo-sấu coi như thành 
công(!). Họ đọc: "Vỉ không biết nên đi vướng chỉ, vì 
không hay nên đi mắc dây (những sợi dây do "ma" 
mắc, ai không biết, đi vướng phải thi bị ốm đau). 
Tôi khấn ở đây mong cho người khỏe" 

(1) Hầu Mi Xèo đọc, Hồng Thao ghi ảm. 
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II. NGÀNH H’MỎNG HOA 

Âm nhạc ngành H’mông hoa bao gồm đầy đủ 
các loại dân ca tiíơng đương với các loại dân ca của 
ngành H'mông trắng: Thản-chù (tương đương vối 
Khâu-xìa), Xăng-tỉ-cu hay Gầu-chứ-dì (tương 
đương với Ph'ìa-pká), Hài-già-xung, Hu-pli, Hư- 
cầu, Kha-kế (ngành H'mông trắng gọi là Kliúa- 
kê), v.v... 

1. Làn điệu Hát-đối-đáp (Xăng-tỉ-cu) của 
nganh H mông hoa ngày nay kém phần được phổ 
biến: 


Vàng Chừ Hòa (Pà-vẩy-xư, Xín mần) hát 
Hẩng Thao ghi âm 



loa chù tăng nóa che dó căng tu lu 
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ti hàu mùa thăng cằng thu cở chư xắng phùng 

- h ^ -r -r -——II— _ 


dư lòa chi cao xắng phùng dư cảo xăng cứ tráo căng. 


Tạm dịch: "Tôi càng anh hát đến bây giờ, gác 
nhà đã sáng: Không nghĩ đến hạn bè thì thôi, nghĩ 
đên bạn thì anh hãy đưa tỏi ăi một quãng đường ", 

2. Điệu Hát-kể (Thản-chủ) rất được phổ biến 
không những trong ngành H'mÔng hoa mà còn cả 
trong những ngành H’mông khác. Nliiều nhạc sĩ 
đã khai thác âm điệu này, vận dụng trong sáng tác 
khi viêt về người H'mông. Dưói đây là làn điệu 
Hát-kê của ngành H’mông hoa, được phổ lời mổi; 

Vàng ChửHòa (Pà-vẩy-xủ) hát 
Hồng Thao ghi âm 
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i-í TÌ 1 * •: Ị 3 Ơ_: Í>K ; tH. tà .^O. lu ,,du. 

Tạụi ả'ụh:{Tu,aé.nỊi.(ỉổfyỉm.đả Qịióc dãn,dảriỉ 
Ngáy, nạ% eệ Hề, Qhủxrịohdầnh đạo i: căc< dân ạ 
chúng, ậa dã đư<ic sống chụng trên một Tổ Quốc”.: 

3. Hát đồng dao theo anh Thào Khái Diu 
Thèn-phàng cho biẽt: Ttê em H'mông hoa cũng há 
sỊàn điệu Đồng-dao như làn ảìệvCddồng-dao củ 
ngành H'môhg" đọ (xem phần ngành Hhnông đỏ). 

4. Nói chung, điêu 1 Than (Nhá-ngàhh H'môn 
trắng gọi Jà ^ỉne) của ngành H’mông hoa cũn 
không khác điệu Than cửa ngành ĩTmộiig trắng. 


m 
























Tháng Xeo Vàng (Ngán-ũhiên, 
Hoàng Xu Phì) hất 
Hẩng Thao ghi âm 

— " K~7 M - — 


nhung mua cay^uạ^ kbu Jrù 


xiúng chừ mòa mao Chư mùa kê nhau 







Tạm dịch: "Hôm nay là ngày tốt, tôi lấy gà, lấy 
trứng mời hồn. về víỉi mẹ với cha. Nghìn năm, vạn 
năm, người không ốm đau gỉ cả". 

6. Làn điệu Văn-tế (Hu-cẩu) 

Giàng Xeo Trá (Ngán chtèn, 
Xín mần) ĩìút 
Hồng Thao ghi âm 















nề Ua ninh ua' xao 


ua xao lo dù xô 


hoa. Cha cùng cây lây chòa trắngtí kề tòa 

ỆÊ^=È ÊỆ 3ÊÊ ỉÊÊÊ ÊÊÊÊỂ =Ệ ÊỈỉÊẼM. 

tầu sâu u]ư. Uá 

ĩ I, m B 


sâu ựịư. Uá chang dính lù 


lê 








4*= 


í 


lù xỉung ná nề doá chù tâu 




í 




nà gầu 

A 1 


“ asaá 

lang. Tha chứ trâụ làng 


=2= 



Tạm dịch.: "Tại sao mọi năm không có chuyện 
gì lạ, năm nay con châu châu lụi đe trứng ơ trên 
cây dướng (sua: cây cho lợn ăn), Tại sao năm nay 
hai vợ chồng anh chia lìa gia đỉnh . Mọi năm 
không có chuyện lạ, năm nay con chấu chấu lại đẻ 
trứng trên ngọn cây,„(?) Tại sao năm nay hai uỢ 
chồng anh lại chia của nhau ",' 










7. Làn, điệu Tiễn-dưa-hồn (Kha-kế - Ngành 
H'mông trắng gọi là Khúa-kê). 

Giàng Chứng Di (Ngán-chiện, 
Xín mẩn) hát 
Hẩng Thao ghi âm 


É II 1 




Cú mùng oa hỉa lù iê tráo tri 



tu cú ta cào chư plu kê dề 


^ ST cu ~ 
mùng oa !ủa lù lẽ tráo chi choa 

•—4- 'M - K . m y m N t - k * • ■■ - ^ m 'ì 


ị H I' g r, iLĩyM- Aị^^ m 


Cú ta cà chứ toa kẽ dề kê da * ta da ca toa... 


Tạm dịch: "Tôi đi buôn bán, bảo mày không 
chết, anh em bảo mày chết rồi, Tôi đi buôn bán bảo 
mày không mất, anh em bảo mày mất rồỉỉ". 
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8. Điệu Hát-làm-mối của ngành H'm6ng hoa 

nghe chải chuốt: 

Vàng Chỉn vần (Cổc-pài, Xín mần) hát 
Hồng Thao ghi âm 



Hò i 


Nì chư dúa xáng ca làng Pùxungchẩu 



Ị&. T 


Ệ 


pư ca cu. Hò i 

/7S 






cha nể sủa phảng ìồ 


chờ" mùa phàng ư nha ư chùa nu kê 


lê can trô cú nà cú chứ nê trê chùng 



' lê tô ca la tùa khô chuồ uy... 

Tạm dịch tóm tắt: "Hai chủng tôi hỏi dâu má 
không cổ gì cả, chỉ có gậy chống đi 9 ngày đường... 

m. NGÀNH H'MÔNG ĐỎ 

1. Điệu hát phổ biến của ngành H’mông đỏ 

cũng mang tên Than-cHù. 

Giàng Xín Mìn (Chín-phô) hát 
Hồng Thao ghi âm 
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Dú du cha xừng xai mu nà pế 
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V m I 

púatàng xúa ưtrầuvân tu mí nhù tin từ qúa... 


76 













Tạm địch: Trước kia t tôỉ cùng cô đã hẹn lấy 
nhau, tôi xem mặt cô trắng như trời . Giờ đây cô đã 
lấy chổng rôX tói xem mặt cô già như con trâu của 
người Hán\ 

2. Một điệu hát đổng-dao ngành H’mông đỏ; 

Lỵ Diu Phù (Hoàng Xu Phỉ) hát 
Hẩng Thao ghi âm 



ứ tà ứoa máu qua dung dung nỉ ứ chì pú 



nì nò * la Mì chờ chờ ứ ni ứ chi pú 



nỉ nò (ta na) ư nà lổ ứ hài kha ứ nả 

















Tạm dịcli: "Tôi nấu miền-miến ngon, không 
chia cho chúng mày. Chủng mày chửi tôi, tôi quyết 
không chia cho chúng mày. Mẹ tôi về, tôi nói cho 
mc tôi biết, Tôi làm thêm rau muôi, tôi an mọt 
mình. Ăn xong, tôi chạy về nhà, không đợi chúng 
mày nữa". 

3. Điệu gọi hồn (Hu-pli): 

Lý Diu Phù (Hoàng Xu Phi) hát 
Hống Thao ghi âm 













Tạm dịch: "Ngày nay là ngày tốt, đêm nay là 
đêm tôt. Tôi đứng bên cửa của gia đình này, gọi 
tất cả mọi hồn của gia đình trở về tập trung (hồn 
đừng đi lung tung, ma bắt hồn)". 


4. Điệu Tiễn-đưa-hổn (Klia-kễ) 


Lý Diu Phù (Hoàng Xu Phì) hát 
Hồng Thao ghi âm 



Cẩu tua chinh lởu tùa chùa Pù cáy chàu 

_ * ± _L__-t_ 



nhúa bầu sấu đua sấu cầu í 


/Ts 




H^- I- h----- 1 I r ! 

tà Cầu tua chinh ná chê cù khê ưti kli chá 

jí 


I m 


giá ná tu cầu du giầu du lú nà lò 


Tạm dịch: "Mày chết thật hay chết dổi? Gà mẹ 
dân đàn gà con làm gio bếp bắn bẩn cả người mầy. 
Nếu mày chết thật thỉ tôi lấy bát nước lã này cho 
mày dùng (rửa mặt)". 
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5. Điệu Văn-tế (Hu-cầu) 


Lỵ Diu Phù hát 
Hồng Thao ghi âm 


. - 0 . rs m . m I I m 

Làu nế dơư chư kềnh ê Cào tằng tô cùdơửchừ 


/T\ 

-Lí— 








EỀ 


m 


ẼỄEỄ 




lầu sô tô nà pê châupề giăng tú lềnh lầu chàu mù 






ì . 





=53 

-# 

_ m 


1. 1 — 

— 0 



— ..Ị- 




/T\ 


Ị • ■ m Ị " i m m “ 

tô tỉ ti chơ chùng moa sơ chơ kểnh ê... 


Hai người thổi khèn và một người đọc Hu-cầu 
được mời đến làm ma. Đây là lời ông Hu-cầu đọc, 
trong khi hai ông thổi khèn nghỉ, đứng một bên 
nghe: "Ông thổi khèn ơi, xin mời ông giúp tôi thổi 
những bài khèn để người chết này xuống đất mua 
ruộng nương làm ăn". (Đó là lòi ông Hu-cầu nói 
với hai ông thổi khèn, phần sau nói vói ông đánh 
trông, chúng tôi không ghi). 
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6. Điêu hát-làm-mối (Hài-già-xung) 


Lý Diu Phù hát 




xung tsư tấu tù... do chừ ha lầu.., 

Tạm dịch: "Như mấy tháng trước chúng ta đã 

bđn vớỉ nhau ’ chún ẽ tói không về đây sợ đám cưới 
không thành, chúng tôi không về đây sợ hạt không 
nảy mầm”. 

IV. NGÀNH H‘MÔNG XANH 


1. Thẳn Chù ỉà điệu hát phổ biến của ngành 
H’mông xanh 


Lậu Văn Xiềng (Tả Xừ Choáng) hát 
Hẩng Thao ghi âm 
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2. Điệu đổng-dao: 


Cô Mây (Tả xử Choóng) hảt 
Hẩng Thao ghi âm 



Cao nà chơi du' cao chứ chơy dơ mua ca 



dơ chao píóa tùa xâu lu thái ca lú tơừ trung 



tu plẩy cao xyu nhao xinh trao cờ nhao dơư, 
Chú thích: (*) Gần như nói 

Tạm dịch: "Mẹ mày đẻ ra mày, bồ' mày chăm 
súc mày. Bô' mày đặt mày lên đe (?), mày lớn lẽn 
trở thành híìc sinh, được đi học". 

3. Điệu Hát-làm-mối (Hài-già-xung): 

Lù Xeo Thảo (Tả-Xừ-Choống) hát 
Hồng Thao ghi âm 



Lằng dâu nhỉào chùa" nu kí sữ trú 



mùa na chứ chăng tâu tề dìẩu thấu lắng dâu nấu 
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, i , r. - 

mùa tâu nà iỉ lì chù lúa lẽnh tùa trù 



V. NGÀNH H'MÕNG ĐEN 


Xưa kia, nam giỏi ngànli H'mông đen để tó< 
dài lòng thòng, không quân; nữ giới búi tóc đàní 
trưốc như người Phu-piéo, trên có khăn. Hiện nay 
ngưòi H'mông đen còn có ít, cũng còn ít người biế 
hát điệu hát của ngành H'mông mình: 

Sác Chẩn Xeo Giàng (Nàn Ma) hát 
Hồng Thao ghi ám (một vế) 
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ơ tu chù mù a ló linh tù xó di (ơ) 



lếnh tảo pi (ê) giẽ (ơ) chi nù ơ lâu 



lềnh tào sáo tảo su (ê) í a mò a i 



tu chinh phu iù lệnh tảo pí na nào su (ê) 


Tạm dịch: "Tết qua, tay dắt trâu, vai vác bừa, 
ta đì sản xuất Nhừ Chính phủ lãnh đạo, ta có ăn 
có mặc". 

VI. NGÀNH H'MÔNG XÓA 

(Có người gọi là H'mông hán) 

So sánh với tất cả các ngành H'mông, ngành 
H'mông xóa có một nền âm nhạc khá khác biệt. 
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1, Làn điệu âm nhạc dân. ca phổ biến củ 
ngành H'mông xóa là Ký-tẩu {ký nghĩa là: nói, tẩ 
nghĩa là: đậu (?). 


Giàng Thị Xung 
Xám Pa-pủ (Thượng Tán) há 
Hông Thao ghi âm 



v vy 1 —— 

Ai nai xẽ đa dù cáng lái nào mang 



xí tông păng lề ba. 



h/tì dông nhề chá khát nếnh chứ mà dúng 
K --—^ k— ,-^ — - __ 



12 chá hà khai tầu pi dằng íề ba 


Tạm dịch nội dung và ý nghĩa: "Mẹ ơi! (Câu 
hat mơ đâu) Con nâu nó ăn đến cả cuống dây rừng, 
con cáng-plảỉ-xí không còn lá cây mà ăn. Từ nay, 


ta có bạc có tiền sẽ không cho vua quan biết, ta có 
chuyện lành củng chẳng cho ai hay". 

Theo một sô' người, đây là lời một bà mẹ nuôi 
con, ví con mì nh như con cáng-plải-xí, một loại 
động vật trông rất đẹp, có cánh, sáu chân. 

2, Âm nhạc dân gian ngành H'mộng xóa có liai 
điệu hát trữ tình ở thể nói, chúng được dùng để 
trai gái hát trao duyên, kể khổ ngày xưa. Diệu thứ 
nhất là Hu-cầu H’mông (l) , nạm nữ thanh niên 
H'mông xóa ngày nay không còn mấy ai biết. 

Chảng A Láo (Xóm Pa-Pủ, Thương Tản) hát 
Hổng Thao ghi ảm 

Adl,- Phách nhân đôi 

t 


-=^rT ■ - 

— -——— 

í 

k 

i 

1 

1 


--Ps- 

Í_V— *. 

.- ĩ-^r-ĩ 


NÕ có mảtãng cha ký tả la Qầu chí cầu 
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hay ta VI du vi du nẳíìg tòng tù tí chi 
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Đại ý; "Trên trời có mặt trăng và 14, 15 ngôi 
sao. Kẻ mồ côi cuộc đời ủ ấm, đêm ngước nhìn lên 
trời, coi ánh trăng sao như bốmẹ mình". 

3. ... Điệu thứ hai là Hu-cầu xóa (1) (Nghĩa là 
Hu-cầu Hán). Thanh niên H'mông ngày nay ít 
người biẻt hát Hu-cầu xóa, Hu-cầu xóa được hát 
bằng tiếng Quan hỏa. 

Bác ChángADỈ (Cao Sơn, Thượng Tân) hát 





Hẩng Thao ghi ăm 

JLci — 1 — 





Giãng 

* 

chù 

chíao 

tầu giang chù gỉàng chù 



Hin 




SB 


— 

ù ^ 

cniao tãu 
4-ẩ- 

ị)ề 

-N— 

ngài 

---— 

má Thải dằng ìồ 

1 1 —^^^1 







■ . * ■ ■ r: ■; "7—g^gT"TT: -—-ạ. 

■tí— 1 -— 

phố xứ 

mày 

-■ 0 

nế 1 

dâu xanh lài ma lài lồ 


Đại ý: "Chim chiều gọi nhau tìm chỗ ngủ. 
Chúng bay về tổ, nơi hang đá trắng. Em có yêu 
anh thi hãy lại đây..." 

(ỉ ) Hu-cầu à đẩy không phải Ịà đọc Văn-tế, như đôi với các 
ngành Hinông khác. Hu-cẩu, theo nghĩa đen là gọi-gái. 
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4. Điệu gọi hồn có nhiều biên dạng, Đây là một 

trong những dạng gọi hồn (Hu-pli); 

Giàng A Páo (Thượng Tân) hát 
Hổng Thao ghi âm 



* choừ chin châu ít chái chi mà máo chi mà canh... 


Tạm dịch: "Hôm nay tôi gọi hồn về ở với bố mẹ 
đời đời, kiếp kiếp. Hồn có về thì vào nhà, đừng ớ 
ngoài trời; đừng trú chuồng lợn, chuồng trâu". 

5, Điệu Tiễn-đưa-hổn cũng có nhiều biên dạng. 
Dưái đây là một dạng của điệu Tiễn-đưa-hồn 
(Khái-kê ngành H'mông trắng đọc là Kliúa-kê). 


Lý A Đỉnh (Cao Sơn f Thượng Tân) hát 
Hẩng Thao ghi âm 



ù à cô pào tào ô lê Mà ỉ 



tổ a viằng xa nù xỉ lê lô hồ i 
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mô Mổ cha pào cha dơư lẽ... 

(Bài này cliúng tôi chưa dịch được lòi) 

6. Ngoài hai điệu Hu-cầu -đã nói ồ trên, người 
H'mông xóa còn điệu Hu-cầu dùng trong tang 
lễ, có tình chất chuyên nghiệp. 

Hồng Thao ghi âm 

Nhịp tương đối tự do 


ẽ cà chinh càng cư tư 


SE 










































làng ca... Xáu lô da lâu ề... 


(Bài này cliúng tôi chưa dịch được lòi) 

7. Cũng như trong đám lên đồng (ua-nêhh) của 
người H’mông trắng, hình thức lên đồng của người 
H mông xóa - có nhạc cụ chai-nếnh (người 
H’mông trắng gọi ỉà chia-nếnh) đệm - gồm nhiều 
câu, nhiều đoạn hát ngắn sắp xếp thành một tổ 
khúc đơn sơ. Những câu, những đoạn tiếp giáp có 
sự tiíơng phản tương đốì về điệu thức, âm khu, 
cường độ, tốc độ... Thường thường, mỗi nét nhạc 
được nhàc đi nhăc lại vài ba lần, rồi mối chuyển 
sang nét nhạc mới. Chúng tôi ghi lại dưới đây mây 
nét nhạc cơ bản xuất hiện theo trình tự diễn biến 
của một dám lên đồng: 
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VH. NGÀNH PÀ-THẺN 


Pà-thẻn là một ngànli dân tộc còn có nhiều 
tranh cãi. Nhiều dân tộc quen gọi ngành này là 
Mán (Dao) Pà-tliẻn, có người khẳng định Pà-thẻn 
là một ngành H’mông, lại có ngiíời coi Pà-tliẻn như 
một ngành trung gian của nhóm H’mông-Dao. 

Pà-thẻn tức Bát-tính, có nghĩa là tám họ, một 
ngành dân tộc gồm tám họ: Hùng, Xinh, Phù, Đìu, 
Tải, Làn, Tỉnh, Ván (Chúng tôi nhận xét thấy 
người H'mông có những họ khác: Thào = Đào, Ly = 
Lê, Giàng = Dương, Vàng = Vương, Vù = Ngô, 
Cháng = Chương, Xùng = Xương, Hạng = Hoàng, 
Thèn = Điền...) Người Pà-thẻn cũng ỏ nhà đất như 
người H'mông, y phục gần giống y phục người 
H’mông. Về nhạc cụ, họ cũng có khèn, có sáo, có 
chia-nếnh... 
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Tiếng Pà-thẻn khác với tiếng H’mông. Trong 
sinh hoạt âm nhạc, người Pà-thẻn không dùng 
trông, không dùng đàn môi, khèn Pà-thẻn cũng 
không giống khèn H'inông ỏ Việt Nam. Khác vói 
phong tục cùa người H’mông, người Pà-thẻn không 
dùng khèn trong đám ma, mà chỉ dùng trong đám 
cưới... 

Để có tài liệu tham khảo, chúng tôi gi ối thiệu 
đôi nét về âm nhạc Pà-thẻn: 

1. í Xệ là điệu hát trữ tình rất phổ biến của 
người Pà-thẻn. 

Phù Lơ Mơ {thôn Mác, Tản Trịnh) hát 
Hồng Thao ghi átn 



a moa Na cô xung a chàng 



cô liè a lié mè ò xo... 
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Đại ý: "Anh đi bộ đội, nơi chiến trường chiến 
đấu. Em ở nhà, đảm đang vun trổng nương lúa 
vườn rau". 

2. Điệu ru cùa ngành Pà-tkẻn mang tên là 
Kho-tang, có khi gọi .là Kko-tang cửa (nghĩa là: ru 
cháu) hay Kho-tang-cạ (nghĩa là: ru con), nói 
chung ít nhạc tính, gần với tiếng nói. Nhưng cũng 
có người ru với một giọng tương đôi có nhạc tính, 
như ông Hủng Kim Chưng (Tân-Trịnli), 

Hẩng Thao ghi ảm 




pHÈ- 


fcr 


i ĩ 


/T\ 


ơ... 


Ẹ d 


£35 


m 


i pí ngoaô pí ngoa ô... pí ngoa ô cố... 


Nội dung "Ngủ say... ngủ say., ngủ say..." 

3. Hát gọi-hổn của người Pà-thẻn mang tên là 
Zừ-quy. Cùng với hình thức Mời-ma (í-cud), người 
Pà-thẻn gọi-hồn thưòng sử dụng thứ nhạc cụ tên 
là Pàn-zư. 
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Ông Hảng Mình Khai (Tân Trịnh) hát 
Hổng Thao ghi úm 



Pía dăng cừ vá dăng dà 



pừ pía tơ dăng săng chí quy mí nhùng 
Theo quan niệm mê tín của người Pà-tkẻn, 
trong mỗi con người, nam cũng như nữ, có 5 hồn. 
Ai bị ma bắt mất 1,2 hồn, người ây sẽ bị ôm. Gia 
đình người ôm phải làm Zừ-quy, mổ gà cho ma àn, 
đem thức ăn đên tận nhà ma để lấy hồn vểc. 

Ngoài hình thức sinh hoạt mê tính Zừ-quy, 
người Pà-thẻn còh dùng thày cúng để "mời ma" 
(ma nhà), tiếng dân tộc gọi là í-cuơ; và để "đuổi 
ma", tiêng dân tộc gọi là Tháu-cud. Khi "mời ma", 
ông thày nói tiếng Pà-thẻn, tay sử dụng Pàn-zư, 
một nhạc cụ chỉ có một dây, phát ra một âm cố 
định. Còn khi "đuổi ma" ông thày dùng đến Pà-xa- 


95 






to (chính là chia-nếnh của người H'mông), cũng 
như người H'mông phải dùng chia-nênh để làm 
Ua-nếnli (đnổi nia), về điểm này, có sự giống nhau 
giữa người H’mông và người Pà-tliẻn. 

A2. ÂM NHẠC DỐ NHẠC KHÍ DIỄN TẤU 


Âm nhạc do nhạc khí diên táu là một bọ phạn 
khá lỏn trong toàn bộ nền âm nhạc của dân tộc 
H'mông. 

Người Khuông sử dụng nhiều nhạc khí. MÔI 
loại nhạc khí như khèn, kèn, sáo... đều có những 
bài riêng. Những bài sáo không dùng đê thôi khèn, 
và ngược lại, những bài khèn thì không thê dùng 
để thổi sáo a) . 

Như trên chúng tôi đã viết, mỗi bài sáo, mỗi 
bài khèn... đểu có một bài hát (có lòi ca) tưdng ứng. 
Phải thuộc hoặc phải biết lời bài khèn hay lời bài 

(í) Chẳng hạn điệu nhạc dưới đây là của kèn Xy-U, người 
H'mông không dùng nhạc này đê thôi sáo hay gây đàn 
môi. m _ — L. 


sáo tương ứng thì mới hiểu được tiếng nhạc thuần 
túy (không lòi) của bài khèn hay bài sáo dân tộc 
H'mông, 

Người H'mông hoa (Xín-mần, Hoàng Xu Phì), 
khi nghe điệu nhạc của đàn môi: 

Giàng Xeo Phụng (Ngan Chiên) hát 
Hổng Thao ghi âm 



nr ---^ 

xe ứấ hà cú li chăng. 

Khi nghe hai đoạn, nhạc trôn, mặc đầú không 

ì*: _'___ '' li.. £ ♦ 


-o— - 7 ■' y,ỴĨ ' 1 " ’ J 

giờ tôi sắp đi, cô trả lời tôi thế nào?", Vì họ dằ biết 





















lời ca tương ứng của điệu nhạc là "Qua lơ li linh từ 
sai nì..." và "cú dá mùng cú nì..." 

Lại như người H'mông xóa (Thượng Tân), có 
biết điệu nhạc cùng lời ca tương ứng của bài đàn 
môi: 

Cháng A Đĩnh (Thượng Tân) hát 
Hồng Thao ghi ấm 



... Thì mới hiểu được khúc nhạc không lời nói 
lên nỗi thông khổ của kẻ mồ côi. 

Nghe điệu sáo ngang trữ tình: 
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Ma Xeo Xà (Tháng Tin) thổi 
Hồng Thao ghi âm (í) 
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... Vì biết lòi ca tương ứng, cô gái H'mông hoa 
sẽ hiểu ý chàng trai H'mông muốn hỏi: "Tôi chưa 
có vợ, cô chưa có chồng, tôi muốn lấy cô, cô vừa ý 
khôngV. 

Dưới đây là giai điệu cùng lời ca tương ứng của 

(ì) Thât ra, hệ thống âm thanh trên sáo ngang không thê 
ghi 'lại một cách chính xác bằng cách ghi âm 5 dòng (ngũ 
tuyến). 
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một bài hát khèn, bài thổi về buổi sáng, cùa người 
H'mông hoa: 

Vàng Chử Hòa (Pa-vẩỵ-xủ) hát 
Hẩng Thao ghì ăm 
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Cho í tu xứ k’lí chùng li pao giá mùng 





























































tung lo do lù tung ná sư tù... 


Nội dung và ý nglũa: "Trước kìa uủ trụ có chín 
mặt. tríti ưà tám mật trăng. Chín mặt tríĩi ra hàng 
đoàn, tủm mặt trăng ra hàng đôi. Mặt dât rât 
nóng, mọi cật đều không sống đưực. 

Ông tiên Giang Do thả con chỏ đen đi câu mặt 
trăng và một tròi (trước, mặt tròi cà mặt trăng ở 
thấp), mặt trìỉi cà mặt trăng chạy trôn. Ong tiên 
chặt cây tung -màng (lú gần. nh,ư lá lanh Mèo) cà 
cây tung-thú (thông nhựa) làm cung đi bẳn. chín, 
mặt trìĩi và tám mặt trăng, tám mặt trĩỉi cà bảy 
mặt trăng bị bắn r(ti. Còn một mặt trời, và một mặt 
trăng sự sệt, không dám mọc. Thiếu mặt triri và 
mặt trăng, cả thiên hạ sống trong tôĩ tăm. Tôĩ quá, 
ông tiên cho trâu gọi, trâu gọỉ to quá, mặt trìĩi và 
mặt trăng không dám ra. Tiên lại cho ngựa gọi 
Tiếng ngựa cũng to, mặt trời và mặt trăng cũng sự, 
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không dám ra. Sau, tiên cho gà gọi, mặt trài và 
mặt trăng mới ra. Mặt trời và mặt trăng tặng gà 
cái lược. Gà không biết cài , cài lược ngược..." 

... Và giai điệu cùng lòi ca tương ứng của một 
vế trong bài hát khèn thổi về buổi sáng của người 
H'mông trắng. 


Ci&n s Mi Xiừng (Cán tỷ) hát 
Hẩng Thao ghi âm 
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Đại ý: "Trời sắp sáng, gà sôhg dậy. Con gà sống 
dậy đi trước, con vịt dậy đi sau. Mặt trời sắp mọc, 
chiếu sáng đỉnh trời. Mặt trăng lấy cái lược vàng 
cho con gà chải. Con gà không biết chải: răng lược 
ngược lên trời, lưng.lược cài vào tóc..." 

Âm nhạc của khèn vào trống H’mông tương đối 
độc đáo, phức tạp: khèn độc đáo về mặt đa thanh, 
trông độc đáo về mặt tiết tâu. 

Như chúng tôi đã có dịp đề cập, khối lượng bài 
khèn trong kho tàng âm nhạc dân tộc H'mông thật 
là nhiều. Riêng trong nghi lễ tang ma, nam giới 
chết, nữ giói chết, trẻ em chết, người già chết, chêt 
do treo cổ, chết vì thuốc độc, khi làm ma khô, lúc 
cúng ma tươi... mỗi trường hợp, mỗi cách chết phải 
được thổi những bài khèn riêng. 

Người H'mông có hai thứ khèn: "Kềnh xinh" và 
"Kềnh là". Hai thứ khèn phát ra hai hệ thống âm 
thanh khác nhau. Người H’mông trắng gọi "Kềnh 
là" ìạ thứ khèn phát ra hệ thông âm thanh Ré-Fa- 
Sol-La-Do-Ré, gọi "Kềnh xinh" là thứ khèn phát 
ra hệ thống âm thanh Ré-Mi-Sol-La-Si-Ré (nốt Mi 
và nốt Si có khi hơi thấp, hoặc mang dấu giáng b). 
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Còn người H'mông hoa, H'mông xanh, H'mông 
đỏ... thì gọi ngược lại. 

Chúng tôi giới thiệu một bài khèn ngắn của 
loại khèn phát ra hệ thông âm thanh Ré-Fa-Sol- 
La-Do-Ré (những nôt Mi cao - ồ một số chiếc khèn 
là nốt Fa cao - tiếhg khèn kêu nhỏ, người H'mông 
trắng coi như những âm phụ) thổi lúc mổ lợn, mổ 
bò làm ma: 


rj 


Lý Xái Chơư (vần Chải) thổi kỉtèn 
Lê Trung Vũ sưu tẩm 
Hồng Thao ghi âm 































































































... Và một bài kbèn ngắn khác của loại kkèn 
phát ra hệ thống âm thanh Ré-Mi-Sol-La-Si-Ré 
(loại khèn này không có âm phụ cao, kêu nhố) thoi 
lúc gà vào chuồng: 


Thào Xeo Xênh (Khuôn Lùng, 
Bắc Quang) thổi khèn 
Hẩng Thao sưu tầm và ghi àm 

































































Học thổi khèn H’mông quả là khó f học nghe 
khèn H’mông cũng không dễ. 

Môx bài khèn H'mông thưòng có 6 đoạn, cũng 
có những bài chỉ có 3 hay 4 đoạn. Một bàn khèn 
H'mông bao gồm những câu hoa-khèn (tiếng 
H'mông là Pà-kểnh) và nhũng câu hạt-khèn (tiếng 
H'mông là Chia-kềnh). Hoa-khèn là những câu 
nhạc phụ, giữ vai trò "hoa lá", không có lời ca 
tương ứng. Hoa-khèn có giai điệu, nó cũng như 
những nét nhạc không lời trong Chèo hòa cùng với 
tiết tâu trống đánh "xuyên tâm" hay "lưu không", 
I1Ó cũng như phần dạo nhạc U 1 Ỏ đầu và kết thúc 
cua bài ca. Hạt-khèn là những câu nhạc chính, giữ 
vai trò "nhân cốt", có lòi ca tương ứng, có nội dung 
cụ the. Hạt-khèn rât phong phú, hoc đên đâu biết 
đên đó. Nội dung của hạt-khèn có khi là một lời 
kể, có khi là một câu đố.... Người thổi khèn 
H'mông có tài, biểu hiện không những ở chỗ họ có 
biết thổi luyến láy, tô điểm nét nhạc khèn cơ bản 
hay không, mà còn ò chỗ họ có biết thổi nhiều hạt- 
khèn hay không? 


B. ÂM NHẠC SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

Sau Cách mạng tháng 8, đặc biệt là sau ngày 
giải phóng các vùng biên giổi, người H'mông đã 
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sáng tạo nên nhiều điệu hát mới của dân tộc. Phần 
nhiều những bài này, bắt nguồn từ âm nhạc dân 
gian cổ truyền đã đi sâu đến tận các xóm làng, các 
hợp tác xã, được các đội vàn nghệ quần chúng ca 
hát. 

Họ nói lên lòng thương nhỏ người yêu: 


Nguyễn Tài Tuệ ghi âm, phong dịch 

Nhanh 





Phỏng dịch: "Chiều, lòng anh nhớ e?n mãi. Kìa 
tiếng sáo gọi em lưng đồi. vầng trăng-iến sáng rồị 
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vê bên núi, nhớ người yêu, lòng anh buồn, ăn 
chẳng no lòng". 

... Nói vẹ lòng cliung tliủy: 

Nguyễn Tài Tuệ ghi âm, phảng dịch 



CU, 


plổng xia plồng 


tchừ đù pù plơừ loử tề h;pông h'tu 




(chi) 
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Phỏng dịch: "Kìa chú bò ăn rau tầu, con gà 
đêm thâu gáy dồn vang rừng sâu. Này hởi ơi lòng 
này nhớ người yêu, cho lòng em về 9 tầng mây dạt 
dáo bao tháng ngày...” 

... Hoặc nhẹ nhàng trách bạn tình, so sánh việc 
bỏ tình nhân vói việc bỏ ruộng nương hoang: 


Sùng Thị Mai hát 
Nguyễn Tài Tuệ ghi âm 



mông ơ 


xiông ni (a) tu mi nia 


U_J 

3 

ma 
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mi di chầy pa lìa tây', tùa tro chi 


—Ô-Ti--1-rr ; 1 s l ■■ í ĩ 



fA-T--- m 1 n K r 

1 m _;_f m ---- 


1 ' 1 : 1 1 [ ] 1 


h'chênh dua chi dua mong (à) xiông ni cú 



Trưóc kia, bạh Nguyễn Tài Tuệ đã phỏng dịch 
bài này, nhưng theo vợ chồng chị Sùng Thị Mai thì 
ông dịch chưa sát ý. Chúng tôi đã nhờ chính chị 

Sùng Thị Mai và chồng chị là anh Ly Mí Vu dịch 
lại như sau: " Người Lồ-lờ và người Tày (ỉl bỏ ruộng 
hoang, anh bỏ những quan hệ bạn bè không chính 
đang. Người Lô-lô và người Tày (ỉ) cày không lật 
đất, ánh bỏ bạn bè ong bướm, không ăn ở cùng". 

1. Đây chỉ là cách ví von có tính chất ngẫu nhiên, hoàn 
toàn không có ý nghĩa chíụh trị. 
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Cũng như dân ca nhiều dân tộc khác, đại bộ 
phận dân ca H'mông mang tính chất trữ tình. 
Không bao giờ hết được những bài ca nói vể tình 
yêu: 

Sùng Thị Mai hát 

■Nguyên Tài Tuệ ghi âm, phỏng dịch 


Hơi châm 


Tu mi plông iỉa xông xơử tùa là mổ 
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tà cú mi h'cầu mông tùa trá thởư 



xiông na tề {a) mông !i chi... 


Phỏng dịch nội dung: "... Em muốn hỏi anh 
rằng còn nhớ tâi người đứng nơi này? Ngày mai, 
em rời núi xa anh, tin chắc rằng anh phải nhớ em 

hoài đêm ngày..." 

Khác vối thòi xita, thòi nay người H'mông 
không phải chỉ biết đến mái nhà, mảnh nương của 

mình. 

Bài dưới đây ghi lại lời của một chàng trai, một 
người chồng dặn lại người yêu, người vợ ỏ nhà: 
'ỉm ơi, hao giờ mọi ngưĩỉí đủ ăn, đủ mặc, anh môi 

trà về. Ở nhà, em đừng chơi bời với giai như kiếm 
bị mẻ. Anh đi, em ở nhà hẳn sẽ buồn tái tê (nguyên 

văn: buồn tim, buôn gan) . 

Nhạc và lời: Sùng Thị Mai 
Ghi âm: Nguyễn Tài Tuệ , 
Phỏng dịch: Hồng Thao 
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Hoi nhanh 


Mi lua tu 


đùs lua tu 


-- *. "y■ JJ-.+ • 

Cà dua mố 3 tá từ chia thìa 


lì tro lo (a) 


. Ị. 

mi lùa h xái 


dùa lùa h'xải 


mồ chia cú mc 



tu mi lùa (à) tê htiâu na 



chia mí lùa tu thìa (li) tro 








^r^ắăỉtỉSi SÍ.ÍÍ X w s 

ĩnạíi/i, nôf ZíA ơ c “ !"r ' 'Vy >“’ rane t/jiêu sóí này í/i.ưộc 

ĨỄĩlvửìi Cònmột %d$£2 «™"ậ *“■;fi;E' 

pu Ĩm«I dnyc ® S" tói Sụ 

Ẹặ& 5B ẫ SE5 ị§è 

7h™Hm6ng(‘° ‘t á mj*i5 ciz tò ĩ* 7ộl 

quan ĩỉiệtn lại cho rang y n< 5 £ Hoặc n/itf 

s ựvĩt&ú tm^tSnlàì ịp 

‘1°"? ỉíí ^ịĩỉã.Sằ.La-D^Bé^nột âm giai cũng phị 

dụng âm S>“ R é-/ì°; ° mô _ b J^g i khuông nhạc thứ? 

iĩ uỉãĩẾ“m^S^Ỉ^;. 

*uáí fci|n- noí ừr - 'y"" 7"“ " „h,iJL điêu , hoặc hiểu tóm 

n/iầm đứ? tò ^ ổ ị p/iu. sự ffcụte f íheo 3?, 

c/iune íổ ! .^V^VAlrĩX Ihỉ ta^Ãooc do diện c/tạy 

S|S^Ìr£SS12 
SSẵẼỉSS"^■ 1 

người ghi. âm: Nguyễn Tài Tuệ (H. T). 
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Cd tu mi plồng (à) xia tvplõng CMỬ dua 


m 


—-- --—- -n - - ầ ạ-- 

-■ -»J» - y -hl .. rp' Ì.XJL 

dù lơử phù (a) phơư chi xa_nò (à) 

- -Ỉầ t , -- - 7-Pc^'A - - 


mò I plua h’xaì na mi íua h'xat. 


" Anh đi giết giặc chưa ve. làn ử nhù ngày 
ngày địu con. lảm nương. Hao giở đánh ỉa giặc 
Pháp . anh trà về sẽ có đủ cơm ăn..." 

Người,}} áỉ (hàng Xeo Chím Ị; 
t Cĩhi ôm. Nguyền Tòi Tuệ 

Phong dịch: ỉ lồng Thao 


Hơi iiếtunh 






















tu mí nhủa mù uơ 


àu đông 


xờư chỉ mua xơứ pư N 13 nung nìa 


—*- 4-?— — d 1 —^- r~ -*—■— 

-■■ -ĩ . ^ĩ -—--— 4J -- 

nung cha tu mỉ nhủa pư tua tề cẩu dônc 


Cò chí mồ mổ cò chí chì tâu 


(là) Cà chí mõ tuờ da dênh tuờ 




Cò chi tra ke * ía tn thể mùa má 


Ngày nay, ngưòi pliụ nữ H Ệ mông đã được va đa 
biết tham gia công việc xã hội: 

Thào Thị Mỷ hát 

Nguyễn Tài Tuệ ghi âm, phòng dịch 























^ w 

ư (a) ư pừ \a) pú 

ị-'i . • V - ' : • : .. -3,' 

Pừ đang tủa XLÌÒI <a> xuỏi mí nhua (a) 

I' ?:•. . . .rỉ.- 

ơi Nie mồ xẩu cờ xinh lý xong ni \á) 


Y * v * / •; >• * * >• » - 


ni 

xông nUy (a) 

pây uơ tơ pây lu xiấu vừ 

r J : ■ ■ ^ ^ ^ ^_ 

* 5 







đùa (a) 

đùa. 

m 

Mì nhủa ơỉ 


ị ’ r I = ^=—^z£ỳ^^i 

mi nhủa (à) mi nhủa fa) ơi. 


Phỏng dịch: "Chim về ngàn, con ơi, con ngủ 
ngoan, Chập chùng đường xa, đêm đêm mẹ đi khai 
hội uề khuya. Ru hỡi, ru hìỉi, con ngủ ngoan... 

Hòa bình lập lại trên miền Bắc, miền núi cùng 
với miền xuôi được giải phóng, các dân tộc ít người 
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được sông cuộc đời áo ấin, cơm no. Tlioát cảnli bị 
bóc lột, được kưỏng hạnli phúc tự do, người 
H'mông luôn luôn nhớ Ơ 11 Đảng và Chính phủ.: 
"Ngày nay, có Chinh phủ lãnh đạo, đem mọi chính 
sách vè dạy chúng ta.J)o đó, tất cả các dân tộc sản 
xuất tất, đ('ỉi sung Sỉhhig. Chúng ta phải tin tưiỉng 
à Chính phả, coi Chính phủ như bo mẹ, như đổng 
chí. Chính phủ là bông hoa nở ở sưĩm núi...". 


Sùng Thị Mai (chị) sáng tác 
Sùng Thị Mai (em) hát 
Hồng Thao ghi âm, phỏng dịch 



pây tu mi ctìênh ptiu xá ta tua nno iênh 



xê sơ tro tùa khia tà pê. 



cù chông mình xừ sơ tùa 
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Tu mí 










Chương IV 

NHẠC KHÍ'" DÂN TỘC H'MÔNG 


1. LÃ(BLÙNG) 

Cũng như nhiều dân tộc khác sống ỏ rừng núi, 
người Hhnông thường tliổi lá cây để tỏ tình (nhất 
là nữ giới), Lá ftê thỏi là lá mít, lá nghiên... nói 
chung là những tliứ lá tương đối mỏng, trơn, bóng 
mặt, không có lông. 

Thổi lá mất nhiều hơi, và khó có thể thổi điíợc 
một câu dài. Âm hạn, diễn tấu trung bình là một 
khoảng 8. 

2. SƯNG TRAU, TU VA (cu-từ). (Xem hình trang sau). 

1. Củng có khi chúng tôi dùng từ nhạc cụ. Thực ra, dùng từ 
nhạc khí ợ đây đúng hơn là dùng từ nhạc cụ. Bởi lẽ nhạc 
cụ chỉ là dụng cụ dùng trong ăm nhạc" n hư giá nhạc, âm. 
thoa... (Từ điển tiêhg Việt, NXB Khoa học xã hội, 1988). 
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Hình dáng và kích thước một chiếc sừng trâu 


Người H’mông dùng sừng trâu để thổi trong 
những đám ma tươi đitợc tổ cliức lốn. Sừng trâu 
còn điíỢc thổi để đuổi hổ, đuổi gâu. Xiía, khi đánh 
nhau, người Hhuông cũng dùng đến sừng trâu. 

Sừng được cạo nhẵn bóng, thủng cả hai đầu, 
đầu nhọn để thổi. Sừng trâu chỉ phát ra một âm cố 
định, không thể diễn tấu bài bản. Vói âm lượng 
lớn, tiếng sừng trâu có thể vang xa. 


3. ĐÀN MÔI (Ưchà) 

Các ngành Hhnông hoa, Hhnông đỏ, H'mông 
xanh... (vùng Hoàng Xu Phì, Xín Man) dung 
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nhiều kể cà nam lần nữ. H'mông trắng (vùng 

Đóng Văn, Mèo Vạc...) hầu nhu không sử dụng 
đàn môi. 


Mọt CỈUỂC đàn môi vùng ỉỉoàng Xu Phì ’ 
(Vẽ to như thật) 



Sàn l iẻtran^ tri 


... Vò đàn môi vùng Thượng Tân: 
(To như thật) 



Đàn mội làm bằng đồng, dài khoảng hơn 10 
cm Bộ phận chính của đàn môi là một lưỡi gà 
liìnli tam giác Người sử dụng một tay cam can 
đàn, một tay gảy đầu đàn. 

Tiêng đàn môi kêu rất nhỏ, người ta thường 
gay đàn môi vào lúc đêm khuya thanh vắng. Tầm 
cư trụng bình của đàn môi là một khoảng 5 đúng, 
hay rộng hơn chút nữa: một khoảng 6 trưỏng. 


4. SÁO DỌC NGẮN: 

Sáo dọc ngắn liiện nay ít có. Nó ngắn clnía đầy 
một gang tay. 0 phía đầu thổi có lắp một miếng tre 
mỏng bên trong, hình chữ nhật. Cách cấu tạo như 
sáo dọc'thường (trà-pua). Ngtíòi ta còn ghép hai 
chiếc sáo đọc ngắn thành một chiếc sáo kép. 

5. SÁO DỌC (trà-pua) 

Nhạc cụ này người H'mông hoa thường dùng 
nhiều. Sáo dọc cả hai đầu đều không có nút bị. Sáo 
dọc không có lưỡi gà đồng (như sáo ngang) mà ỏ 
một đầu sáo có một miếng tre mỏng lót bên trong, 
đặt trên một hình tam giác đục thủng, đặt dưới 
một chiếc gai đánh vòng quanh ông. 

Sáo dọc trông thắng và trông nghiêng 




L Mieng tre mỏng lât bên trong; 2. đai làm bằng vỏ gỗ cá 
dòng; 3. Lỗ bấm; 4. Mấu đã được vót nhẵn 
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Hàng âm thanh và cách sử dụng sáo dọc cũng 
giông như đôi vối kèn gỗ, kèn loa đồng (xy-u). 
Thông thường, người Hhnông phải tập thổi sáo dọc 
rồi mới chuyển sang thổi kèn gỗ (hay kèn loa 
đồng). Sáo dọc có những bài thổi riêng, và cũng để 
thổi Ph^a-phá. 

Sao dọc có 6 lo bấm, khoét trên một lĩàng 
thẳng, có thể tâu được âm giai "trưởng", trong 
khoảng một âm hạn rộng 2 octaves. Đai sáo làm 
bằng vỏ gỗ cây đòng, một thứ cây không có quả, 
thân cây thẳng để làm củi, vỏ cây để làm sáo, làm 
khèn. 

Ống sáo dọc loại titơng đối nliỏ dài chừng 28 
cm, loại tương đối lốn dài tới gần 40 cm. Đường 
kính bên trong đầu lớn của sáo rộng từ 1,2 CHI 
đên 1,4 cm . Đường kínli bên trong đầu nhỏ 
của sáo rộng khoảng từ 75mm đến 80mm. 
Dường kính mỗi lỗ bấm rộng khoảng từ 60mm 
đến 70 mm . 

Sáo dọc kép (trà-clii) được ghép bởi 2 chiếc sáo 
dọc thương. Đó là 2 chiêc sáo dọc đặt song song, 
nguyên tắc cấu tạo như nhau, cao độ bằng nhau. 
Khi tấu nhạc, người sử dụng sáo dọc kép dùng mỗi 
ngón tay bãm 2 lỗ sáo của hai ông sáo cùng một 
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lúc. (Chúng tôi không thấy người H’mông hoa 
dùng sáo dọc kép). 

6. SÁO NGANG (trà-pùn-tử) 

Ống sáo ngang Joại ngắn thì dài khoảng 30 cm, 
loại dài có khi tối 80cm. Trên ống, nhiều khi được 
trang trí bằng những nét khắc hoa ván. Một đau 
ông (có lưỡi gà) bịt kín, đầu ô'ng kia (không có lưỡi 
gà) đê hở. Liỉỡi gà bằng đồng, hình tam giác, được 
đặt bên trong một miếng gỗ hình chữ nhật. 

Hỉnh dáng và kích thước mật chiếc sáo ngang: 



1. đầu sáo bịt kín 

2. lưỡi gà màu đen 

3. rniêng khoét để cho lưỡi gà vào Tồi bịt gỗ 

4. lồ bấm cùa ngón tay cái bàn trái 

5. lô khoỂt ở mặt sau ông sáo để hơi thoát 
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Sáo ngang có 8 lỗ: 6 lỗ để nhũng ngón tay trỏ, 
ngón giữa, ngón đeo nhận của hai bàn tay bãm, 
một lỗ để ngón tay cái bàn tay trái bấm, còn một lỗ 
để hơi tlioát (có khi đục ỏ mặt sau híỡi gà phía đầu 
ống để hồ, có khi đục trên cùng một hàng với 6 lỗ 
bấm) ín 

Thổi sáo ngang tốn liơi, phải thổi mạnh, và chỉ 
thổi ra. Đôi với người thổi sáo ngang có kĩ thuật 
cao, ngxỉời nghe khó nhận thấy chỗ lấy hơi. Sáo 
ngang có khả năng diễn tâu nhanh, thường hay 
thổi một chuỗi nốt luyến nhanh từ âm vực cao 
xuống âm vực trầm. 



Âm hạn cô định của sáo ngang là một khoảng 
8. Sáo ngang có những bài riêng, dùng để tỏ tình. 
Đúng ra, ỏ sảo ngang, cũng như ồ đôi loại nhạc khí 
khác của dân tộc H’mông ỏ mức độ khác nhau, 
người ta không thể dùng phép ký âm phxíơng Tây 


(ĩh Nguyên tắc cấu tạo sáo ngang Hmỏng cung như pí-pặp 
của người Thái, nhưng sô lo nhiều hđn pí-pặp. 
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để ghi lại một cách chính xác hàng âm thanh của 
nó. Nluí vậy là giai điệu của giọng hát khi chuyển 
sang nhạc khí diễn tấu, trong nhiều trường hợp, có 
biến hóa. Có những người H'mông nói rằng: âm 
thanh của sáo phải đúng như cách cấu tạo của nó 
mói hay. Nếu thổi chậm từng âm, chúng tôi thấy 
hàng âm tlianli của sáo có thể được ghi tạm như 
sau: 





■ r^r ì fẽ 


ũrầ 


-ỡ 


Gần như 7 quãng bằng nhau 
Chú thích: Dâu âm hơi thấp. 

Dấu =: âm thấp 

_2 j 4 5 6^L -- - 

rs ZJU 

1 

Nêu đặt tên sô lỗ bấm cho sáo theo hình vẽ 
trên thì, ở một chiếc sáo: 
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~ Bấ f c T ác | ỗ 1’ 2, 3 4 5, 6, 7 (thổi nhẹ) sáo 
phát ra âm La ở âm vực thấp. 

, - Bấ “ c i c !° 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (thổi mạnh) sáo 
phát ra âm Do ở âm vực thấp. 

- Bấm các lỗ 12 3, 4, 5, 6 (thổi mạnh) sáo 
phát ra âm Ré (hơi thấp). 

- B . â “, c , ác . 1® 1. % 3, i; 5 (thổi mạnh) sáo phát 
ra âm Mi (thấp), 

'Bấm các lỗ 1, 2, 3, 4 (thổi mạnh) sáo phát ra 
âm Fa. 

_ , " ■ Bân * c ý c 1° 1 > 2 ’ 3 (thổi mạnh) sáo phát ra âm 
Sol (liơi thấp). 

' B f m rác lỗ 1, 2 (thổi mạnli) sáo phát ra âm 
La (thấp). 

“ Bâm 1° 1 (thổi mạnh) sáo phát ra âm Si (hơi 
thấp). 

' B ^ tảt Cí * c ^ c lỗ (thổi thật mạnh), sáo phát ra 
âm Do ở âm vực cao. 

7. KẺN GỖ, LOA GỖ HOẶC LOA ĐÓNG (Xy-u) 

Kèn này, theo tiếng gọi của những dân tộc 
khác^còn có tên là Pí-lè hay Xa-lá. Có 2 loại: kèn 
loa gỗ và kèn loa đồng. Kèn loa gổ: toàn bọ chiec 
kèn đểu làm bằng gỗ, chỉ trừ một miếng đồng tron 
hình đồng xu và một ống lông ngỗng có thể tháo ra 
ra, lăp vào đầu thổi. Kèn loa đồng: thân bằng gỗ, 
chỉ có loa bằng đồng. Loa kèn bằng gỗ hay bằng 
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đồng có thể di động trên thân kèn, tháo ròi ra khỏi 
thân kèn. 



1. vành loa kèn (dày) bàng gỗ: 2. ỉỗ đục phía sau ; 3. lỗ 
bâni (ít dùng): 4. lỗ bấm, dường kính gần lem: 5. lông ngỗng; 
6. miếng đồng tròn đường kính 4,50cm 


Hình dáng, kích thước một chiếc kèn gỗ 

Tliổi kèn Xy-U tốn liơi, thường khó đạt được 
mítc chính xác cao độ. Cùng một thế tay bâ'm, tùy 
theo cách thổi mạnh hay nhẹ, tiếng kèn có thể 
chêìili lệch 1, 2, 3. 4 hay 5 cô-ma. Đối vối người 
thổi kèn có kĩ thuật cao, ngươi nghe không thể 
thấy được chỗ lấy liơi thở, tiếng kèn kéo dài liên 
tục từ đầu bài đến tận cuôì bài. Những người 
H’mông thổi kèn cho biêt: phải thổi kèn gỗ một lúc, 
khi kèn nóng, tiếng mới hay. Nhiều người đổ nưóc 
vào kèn trước khi thổi kèn. Họ nói như vậy kèn 
không bị hở, âm thanh thoát hơn. Người thổi kèn 


138 


vói tốc độ nlianli thường dễ mệt. Kèn ít khi thổi 
những âm ngắt (staccato). diễn tấu thuận tiện 
những âm luyến (le ga to), khó diễn tấu âm lượng 
nhỏ (p, pp, ppp). 

Kèn được dùng trong đám ma tươi của người 
H'mông. Tang chủ nào giàu có, nhiều rượu, mới có 
điều kiện mời phường kèn đến thổi (chủ nhà 
không có kèn). Bao giờ kèn .cũng được thổi đôi, một 
"kèn mẹ" và một "kèn bố". Nói cliung, hai kèn đều 
tâu cùng một giai điệu, thỉnh thoảng mới tách 
thành hai bè, bè "kèn mẹ" ở tliấp hơn bè "kèn bố". 
Kèn loa gỗ (hay kèn loa đồng) thường điíỢc hòa tấu 
cùng với kèn đồng dài, trốiig con và chũm chọe, 
trong nlníng đám ma ỈỚ 11 xưa kia. Ngày nay, hình 
thức hòa tâu này hiếm có. 

Tiếng kèn gỗ của người H’mông có âm sắc gần 
như kèn thổi trong đám ma của người Kinh. Kèn gỗ 
có thể tâu được một âm hạn trung bình là quãng 12. 
Nó tấu được liàng âm thanh có bán cung: 

2 4 6 7 

1— i r 1 ị Igi 

1 - 3 -~3 - 
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Nếu đặt tên số lỗ bấm cho kèn theo hình vẽ 
trên, thì ỏ một chiếc kèn, hàng âm thanh phát ra 
gần đúng nluí sau: 

- Bấm các lỗ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... kèn phát ra âm 
Do (ỏ một chiếc kèn, theo thanh mẫu là Ba 4 ). 

- Bấm các lỗ 3, 4, 5, 6, 7, 8... kèn phát ra âm Ré 
(theo thanh mẫu lẳ Sol 4 ). 

- Bấm các lỗ 4, 5, 6, 7, 8... kèn phát ra âm Mi 
(theo thanh mẫu là La 4 ), 

- Bấm các lỗ 5, 6, 7, 8,.. kèn phát ra âm Fa. 

- Bấm các lỗ 6, 7, 8 ... kèn phát ra âm Sol. 

- Bấm các lỗ 7, 8... kèn phát ra âm La. 

- Bấm lỗ 8.kèn phát ra âm Si b . 

- Bỏ tất cả 8 lỗ.kèn phát ra âm Si # . 

- Bấm các, lỗ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (thổi mạnh) kèn 
phát ra âm Do (âm vực cao). 

- Bấm các lỗ 3, 4, 5, 6, 7, 8 (thổi mạnh) kèn 
phát ra âm Ré (âm vực cao). 

- Bấm tất cả 8 lỗ. kèn phát ra âm (hơi cac 

hơn) Si b ỏ âm vực thấp (ít dùng). 







8. KÈN ĐỒNG DÀI (Púa) 


Toàn bộ kèn đồng dài làm bằng đồng lá mỏng 
Nói chung người H'mông dùng kèn đồng dài tron Ễ 
đám ma Kèn đồng dài được thổi vào buẩi sán! 
sớm, vào bữa àn cơm. kln mổ bò. mổ dê. lúc mổ gà 
mô vịt... Tiêng kèn đồng dài có tính chất báo hiệu. 


Trong mọi tr.íòng họp sử dụng tiếng kèn đồng dà, 
đen giống nhau. Ngưòi H'mông đỏ không dùng kèn 


đổng dài. 


Hình dáng và kích thước một chiếc kèn đồng dài: 


ông lớn 


ống nhỏ (có thể di độn 
lồng trong ông lớn) 



61 CM 


u 

2)50uyi 


67 cnJ 


Giò f ây ’ ỵỗn đồll ể dài rất hiếm. Có lẽ một là V 
ngtròi H’mông thiếu đồng, thiếu người làm kèn 
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hai là vì người H'mông đang tự giác tiến hành 
công cuộc bài trừ mê tín dị đoán. 

Kèn đồng dài không có lỗ bấm. Nó có 2 ống: 
ông nhỏ lồng trong ông lốn, có thể kéo di động như 
trombone. Việc kéo di động ông nhỏ cliĩ có tác 
dụng cất kèn cho tiện, cho gọn, không có tác dụng 
điều khiển âm thanh. 

Thổi kèn đồng dài tôn hơi, âm lượng lón, vang 
xa. Am sắc kèn đồng dài gần giông với âm sắc 
trombone, trompette. 


■ỉiHmn 





ầmmầ 


Kèn đồng dài không thể tấu được hàng âm 
thanh, mà có khả năng tâu lướt (glissando) từ âm 
trầm tối âm cao, trong phạm vi âm hạn chừng một 
khoảng 8. Người H'mông thường tấu kèn đồng dài 
vối nét nhạc như cách ghi ồ trên. 
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9. KHÈN H'MÕNG (KỀNH) 



1. Đường kính lỗ thổi bên trong: i,ícm 
Đường kính bên ngoài: I,7cm 

2. Đai quanh thân kèn, quanh ống: vỏ cây đào rừng 

3. Đương kính bên ngoài (gần bầu ống): 2,8 cm 

4. Đương kính lỗ bấm ông to nhất, ngắn nhất: 2,5 cm 

5. Hai ống ngán nhất đục lỗ bấm ỏ trên. 

5, Đường kính lỗ bấm những ông khác: 7-8mm 
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Bòn ông dài ỏ dưới đục lỗ bấm bên cạnh. 

6. Chiều dài thán kèn: 92,5 em 

7. 8. 9. 10. 11. 12. Chiểu dài các ống, kể từ ống ngán nhất 
đến ông dài nhàr. 35cm - 42cm - 50 cm - 57cm - 64cm - 
73cm. 

13. Mấu vọt nhẵn bên ngoài, dục thủng lỗ bên trong, 

14. Ông ngán nhất và to nhất. 

15. Riêng ông ngắn nhất và to nhất có 2 lưỡi gà. 

Klièn là một loại nhạc khí có cách đây trên 
3000 năm. Vào thế kỷ thủ 15 trước Công nguyên, ỏ 
Trung Quốc, khèn còn có một tên gọi khác là 
"Hòa 1 '. Nấm 484 trước Công Nguyên, sách "Kinh 
Thi" ỏ Trung Quốc cũng có nói đến khèn, 

Khèn gồm những ông trúc hay vầu và những 
lưỡi gà bằng kim loại: khi rung, lưỡi gà gây nên sự 
chân động trong không khí, do dó phát ra âm 
thanh. Từ xưa, những lưỡi gà của khèn đều được 
sản xuất - theo phương pháp thủ công nghiệp - 
bằng một thứ đồng mỏng, kêu vang, gọi là đồng 
lníỏng. Đầu lưỡi gà có gắn sáp: với hạt sáp nhỏ thì 
âm bổng, với hạt sáp lớn thì âm trâm. 

Khèn cổ Trung Quốc có 2 bộ phận: bộ phận bên 
trên là ống, bộ phận bên dưối là bàn đựng ống, 
liình gần giống cái bát, có Ịnột vòi thôi hình "vòi 
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âm tích". Thoạt đầu, thứ khèn này có 17 ông, về 
sau phát triên tối 25 ông, giò đây sô" ổng của khèn 
Trung Quốc còn phát triển nhiều hơn nữa. 

Qua tài liệu của sỏ Nghiên cứu âm nhạc Trung 
Quốc thuộc Học viện âm nhạc Trung líơng thì dân 
tộc Thô, dân tộc Đồng cũng sử đụng những thứ 
khèn mà hình dáng và nguyên tắc cấu tạo của nó 
tương tự cây khèn H'mông ỏ Việt Nam. Thân khèn 
Thổ hình giống chiếc tẩu (pipe), những ống phái 
âm dựng quây quần song song, không xuyên qua 
thân khèn, đầu ông dài nhất có gắn một vật hình 
tựa chiếc ông bơ đặt nằm ngang. Thân khèn Đồng 
hình giông chiếc loa không loe miệng, những ông 
phát âm xếp xuyên qua thân khèn, những đầu ống 
xa thân khèn chụm lại. Còn cây khèn H’mông nhỏ 
ở Trung Quốc thì giống như cây khèn của người 
Pa-then (cư trú ở Bắc Quang, Hà Giang), thân 
cung hình loa, ông phát âm nhỏ và dài xuyên qua 
thân khèn, thân khèn và ống khèn hợp thành một 
góc độ tương đốì hẹp... 

Khèn H'mông từ Trung Quốc nhập vào Việt 
Nam cùng một lúc với những cuộc di cư đầu tiên 
của người H’mông ỏ Qúy Châu, Vân Nam vượt 



biên giổi Việt - Trung sang Đồng Văn (Hà Giang) 
cách đây ngữàỉ ba thế kỉ. Theo truyền thuyết dân 
gian H'mông thì người chế ra cây khèn H'mông, 
sáng tác ra những điệu khèn H'mông đầu tiên là 
chàng Châừ-Ghia (chữ H'mông: Txơưx -Giês). Con 
cua Châừ-Ghia.là Lìa-Lư (chữ H'mông: Liêx - 
Lưs) đã đặt ra lệ cưổi. Còn Si-Dì (chữ H'mông: 
Sin-Zis), cháu của Châừ-Ghia thì đặt ra lệ cúng 
bái của người H'mông). 

Khèn H’mông Việt Nam có 6 ống. Thân khèn 
và ông khèn hợp thành hình thưốc thợ. Khèn 
H'mông các vùng có kích thước ỉón nhỏ khác nhau, 
chẳng hạn khèn H'mông ở vùng Hoàng Xu Phì 
thường ỏ cỡ lớn, còn khèn H'mông vùng Đồng Văn 
thì ở cỡ trunè bình hoặc cỡ nhỏ... 

Vổi cách cấu tạo lưỡi gà tương tự nhií 
accordéon và harmonica, khèn phát ra âm thanh 
khi có hơi thổi vào khèn, và cả khi hơi từ khèn bị 
hút ra. Nói chung, trừ thân khèn, mỗi ống khèn 
H'mông có một lưỡi gà bằng đồng, có khả năng tấu 
một âm (note); ông dài phát ra âm trầm, ống ngắn 
phát ra âm bổng. Riêng ống khèn ngắn nhất, và 
lớn nhất, có 2 lưỡi gà. Vối loại khèn của ngành 
H'mông trắng ỏ vùng Đồng Văn, Mèo Vạc... ống 
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này có thể tấu được 2 âm, cách nhau một khoảng 2 
trưỏng, có khi là 3 thứ. Song, nó cũng không thể 
phát ra 2 âm cùng một lúc, mà chỉ có khả năng 
phát ra từng âm, tùy theo người sử dụng khèn có 
bấm hay không bấm lỗ trên ống. Vối loại khèn cùa 
các ngành H'mông hoá, H'mông xanh, H'mông đỏ.., 
vùng Hoàng Xu Phì, Xín Mần... thì ống khèn ngắn 
nhất chỉ tấu được một âm, khi người sử dụng khèn 
bấm ỉỗ trên ống. 

Lưỡi gà khèn H'mông Việt Nam làm bằng đồng 
(xu đồng, vỏ đạn.,.)* Tuy nhiên, không phải thứ 
đồng nào cũng có thể dùng làm lưỡi gà cho khèn. 
Trong sô' hàng trăm xu đồng, người làm khèn 
thường chỉ chọn được chừng mươi đồng để dùng 
làm lưỡi gà. Lưỡi gà khèn H'mông Việt Nam không 
gắn hạt sáp như khèn cổ Trung Quốc. Người sản 
xuất khèn trước tiên làm những lưổi gà tương đối 
to và đầy, rồi mài giũa dần cho đến khi nào chúng 
phát ra những âm thanh chuẩn xác, thích hợp với 
độ dày và chiều dài của ống trúc. Thân khèn 
H'mông làm bằng gỗ cây thông đá (tiếng H'mông 

trắng: Sua-kông). ống khèn làm bằng một loại 
trúc ông tròn và dầy đều, dẻo, khó võ, khó bẹp 
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(tieng H'mông trăng: Tếnh). Những đai quan 
quanh ông và thân khẽn là vỏ cây đào rừng (tiếng 
H'mông trắng: Thơ-giờ). Có người cho biết, trước 
đây, tại Đồng Văn, người H’mông có một cây khèn 
mà tât ca mọi bộ pliận đểu bằng kim khí, 

Người H'mông ở Việt Nam sử dụng 2 loại khèn: 
loại khèn I tấu được những âm Ré-Fa-Sol-La-Do- 
Ré (và một âm phụ không cô' định Mi hay Fa ỏ âm 
vực cao). Những ông khèn phát ra những âm này 
được gọi là: ưtí-bô, ưtí têm-bổ, ưtí tề-trâu, ưtí 
trau, ưti tị, ưtí lúa^ Loại khèn II tâu đươc những 
am: Re-Mi-Sol-La-Si-Ré (âm Mi và âm Si không 
co đinh, có khi là Mi và Si.k). Những ông khèn 
phát ra những âm này được gọi là: ư tí-bồ, ưtí- ư 
trừ, ưtí-tà, ưtí tù, ưtí tư, ưtí-lúa. 

Khèn H'mông có thể tấu được nhanh, chậm, 
Staccato, légato, dê thôi âm lượng lón, có phần khó 
thổi âm lượng thật nhỏ. 

Nếu so sánh với khèn Thái (còn gọi là khèn 
Lào, khèn bè) thì khèn H’mông có âm lượng lớn 
hơn, âm sắc chắc hơn. Song khèn H'mông có nlntợc 

(1) Thực ra, ngườỉ Hmông gọi tên các ống khèn chưa thống 
nhát. Họ chỉ thõng nhất về cách gọi tên ống dài nhất là 
ưtí-bẳ rà ống ngẩn nhất ỉà ưti-lúă mà thôi. 
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điểm là số Ống quá ít, không có khả năng diễn tấu 
chuyển điệu, âm hạn không vượt được ngoài một 
khoảng 8 (octave) nếu không kể âm phụ, trong khi 
khèn Thái có tới 14 ông, âm hạn tương đối rộng. 

10- KHÈN PÀ-THẺN: (tiếng Pà-thẻn: Pà-nghe) 

Khèn Pà-thẻn có 6 ống, nhưng chỉ có 4 ống 
phát ra âm thanh: Do-Ré-Mi- và một âm chưa biết 
rõ (I) . Tiếng khèn Pà-thẻn không lón. Nhiều khi, 
ngươi Pà-then vừa thổi khèn vừa múa: lần lượt 
từng chân quỳ xuống. Múa nặng về dùng động tác 
của chân. 

Ngươi Pa-tlien chi dùng khèn trong đám 
cưâi (2) , không dùng trong đám ma như mọi ngành 
H’mông nói chung. Có khi có từ 6 đến 10 chiếc 
khèn cùng hòa tâu. 


(l)Khen Pà-thẻn hiện nay tương đâì hiếm có. Chúng tòi chỉ 
mới sưu tam được 3 chiếc khèn Pà-thẻn, mà chiếc nào 

^ hảng 1,2 ôhg (Ống bị căm hoặc phát ra âm thanh 
không chuân xác). 

Pàýtân không dùng trống và đàn môi. Trong 
đam cUới t họ còn dùng sáo dọc và kèn gỗ. 
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Người thì clio rằng Diền-xìn tức Viên-cầm, một 
thứ đàn hình tròn (viên: tròn). 

Người thì cho rằng Dìền-xìn đọc đúng là Duề- 
xìn tức Nguyệt-cầm, một thứ đàn hình mặt trăng 
(nguyệt: trăng). 

Người lại cho rằng Dìền-xìn dịch nghĩa là đàn 
tiền (xìn: tiền), một thứ đàn nguyên có hình những 
đồng tiền trên mặt đàn. 

Người lại cho rằng Diển-xìn đọc đúng là Dàng- 
xìn tức Dương cầm, chỉ một thứ đàn có nguồn gốc 
từ phương Tây. 

Hình dáng i'à kích thước một cây đàn tròn : 
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Đàn tròn làúi toàn bằng gỗ (trừ dây đàn). Mặt 
đàn hình tròn, cán đàn chia ra nhiều phím. Hai 
đôi dây kim khí (có người nói: trước kia, dây đàn 
làm bằng dây lanh) cách nhau một khoảng 5 đúng. 
Người Hhnông dùng đàn tròn để gẩy những bài 
Pìi'ìa-pliá, những điệu hát dân ca và sáng tác mới 
của các dân tộc anh em. Âm sắc đàn tròn có phần 
giống vói mandoline, banjô... 

12-NHI (lự-phừ) 

Đây là loại nhạc cụ dùng cung kéo (archet). Có 
chiếc cỡ to tương đương vối hồ, có chiếc cỗ nhỏ 
tương đương với nhị. 

Hình dáng uổ kích thước một chiếc nhi : 



1- Ngựa; 2. õng mai bên trong rỗng; 3 Mặt đàn đường kính 
8cm (làm băng da bò) 4, Giây đàn; 5. Cán đàn gỗ tròn đường 
kính 1,8 cm; 6. Khóa lên giây 
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'Hai dây nhị bằng kim loại (xưa kia có thể là 
dây gai) dể buông, phát ra hai âm cách nhau 
khoảng 5 đúng hay 4 đúng. Hộp nhị là một khúc 
mai, đầu dưới để hỏ, đầu trên bịt da bò. Dây mắc 
trên cung kéo của nhị là đuôi ngựa. Có chiếc n hị, 
đâu cán có khắc Hình đầu ngựa hay hình mặt 
trăng khuyet. Tính năng cây nhị H'mông nói 
chung cũng như tính năng cây nhị của dân tộc 
Kinh. 

13-ĐÀN ĐẬP: (tiếng Pẳ-thẻn: Pàn-zư) 

Hình dáng và kích thước một chiếc đàn đập: 



1. Thanh gỗ dàn 84,5cm; 2 . dây sắt dài 82cm; 3. đinh to 
đóng gắn thanh gổ dài với ghế ngồi; 4 . Ghế ngồi 
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Đàn đập là nhạc khí (hay dụng cụ) của thầy 
cúng ngành Pà-thẻn. Đàn là một thanh go, được 
cắm trên một chiếc ghê dài. Trên thanh gỗ có căng 
một sợi dây sắt. Thầy cúng ngồi trên ghe vừa cúng, 
vừa dùng que gõ lên sợi dây sắt theo nhiều kiêu 
tiết tấu, như: 

JJ JJ\\ fm nD 'II 

Que gõ dài chừng 42 cm, đầu gõ có dây gai 
cuốn quanh và buộc vải đỏ. 

14. TRỐNG (Ưchua) 

Trống H'mông nhất thiết chỉ được dùng trong 
đám ma, hòa cùng vói khèn H'mông. Cạnh trông 
bằng gỗ, hai đầu bịt da bò. Người ta đánh trống 
bằng hai dùi nhỏ, khi vào mặt trống, khi vào cạnl 
trống. 

Trống H’mông có chiếc hình giông như trônj 
trường, cạnh vòng; có chiếc hình ông (viên trụ) 
cạnh thẳng. 
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Người H'mông còn dùng thứ trông nhỏ, dài 
khoảng hai gang tay để hòa với chũm -chọe, kèn 
gỗ... Trống nhỏ, nay hiếm có. 


15. CHŨM-CHỌE: (Ưsiễ) 

Trong những đám ma kéo dài nhiều ngày đêm, 
người H’mông dùng chũm-chọe (chập-choeng) 
băng đông (moi bộ hai chiêc) đánh hòa cùng với 
tiêng trông nhỏ và kèn gỗ. Ngày nay, chũm-chọe ít 
được dùng. 

16 . VÒNG LẮC: (chia-nếnh) 

Vòng lắc (tiếng H'mông trắng là Chia-nếnh, 
tiếng H'mông hán là Chai-nếnh) là dụng cụ của 
các thầy cúng dùng để lắc khi cúng đuổi ma. 

Vòng lăc băng săt. Mỗi chiếc vòng lắc có chừng 
6, 7 hay 8 miếng sắt dẹt đục thủng như hình đồng 
xu, long vào một vòng sắt to chừng bằng chiếc đũa, 
uốn thành hình trứng (ovale) hay hình vòng tròn 
(ronde). Tiêng vòng lắc nghe gần giong tiêng nhạc 
ngựa. 
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Hình dáng, kích thước một chiếc vòng lắc : 



hình ovale. 

2. Miếng sát dẹt lồng vào vòng sắt. Đường kính vành ngoài 
chừng gần 4cm. Đường kính lỗ thủng từ l-2cm. 

3. Dây vải dỏ. 

4. Cán sắt dẹt, dài chừng 17-18 cm. 

17. NHẠC VÒNG: (Trư-nếnh) 


Nliạc vòng bằng kim khí, hình chiêc "săm" ô tô 
bơm căng, lỗ thủng ỏ giữa vừa đủ để xâu ngón tay, 
khi sử dụng nhạc vòng. Quanh vòng có kẽ hỏ. 
Trong vòng có những hạt đồng hay săt. Khi lăc, 
những hạt đồng hay hạt sắt va chạm vào thành 
vòng, gây nên tiếng nhạc. Nhạc vòng được dùng 
trong các đám cúng của người H'mông. 
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'Chương V 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM 
CỦÁ 

ÂM NHẠC DÂN TỘC H f MÔNG 

A. ÂM GIAI (GAMME) - GIAI ĐIỆU 
(MÉLODIE): 

Về căn bản, âm nhạc dân tộc H'mông thuộc 
những điệu thức, âm giai năm cung. Đương nhiên, 
cách vận dụng âm giai năm cung vào âm nhạc dân 
tộc H'mông không thể giống như đôi vối những âm 
giai năm cung trong âm nhạc dân tộc Tày, trong 
hát Xoan, hát Ghẹo háy hát Quan họ... 

Từ lâu nay, ngành âm nhạc Việt Nam đã tiếp 
xúc với những lí thuyết về âm giai và điệu thức 
năm cung. Tại trường Âm nhạc Việt Nam, Tô Vũ 
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đã trình bày những giáo án về âm giai năm cung 
Việt Nam, giải thích sự hình thành của âm giai 
năm cung theo luật "Ngũ độ tương sinh". Rồi 
Phạm Đình Sáu từ Trung Quổc gửi về bản dịch 
"Vấn đề phong cách dân tộc trong việc đùng hòa 
thanh" của giáo sư^ âm nhạc Giang Định Tiên. Và 
rồi "Hòa thanh Hán tộc" của Lê Anh Hải ra mắt. 
Tất cả những sự việc trên đều góp phần làm sáng 
tỏ quy luật phát sinh và phát triển của âm nhạc 
năm cung. 

Song song vối việc thành lập "Nhóm nghiên 
cứu hòa thanh” của Vụ Nghệ thuật năm'1961, 
"Nhóm nghiên cứu điệu thức" cũng bắt đầu hoạt 
động. 

Từ đó cho đến lúc chúng tôi cầm bút viết tài 
liệu này, cuộc tranh cãi về quan niệm đôi vối điệu 
thức nàm cung Việt Nam vẫn diễn ra trong một sô' 
nhạc sĩ. Và cũng từ đó, lí luận về âm giai và điệu 
thức năm cung Việt Nam mới có thêm nhiều cơ sỏ 
khoa học. 

Quan niệm thứ nhâ't mà đại biểu là Văn Cao 
cho rằng: Âm giai năm cung gốc của Việt Nam 
phải là DO-RÉ-FA-SOL-LA-DO, Quan niệm thứ hai 
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mà đại biểu là Ngố Sĩ Hiển cho rằng: Âm giai năm 
cung gốc của Việt Nam phải là DO-RÉ-MI-SOL-LA- 
E)0. Còn quan niệm thứ ba của Nguyễn Đình Tấn 
thì chó rằng: Âm giai năm cung gốc của Việt Nam 
là DO-RÉ-FA-SOL-SI b -DO. Mỗi quan niệm đềụ có 
những lí lẽ, lập lưận để tự bảo vệ. 

Mặc dầu đã có nhiều cuộc tranh luận, thậm chí 
tranh luận gay gắt, vẫn phải nói rằng cách phân 
tích điệu thức và âm giai năm cung của giới âm 
nhạc Việt Nam còn có nhiều chỗ chưa thông nhất, 
Chẳng hạn, đôi vói cùng một bài bản, người này 
phân tích là thuộc về điệu thức bốh cung, người 
kia lại phân tích là thuộc vê điệu thức, năm cung 
bớt nốt (note). Thí dụ một bài bản chĩ bao gồm 
những nốt nhạc DO-RÉ-MI-SOL, có người cho rằng 
nó thuộc âm giai bôn cung DO-RÉ-MI-SO L, có người 
lại cho rằng nó thuộc âm giai năm cung DO-RÉ-MI- 
SOL-LA, bỏi vì âm giai này có nốt Mi do nôt La sinh 
ra, không có nốt La thì tất không thể có nốt. Mi. 
Lại chẳng hạn, đốì vái cùng một bài bản, người 
này thì phân tích là thuộc về điệu thức sáu cung, 
người kia lại phân tích là thuộc về điệu thức năm 
cung ghép, tức là một điệu nhạc dùng hai âm giai 
nàm cung cùng thể mà khác giọng, chúng tôi quen 
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gọi là chuyển giọng. Hoặc là, đối với cùng một nốt 
nhạc, người này thì gọi là âm bậc ba (của điệu 
thức nằm cung), người kia lại vẫn gọi là âm bậc 
bốn (theo cách gọi thông thường đối với điệu thức 
bảy cung). 

Trỏ về âm nhạc đân tộc H'mông, theo quan 
niệm của chúng tôi, nếu cần thiết thì có thê chọn 
âm giai - điệu thức năm cung La-Do-Ré-Mi-Sol- 
La làm gốc. Lý do duy nhât xuât phat tư y nghía 
phổ biến trong những bài bản dân ca, dân nhạc 
H’mông. 

1. AM GIAt NÃM cung H*MÔNG kiểu l giọng "thứ" (tương 
đương với ârrỉ giai "vã" trong âm nhạc Trung 
Quốc) có thể coi là âm giai gốc: 



Am giai, điệu thức này được ứng dụng rất rộng 
rãi, rất phổ biến. Người ta thấy nó ỏ các điệu hát, 
kể chuyện, đọc văn tê, tiễn đưa hôn, than (khoe)... 
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của ngiíờí H'mông trắng; điệu tiễn đưa hồn và điệu 
hát của tliầy mối người H’mông hoa; những bài 
đàn môi trữ tình của người H'mông xóa.,, 

ở điệu tlúỉc này, những âm kết tiết, kết câu 
thưòng là âm chủ'(liát kể chuyện, than... của 
H'mông trắng); nhiều tníòng hợp kết tiết; kêt câu 
ở âm khoảng 4 tính từ âm cliủ (1) (tức là âm Ré) 
(điệu Than, Tiễn đưa hồn của Hhnông trắng; điệu 
Dồng dao và Gọi hồn của H'mông đỏ; điệu hát đàn 
môi ngành Hhnông xóa)... Một số trường hợp thấy 
kết ỏ âm khoảng ba (tức là âm Do) (Đồng dao 
Hhnông đỏ, Tiên hồn H’mông hoa v.v...). 

2. ÂM GIẠI NĂM cung H'MÔNG KlỂU II giọng 
" trưởng", tương đôi được phổ biến: 

ị—~ ' i 


(1). Chúng tối không dùng từ "bậc" mà dùng từ "khoảng" 
(cũng là "quãng") với khái niệm thông thường, Trong âm 
giai âm cung , bậc II có thể là khoảng % cung có thể ỉà 
khoảng 3; bậc III có thể là khoảng 3, củng có thê là 
khoảng 4; v.v,„ 
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Ngưòi ta thấy nó ở các điệu Hát đối đáp; Hát 
làm mối của H'mông trắng; Hát đôi đáp, Gọi hồn, 
Đọc văn tế của H'mông hoa; một hiểu Hu cẫu của 
H’mông xóa... 

ở điệu thức này, những ầm kết tiết, kết câu 
thường là âm khoảng 2 (tức là âm Ré) (Hát làm 
mối H'mông trắng; Gọi hồn và nhiều bài đàn môi 
H'mông hoa,..). Một sô' trường hợp khác kết ỏ âm 
chủ, như trong một điệu gọi - vía H’mông hoa... 

3. ÂM GIAI NẪM CUNG H'MÔNG KlỂU III chỉ có ý 

nghĩa trên lí thuyết, chúng tôi chưa gặp trong thực tế: 

ị ' '» • • 


4. ÂM GIAI NĂM CUNG H'MÔNG KIẺU IV ít thấy 
trong âm nhạc Hmông nói chung. Nó còn cổ đặc 
điểm là thiếu khóảng năm kê từ ầm chủ: 



Điệu thức này thấy trong dân ca ngành 
H'mông xanh, nó thường được kết tiết, kết câu ở 
âm chủ, âm vực thấp và với trường độ tương đối 
dài, mà không dùng đến âm chủ âm vực cao; hoặc 
kết ở âm khoảng 4 (từ âm khoảng 6 luyến xuống). 

5. ÂM GIAI NĂM CUNG H'MÒNG KíỂU V có khuynh 
hướng giọng Trưởng, ít thấy trong âm nhạc giọng hát: 



Âm giai, điệu thức này được ứng dụng trong 
làn điệu đọc Văn-tế cỉia ngành H'mông hoa, trong 
hệ thống âm thanh cùa khèn H'mông xanh, 
H’mông đỏ, H'mông hoa... 

X 

Ngươi H'mông có một âm giai bôn cung rất phổ 
biến và độc đáo, đó là âm giai ngành H'mông hoa: 
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Người H'mông ứng dụng âm giai, điệu thức 
này vào điệu hát dân gian Thản-chù, Các ngành 
H'mông khác cũng rất ưa thích ca hát những bài 
theo điệu thức 4 cung ngành H’mông hoa. 

Ngoài ra, người H'inông còn dùng 2 âm giai 4 
cung khác: 



Âm giai 4 cung Soỉ-La -Do-Ré được ứng dụng 
trong một điệu "Hu-cầu" ngành H’mông xóa... Ấm 
giai 4 cung Sol-La - Ré-Mi được ứng dụng trong 
điệu hát làm môi ngành H’mông xanh, hát làm 
môi và đọc Văn-tếngành H'mông đỏ... 

Người H'mông còn sử dụng hai kiểu âm giai 7 
cung: 







Âm giai 7 cung sáo ngang, môt nhạc klií rất 
phổ biến của người H’mông đủ các ngành, là một 
hệ thống âm thanh được chia làm 7 khoảng cách 
khá đều nhau trong một bát độ (octave), môi 
khoảng cách trị giá chừng 7,7 cô-ma, như vậy mọi 
khoảng 4 trong âm giai đều là "gần đúng". Am giai 
7 cung kèn loa gỗ (hay loa đồng) (xi-u) là một hệ 
thống âm tlianh rất gần điệu thức I-ô-nhiêng 
phương Tây. Âm giai sáo ngang thích hợp với nội 
dung trữ tình. Còn âm giai kèn loa gỗ hoặc loa 
đồng dùng trong sinh hoạt âm nhạc mê tín. 

Thử đếm các loại quãng âm thanh trong một số 
bài bản vài loại thể âm nhạc dân gian Hhnông, 
chúng tôi thây. Loại dân ca hát đoi đap dung 
nhiều quãng 3 thứ, rồi đến các quãng 5 đúng, 4 
đúng, 6 trưởng. Loại dân ca hát kể dùng nhiều 
quãng 2 trưởng, rồi đên các quãng 4 đúng, 5 đúng, 
3 thứ, không dùng đến các quãng 6 và 7. Loại than 
(khóc) dùng rất nhiều quãng 2 trvỉỏng, rồi đến 
quăng 3 trưởng, 4 đúng, hoàn toàn không dùng 
đến các quãng lớn hơn quãng 5... 

Nói chung, nhìn qua âm nhạc dân gian 
H'mông, những quãng dùng rất nhiều là 2 trưởng, 
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3 thứ. Những quãng dùng vừa phải là 4 đúng, 5 
đúng. Những quãng ít dùng là đồng âm, 3 trương, 

6 trưỏng và 7 thứ. Quãng 2 thứ rất ít dùng đến, và 
thường có một âm đóng vai trò âm phụ (âm lưốt, 
âm thêu...). Còn những quãng 4 tăng, 6 thứ, 7 
trưồng, những quăng 16n hơn quăng 8, coi như 
không thấy có trong âm nhạc dân gian H'mông cổ 
truyền. 

Chúng tôi không muốn làm một cong viẹc 
tưởng như rất khoa học là Ổ6in so lan cac quang 
được dùng trong dân ca H’mông đê xác định tính 
chất dân tộc trong âm nhạc H'mông. Dĩ nhiên sẽ 
pham sai lầm nếu cho răng những quang xa gan, 
rộng hẹp, hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì 
trong việc xác định tính chất cua một nen dan ca. 
Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ nhũng quãng xa gân, 
rộng hẹp... chỉ có một ý nghĩa nhỏ, vấn đề quan 
trọng hơn là cách dùng các quãng, cách vận dụng 
những kiểu âm giai 5 cung. Sự xuât hiện cua moi 
loại quãng nhiều lần hay ít lân, trong nhiec 
trường hợp, mang tính chất ngẫu nhiên, nó phe 
tliuộc vào những dấu, giọng của lòi ca cụ thể, và( 
tính sáng tạo, cảm xúc của từng nghệ nhân. Ch 
chú ý hoặc quá chú ý đến yếu tố "quãng", nghệ s 
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vẫn có thể chỉ sáng tạo nên tác phẩm âm nhạc lai 
căng, nếu như về phần giai điệu, nghệ sĩ thiếu 
quan tâm đến những đặc tritng khác: 

a) Giai điệu đậm đặc tí nh chất dân gian 
H'mông nói chung - luôn gẫy khúc (sóng nhỏ), 
quãng liền xen kẽ quãng nhảy, rất ít bước trùng, 
rất ít bước đi lên hoặc đi xuống liên tiếp: 


Hông Thao ghi 



trẩu dú chín trẩu gỉờ ò... ơ gìả 



(Điệu hát đôi đáp của người H'mông trắng và 
điệu hát kể của người H'mông hoa mà chúng tôi 
ghi giới thiệu trong chương III có một sô" trường 
hợp quãng trùng đi liên tiếp, đó là những trường 
hợp tương đôi hiếm có.) 
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b) Âm cuối câu, cuối đoạn trong âm nhạc 
H’mông thường không luyến theo hướng đi lên, mà 
luyến theo hướng đi xuống: 

Hồng Thao ghi 



tu tư chí ơ cú dúa đôn tớ mu mùng xê ò 



chì du cà tềnh xứ xầy dơ. 


c) Vói giai điệu đậm đặc chất dân gian H'mông, 
những âm bậc I ở âm vực thấp, nơi cuối câu hoặc 
cuối phân câu, thường có giá trị trường độ tương 
đối dài, thường dài gấp đôi những âm phổ biến: 
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Tuệ ghi 










































d) Trong trường hựp giai điệu âm nhạc H'mông 
có sử dụng những quãng bán cung thì âm tạo 
thành bán cung ỏ vào vị trí trường độ tương đôi 
ngắn, có tính chất âm ngoại (note étrangère), âm 
lưốt (note de passage)... 

Hồng Thao ghi 



chi tùa cầu châu chù ná lùa tu. 


đ) Trong những bài áp dụng âm giai 4 CUI 
H’mông hoa, thì chỉ thấy âm bậc II tính từ âm cl 
(tức là âm khoảng 4 tính từ âm chủ) luyến xuố 
âm bậc I (tức là âm chủ) và âm bậc IV luyến XUÔ 
âm bậc III'. 
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Hầu như hiếm thấy những hiện tượng luyến 
theo hưổng đi xuống như dưới đây: 



Trên đây là mấy đặc điểm tương đối nổi của 
giai điệu âm nhạc dân tộc H'mông. 

Có người nghĩ rằng: dân tộc H'mông cư trú ỏ 
rẻo cao, núi non nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, 
do đố giai điệu âm nhạc H'mông cũng gẫy khúc, 
cũng "nhấp nhô" như hình tượng núi non nơi họ ỏ. 
Điều này hẳn là không đúng. Nếu cho ràng hình 
tượng địa lí quyết định tính chất của giai điệu âm 
nhạc H'wông thì sẽ khó giải thích được vì sao 
nhiều dân tộc khác cùng cư trú xen kẽ vỏi dân tộc 


H'mông - chẳng hạn dân tộc Phu-piéo - cũng ỏ 
núi, mà nét iìhạc của họ không gãy khúc như nét 
nhạc H’mông. 

Lại có ngưòi nghĩ: dân tộc H'mông có tâm hồn 
và tình cảm dứt khoát, rành mạch, khúc chiêt, do 
đó giai điệu âm nhạc H ! mông cũng "gãy khúc", 
cũng "dứt khoát" như tình cảm của họ. Điều này có 
thể đúng, nhưng chưa đủ. Theo chúng tôi, thanh 
điệu và cả ngữ điệu nữa anh hương sau sac tơi 
đường nét giai điệu, đặc biệt là ỏ thời kì đầu. về 
sau này, âm nhạc ngày một phát triển cao, đường 
nét giai điệu mói xa dần ngôn ngữ dân tộc để vận 
động theo quy luật tương đối độc lập của âm 
thanh, gắn chặt với khiếu thẩm âm của dân tộc. 

Âm nhạc nói chung của một dân tộc tiêp thu 
ảnh hưỏng từ nhiều nguồn; thế giới thiên nhiên 
(mưa rơi, gió thổi, chim hót...), hoạt động xã hội 
(xe chạy, guồng quay...), tình cảm của dân tộc và 
của chung loài ngưòi (nức nơ khi than khoe, gion 
giã khi vui tươi...). Nhưng riêng đường nét/ giai 
điệu thì chịu ảnh hưởng lớn lao cùa thanh điệu và 
ngữ điệu. 

Sỏ dĩ đường nét giai điệu âm nhạc của một sô 
dân tộc ỏ phương Tây (như Pháp...) có nhiều bưỏc 
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trùng, nhiều bưốc đi lên liên tiếp hoặc đi xuống 
liên tiếp và thường áp dụng kĩ thuật mô phỏng chủ 
yếu là bởi vì ngôn ngữ của họ không ở dạng đa 
thanh. Hai chữ "la mai son" là cái nhà, người Pháp 
có thể dọc tùy tiện theo nhiều cách: me-dông, mè- 
dông, mé-dồng... Còn người Việt thì (với ngôn ngữ 
đa thanh), không thể đọc "cái nhà" thành "cai nha" 
hay "cài nhá"... Ngôn ngữ Pháp không có dấu 
giọng, một tiếng có thể đọc theo thanh "huyền", 
cũng có thể đọc theo thanh "sắc" mà không tổn hại 
gì đến phong cách. Do đó, đường nét giai điệu âm 
nhạc (mélodie) Pháp (và một sô' dân tộc ỏ phương 
Tây) có thể tiến hành theo chiều hướng đi ngang, 
đi lên hoặc đi xíiôhg liên tiếp mà âm nhạc cùng lời 
ca vẫn phù hợp. 

Ngôn ngữ H’mông thuộc dạng đa thanh, bao 
gồm thanh không dấu (lu), thanh huyền (xì), 
thanh nửa huyền (sò), thanh sắc (tsâ), thanh nửa 
sắc (zú), thanh hỏi (vủ). 

Ví như trong tiếng H'mông, "chế” a> là nhà, đọc 
cao hơn một chút thành "chế" thì là mụôi, đọc hơi 
trầm thành "cliề"^ lại là cá. Hoặc nữa: "đề" là 

1. Chúng tôi dừng dấu t để biểu thị thanh 1Ị2 sẳc , và dấu\ 
để biểu thị thanh 1/2 huyền. 
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nước, đọc chệch thành "đệ" thì )à hái (gặt hái), đọc 
chệch chút nũa thành "đế " có nghĩa xa (gần xa), lại 
đọc chệch thêm chút nữa thì biến nghĩa thành chó... 

Lẽ tự nhiên, một câu nói H'mông bao gồm 
nhiêu tiêng có nhiều dâu giọng khác nhau xen kẽ. 
Giai điệu âm nhạc dân tộc H'mông buộc phải ỗ 
dạng gãy khúc mói thích hợp với ngôn ngữ H’mông 
là thứ ngôn ngữ đa thanh nhiều dấu giọng. 

Tính chất gãy khúc trong giai điệu âm nhạc 
H'mông có thể cồn do một nguyên nhân nữa: phải 
chàng ngôn ngữ H’mông ít có những tiếng đồng 
nghĩa. Chẳng hạn người H'mông chỉ có tiếng "ma" 
(có ngành đọc là "nải", hay "nả") để chỉ "mẹ", tiếng 
"chí" đê chỉ Vha". Cho nên một khi nói vể "mẹ", 
người Hhnông cliỉ có thể dùng tiếng có dấu hỏi 
(nỉa), trong bài hát, tiếng ấy phải được phổ âm 
trầm. Một khi nói về "cha", người H'mông chỉ có 
thể dùng tiêng có dấu sắc (chí), trong bài hát tiếng 
ấy phải được phổ âm cao. Ngoài ra, họ không thể 
dùng những tiếng có dấu giọng khác để thay thế, 
do đó giai điệu ITmông ắt phải gẫy khúc theo 
khuynh hướng tự nhiên. 

Thực ra thì trong ngôn ngữ H'mông có sự 
phong phú về "tổ từ đồng nghĩa". Diễn tả nỗi đau 
đón, người Hhnông nói; "tan nát 98 trái tim". íiọ 
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cũng nói "tan nát 98 lá gan". Hai tổ từ: "tan nát 98 
trai tim và "tan nát 98 lá gan" đúng là cùng một 
nghĩa, nhưng rõ ràng là từ "gan" không đồng 
nghĩa với từ "tim". 

Nhận xét của chúng tôi về "từ đồng nghĩa" và 
"tổ từ đồng nghĩa" trong ngôn ngữ H'mông có đ ún g 
không? Vấn đề này còn cần khảo sát thêm. Nhưng 
co đieu đang chú ý là: một sô người H'mông (trong 
đó có ông Vưong Quỳnh Anh, nguyên phó Chủ tịđ, 
ƯBND tỉnh Hà Giang), một số ngưòi đã từng sôhg 
ỏ vùng H'mông lâu năm (trong đó có ông Nguyễn 
Văn Chỉnh, người biên soạn cuốn dự thảo từ điển 
Mèo-Việt) cũng công nhận: ý kiến của chúng tôi có 
thể đúng, 

Nói rằng giai điệu âm nhạc dân tộc H'mông nói 
riêng và giai điệu âm nhạc các dân tộc nói chung 
có liên quan chặt chẽ tói thanh điệu của ngôn ngữ 
dân tộc, chúng tôi không hề có ý phủ nhận một sự 
thực là: âm nhạc có khả năng tạo nên một sự liên 
tưỏng về không gian. Thí dụ những âm trầm tạo 
nên sự tưởng tiíợng về vẻ dầy, rộng, nặng nề; 
những âm bổng tạo nên sự tưỏng tượng về vẻ nhẹ 


nhõm, tinh tế. Nét nhạc uốn khúc, mô phỏng ỏ 
cuối bài "Trưòng ca sông Lô" của Văn Cao gây cho 
ta sự liên tưỏng tới những đợt sóng nhấp nhô của 
dòng sông.,. Nhưng nói rằng âm nhạc có khả năng 
gây cho ta một sự liên tưởng về không gian, hoàn 
toàn không có nghĩa là đường nét giai điệu của âm 
nhạc phụ thuộc vào hình tượng trong không gian. 
Do đó cũng không có nghĩa ỉà giai điệu gẫy khúc 
trong âm nhạc H'mông phụ thuộc vào hình tượng 
núi non cao, thâp nkâp nhô nôi tiếp nhau, như mối 
trường mà người H'mông cư trú. 

Trong âm nhạc dân tộc H'mông, ít có trưởng 
hợp chuyển giọng, chuyển điệu. 

Thế nào là chuyển giọng, chuyển điệu? Có thể 
phân biệt ra ba trưòng hợp: Chuyển điệu là 
chuyển từ một điệu thức (mode) này sang một điệu 
thức khác, mà giọng (tonalité) không thay đổi, có 
nghĩa là âm chủ (tonique) cũng không thay đổi, 
Chuyển giọng là chuyển từ một giọng này sang 
một giọng khác, chủ âm thay đổi mà điệu thức vẫn 
giữ nguyên. Chuýển giọng và điệu là chuyển từ 
một giọng, một điệu này cùng một lúc sang một 
giọng, một điệu khác. 



Cả ba trường hợp kể trên, chúng tôi đều thấy có 
trong âm nhạc dân tộc H'mông, chủ yêu là trong âm 
nhạc mới sáng tác. Tuy nhiên, hiện tượng chuyển 
giọng, chuyển điệu trong âm nhạc H'mông nằm 
trong tình trạng lẻ tẻ; hiếm có. Do đó, việc đúc kết 
thành quy luật chuyển giọng, chuyển điệu là chưa có 
đủ cơ sỏ. ở đây, chúng tôi chỉ xin giối thiệu một kiểu 
chuyển giọng độc đáo trong âm nhạc dân tộc 
H’mông, kiểu chuyển giọng luân hồi: cứ một câu liíi.t 
ỏ giọng này, lại đến một câu hát ở giọng kia (xem bài 
"Xa quê hương", chiíơng III 

B. TIẾT TẤU (RYTHME) - TIÊT NHỊP 
(MÉTRIQUE) 

Tiết tấu phổ biến nhất trong âm nhạc dân gian 
H'mông là ^ ỉ hoặc^ũng có thể ghi 

JJ IJJ . Nó ỏ hầu khắp các loại dân ca 
H'mông và dân nhạc H'mông, có thê đặt trong 
khuôn nhịp 2/8 hoặc 2/4. 

Rồi đến loại tiết tấu dưới đây, thấy trong loại 
"Hát làm mối" ngành H'mông trắng, "Gọi hồn" 
ngành H’ụiông hoa và một số bài khèn với khuôn 
nhịp 3/8 hoặc 3/4, chủ yếu ỏ âm nhạc chuyên 
nghiệp: 



Trong dân ca, dân nhạc H'mông rất ít thấy 

hình thức tiết tấu chấm đôi như J_^ hay . , 

cũng ít thấy hình thức luyến bốn móc kép như 



. Hình thức tiết tấu chấm đôi (nằm 


trong dấu luyến) hầu như chỉ thấy đôi chỗ trong 


âm nhạc mê tín và âm nhạc mói sáng tác. Còn 


trường hợp luyến bôn móc kép thì chỉ thấy trong 


v>à5 hát, mới: Nguyễn Tài Tuêghì. 



Tu chìa chua tu (lì) móng ơ 



Tư mì hpíống iia xông xơư tua <2 mó 



Một tiết ngôn ngữ H'mông trong nhiều tníờnị 
liỢp có khuynh hướng được nhân mạnh ơ tiêng đâv 
tiết, tiếng sau phát âm vói khxiynh hướng nhẹ hơn 
Thí dụ: "cú mùng" là "tôi đi", "cú chế" là "nhà tôi 
(tiếng H’mông quen nói ngược là " tôi nhà"), tiên: 
"cú" có khuynh hưóng được phát âm mạnh hơ! 
tiếng "mùng" và tiếng "chê\.. Hay lại như "mí nc 
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ỉà "hôm nay", "nú tư" là "ngày nào", tiếng "nu" có 
khuynh hướng được phát âm mạnh hơn tiếng "no" 
và tiếng "tư". Từ đó suy ra, cách ghi âm nhạc 
H’mông (cách sắp xếp vạch nhịp) cũng cần được 
thận trọng, nglũa là cần cô' gắng làm sao để những 
tiếng có khuynh hướng được phát âm mạnh (trong 
tiêt ngôn ngữ H'mông) được đặt vào những phách 
mạnh trong âm nhạc. 

Gắn chặt với lòi ca, âm nhạc H'mông thường ở 
loại nhịp khả biên, nghĩa ỉà loại nhịp mà sô lượng 
phách của nhịp luôn biên đổi trong tác phẩm, sự 
biến đổi này ỏ dạng không tuần hoàn. 

Am nhạc H’mông ít có hiện tượng đảo phách và 
nghịch phách trong thực tế, Trên bài bản ghi âm 
những khúc hát, khúc nhạc Hbnông. nếu chúng ta 
thấy có hình thúc tiết tấu đảo phách, nghịch 
phách, thì theo chúng tôi chẳng qua đó chỉ là cách 
ghi chep theo một quy xíớc mà thôi, chúng không 
có hiệu quả thực tế. 

c. ÂM NHẠC ĐA THANH 

Âm nhạc đa thanh dân tộc H'mông biểu hiện 
chủ yếu qua những bài nhạc khèn dân tộc H’mông. 
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Nói chung, nhạc khèn H’mông ở dạng hai bè, bè 
thấp nliãt và bè cao nhất không thê vượt khoi âm 
hạn một khoảng tám (octave). Theo âm hưỏng thực 
tế thì có loại khèn ITmông có âm hạn lớn đến 
khoảng 9 trưởng, hoặc có khi khoảng 10 tliứ, nhưng 
đó là kể cả âm phụ. Đôi khi, nhạc khèn H mông co 
tói ba bè, bôh bè, hoặc chỉ có một bè, nhưng phần 
nhiều đó chỉ là những trường hợp cá biệt. 

Những bè của bài khèn H'mông nói chung ít 
tính chất đối tỷ (contraste) cả về giai điệu lẫn về 
tiết tâu. Khi thì hai bè đi cùng hưỏng hay cách 
nhau những khoảng hẹp liên tiếp, khi thì hai bè đi 
cách nhau nliữiìg khoảng tương đối rộng, liên tiếp. 
Dưới đây là vài thí dụ về đối tỉ. 

Bài Gà vào chuồng: 

Thào Xeo xếch, Nà Chồ 
Hổng Thao ghi âm 




Khèn thổi lúc nhà có người chết (Lí Xái Chơư, 
xã Vần Chải, huyện Đồng Văn). 



TÌI 11 hiểu âm nhạc đa thanh dân tộc H'mông 
noi riêng và tìm hiểu âm nhạc đa thành nói chung 
là một việc làm khó khăn, phức tạp. Trước hết, nó 
đòi hỏi ở con người những điểu kiện nhất định; 
một "thính giác dân tộc", một kiến thức tôi thiểu 
về âm học (acoustique),.. Do đó, những điều chúng 
tôi trình bày sau đây chỉ là một sô mẫu, kết quả 
của một sự quan sát,vụn vặt qua một sô’ hiện 
tượng thu thập điỉỢc trong nền âm nhạc đa thanh 
H’mông. 

Âm nhạc đa thanh của khèn H'mông có đầy đủ 
các quãng: 1 (đồng âm) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trong 
phạm vi hai bè, chúng tôi thấy những quãng được 
dùng nhiểu nhất và tự do là: 1, 2, 4, 5, 8, 

- Quãng 2 cũng như quãng 4, có thể có một âm 
cùng tên xuất hiện ỏ phía trưốc, một âm cùng tên 
xuất hiện ỏ phía sau: 
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Mỏ đầu bài thổi lúc nhà có ngươi chết: 

(Lý Xát Chơư, vần Chải thổi). 



(Hoặc được giải quyết bằng cách có một âm đi 
liền bậc), song quãng 2 và quãng 4 cũng có thể 
không cần có một sự chuẩn bị nào: 



Và cách giải quyết cũng được tự do: 



Không những thế, quãng 2 và quãng 4 còn 
được phép tiến hành song song, thoải mái: 
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Khuôn hùng (gà vào chuồng): 


(Thào Xeo xếnh thổi) 



Từ một quãng đến quãng 5 được phép tiên 
liành theo mọi chiều hiíóng: tiến hành chếch, tiên 
hành cùng chiều, tiến hành song song: 

Bài thổi lúc gà vào chuồng: 


(Thào Xco Xếch, thổi) 
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Chúng tôi chưa gặp trường hợp hai quãng 3, 
hai quãng 6, hai quãng 7 tiến hành song song. (Do 
cách cấu tạo của khèn H'mông, các quãng 6, 7 t 8 
không thể tiến hành,song song được). 

Ba quãng ấy (3, 6, 7) hầu như không thấy ở 
bên nhau, trừ trường hợp thật hãn hữu, mà có lẽ 
c ũn g phải có cách giải quyết đặc biệt. Nói cách 
khác, cạnh một quãng 3, một quãng 6 hay một 
quãng 7 thường phải là các quãng 1, 2, 4, 5, 8. Đặc 
biệt, các quãng 6 thì xuất hiện rất ít: 



Kh oa phức điệu hai bè phương Tây hạn che 

(ỉ). Những nốt Mi chúng tôi không tính đến trong bài bản. 

(2) Ngoài những thi dụ chúng tôi có ghi tên người thổi khèn, 
còn những thí dụ vặt là do chúng tối trích từ nhưng bài 
khèn của các ồng: Vàng Chúng xếnh, xã vần Chải huyện 
Đong Văn; Tháo Chúng Xênh, xã Thả Mỗ, huyện Đồng Văn; 
hy Mi Nô, xã Xà Phin, huyện Đồng Văn v.v... 


m 
















dùng nliững quãng 2, 4 (là những quãng nghịch, 
theo quan niệm phương Tây) bên nhau, cũng 
không cho phép những "quãng thuận hoàn toàn" 
5, 8 được xuất' hiện kế tiếp. Song, trong âm nhạc 
H'mông thì ngược lại! 

Phần đầu bài thổi lúc gà vào chuồng: 

Thào Xeo xếnh 

Nà Cho f Khuôn Hùng, Bắc Quang 








£ 



Ịi 



Như trên đã viết, các quãng 2, 4, 5 trong âm 
nhạc đa thanh H'mông xuất hiện nhiều, chúng 
được phép đứng tiếp giáp nhau, nhất là những 
quãng 5. Những quãng 8, do cách cấu tạo âm 
thanh của cây klièn, không thể tiến hành song 
song đvíỢc. Nói chung, cách dùng những quãng 2, 
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4. 6, 8 được tụ do thoải mái. Đại đa số hài bàn 
nhạc khèn H'mông được mỏ dẫu, kết thúc b*ag 

những quăng đồng âm, 8 hóặc 5 - Hẳn ^ n “"f 
quăng Uà7 gay nêu cảm giác ihuân tai hoàn toàn 
cũng như đa vói âm nhạc phưong Tây vậy. Chỉ có 
điều là, khác vâi cách dùng quãng 6 và quãng 8 
trong âm nhạc phưong Tây, ỉ dây những quãng 5 
dưọc xuất hiện song song lièn tiếp, và một quãng B 
cung dược phép dứng bên một quãng 8 Cô he 
nghĩ rằng: dối vối cảm giác thẩm âm .của ngựa 
H mông, những quãng 8, 5, 4, 2 trong ăm nhạc đa 

thanh ỉà những quãng thuận. 

Các quãng 3, 6, 7 trong âm nhạc đa thanh 

H'mông xuất hiện Wdng_ dấi ít, * 
quang 6, 7 thì hiếm có. Ba quãng này,chúng: » 
như không thấy tiến hành song song, và hĩu uhư 
chúng không chịu dứng bên nhau. Mỗi một quãng 
này (trong ba quâng 3, 6 7) chỉ chịu dựng gWa 
những quang đong âm 8, 5, 4 2 mà thôi .Như vậy 
“cách dung chúng phải có diều kiện. Có thể nghĩ 
rằng, đôi VỐI cảm giác thẩm âm của ngựdi H'mông, 
những quàng 3, 6, 7 trong ăm nhạc đa thanh 

những quãng nghịch. 
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D. BỐ CỤC 


Một bài bản âm nliạc H'mông thuộc dòng âm 
nhạc dân gian cũng như thuộc dòng âm nhạc 
chuyên nghiệp, bao giò cũng gồm một đoạn (như 
Ph'ìa-phá) hay nhiều đoạn (như Khâu-xìa) - đoạn, 
hiểu theo khái niệm của người H’mông, dựa theo ý 
của lòi ca a) . Mỗi đoạn lại chia làm hai vế. Hai vế 
của lời ca trong một đoạn luôn luôn gân giông 
nhau, chỉ khác nhau một vài từ (như clíúng tôi sẽ 
giới thiệu trong phần lời ca H'mông), và hai vế của 
nhạc điệu trong một đoạn "khâu-xìa hay ’pli'ìa- 
phá"... cũng luôn luôn gần giống nhau, chỉ khác 

nhau một vài âm. 

(ĩ). Khái niệm về "đoạn" trong âm nhạc học phương Tây 
không thề ứng dụng vào âm nhạc dân tộcH'mông. Theo 
■ Ị.V.Spa-xô-bin thi đoạn ỉà kết cấu biểu hiện mật ý nhạc 
tương đôì đầy đủ. Thời gian một đoạn hầunhư^ bao giờ 
củng không quá 8 nhịp và chủ yếu gom hai bệ phận. Hai 
bô phân này giai điệu tương đổi giông nhau , nhưng ke 
khac 'nhau. Phần cơ bản và tương đối lớn của àoạn gọi la 
câu. Như vậy trong một đoạn thường có hai câu (cưng co 
khi ba cấu). Câu thứ nhất trong đoạn thường kết băng kêt 
nửa (demì-cadence), hoặc kết không hoàn toàn froden.ce 
imparfaite), biểu hiện ý nhạc không đầy đủ. Ngược lại, 
câu thứ hai phần lớn kết bằng kết ỉư>àn toàn , biếu hiện ý 
nhạc đầỵ đủ~ 


Mỏ đầu một bài hát Hinôtig thương bao giơ 
cũng có một nét nhạc tầm cổ tương đối rộng (một 
khoảng 8), tương ứng vói lòi ca "cô gái H'inông ơi" 
hoặc là "Chàng trai kia ơi”:.. 

Một bài Ph'ìa-phá chỉ có một đoạn (đoạn, hiểu 
theo khái niệm của ngưừi H'mông, gồm hai vế). Có 
thể ghi công thức như sau: 

- Nét nhạc và lời ca mỏ đầu ("Cô gái Mèo ơi...”). 

- Đoạn (gồm hai vê a 1 và a 2 ). 

- Nét nhạc và lời ca kết thúc ("Cô gái Mèo ƠI... ’). 

Một bài Khâu-xìa gồm nhiều đoạn, bài dài có 

thể tới gần 100 đoạn. Cấu tạo của một đoạn Kháu- 
xìa cũng giông như một đoạn Phia-pha, chung chi 
khác nhau vế làn diệu âm nhạc. Có the ghi cong 
thức câu tạo một bài Khau-XIa như sau: 

- Nét nhạc và lời ca mỏ đầu ("Cô gái Mèo ơi... ). 

_ Đoạn A (gồm hai vê a và a”)' 

_ Đoạn B (gồm hai vê b 1 và b 2 ). 

- Đoạn C (gồm hai vế c 1 và c 2 ). 

- Vân vân... 

- Nét nhạc và lời ca kết thúc. 

(Thường khi, sau mỗi đoạn cũng có nét nhạc và 
lời ca gọi đối tượng). 


188 


Cliúng tôi muôn nhắc lại một điều: Khái niệm 
về câu, đoạn nói ở đây là theo cách hiểu, cách nghĩ 
của người H’mông, nó không có ý nghĩa gì về mặt 
nhạc điệu, mà chỉ có ý nghĩa vể lời ca. Nhạc điệu 
của các vế, câu, đoạn có thể coi như giống nhau (vể 
giọng, điệu, tốc độ...). Sự khác nhau chút ít về 
nhạc điệu giữa các vế, câu, đoạn là do dấu giọng 
của ngôn ngữ quyết định; và điều này có thể so 
sánh với loại dân ca "Cò lả", "Trông quân" của 
ngiíời Kinh, điệu "Cọi" của người Tày, điệu 
"Phươn" của người Giáy... 

Nói chung, dòng âm nhạc chuyên nghiệp 
H'mông có được ảnh hưỏng về mặt bố cục của âm 
nhạc dân gian. J Tuy nhiên, quy luật cấu tạo "mỗi 
đoạn gồm hai vế, mỗi vế gồm hai hay ba câu" trong 
dòng chuyên nghiệp không chặt chẽ như trong các 
thể loại dân gian Khâu-xìa hay Ph'ìa-phá của người 
H’mông trắng, Thản-chù cùa người H’mông hoa... 

Ua-nếnh (lên đồng) là một thể loại vừa có tính 
chất tổ khúc (suìte), vừa mang dáng dấp hình thức 
rông-đô (rondo); một sô" nét nhạc thỉnh thoảng 
được nhắc đi nhắc lại. Tuy nhiên, nó chưa phải là 
hình thức Rondo hoàn chỉnh vói đầy đủ những 
điệp khúc (retrain) và những đoận chen 
(épisode)... 
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Mỗi nhóm bài khèn gồm có 5 bài, mỗi bài gồm 
4 bộ phận: hoa khèn mở đầu, bộ phận giói thiệu, 
hạt khèn, hoa khèn kết thúc; những bộ phận này 
quyện chặt lấy nhau, và do đó một bài khèn bao 
giò cũng được diễn tấu liên tục từ đầu đến cuối. Cụ 
thể, tên mỗi DỘ phận trong một nhóm bài khèn 
như sau: 


TỔ CHỨC MỘT NHÓM BÀI KHÈN HMÔNG 



ỉ loa khèn 
(Pà kẻnli) 

Bô phận giới ihiộu 
(Xú kểnli) 

Hạt khèn 
(Chia 
kỂnh) 

Hua khèn kết 
thúc (Xau xú, 
hay: pà xú) 

Bài 2 

Hoa khèn, 
(Pà kẻnh) 

Bộ phận giới ihìộu 
(Xú plua kềnh) 

Hạt khèn 
(Chia 
kềnh) 

Hoa khèn kết 
thúc (Xau plua 
hay pà plua) 

Bài 3 

Iĩoa khèn 
(Pà kềnh) 

Bộ phận giới thiêu 
(Cá nhừ) 

IlạE khèn 
(Chia 
kểnh) 

Hoa khèn kết 
thúc (Xau cá nhừ 
hay: Pà cá nhờ) 

Bài 4 

Hoa khèn 
(Pằkềnh) 

Bộ phạn giói thiệu 
(Nể nhùn utư) 

Hạt khèn 
(Chia 
kềnh) 

Hoa khèn kết 
thức (Xau nể 
nhùn utư, hay: pà 
nể nhùn ưtư) 

Bài 5 

Iĩoa khèn 
(Pà kểnli) 

Bộ phận giới thiêu 
(Nể plua) 

Hạt khèn 
(Chia 
kềnh) 

Hoa khèn kết 
thúc (Xau nể plua 
hay : pà nể plua) 
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Âm điệu "Hoa khèn mở đầu” của tất cả mọi bài 
khèn thuộc mọi nhóm đểu giống nhau. Tùy theo 
thói quen và ý thích của từng người thổi khèn, 
trước "Hoa khèn mỏ đầu" có thể ỉà một nét nhạc 
"dạo ngắn", hoặc là một nét nhạc "thử khèn". Cũng 
có người, thổi nét-nhạc "thử khèn", rồi thổi nét 
nhạc "dạo ngẩn", sau đó mói thổi tới "Hoa khèn mỏ 
đầu" (bộ phận thứ nhất). 

Am điẹu bộ phận tliứ hai tức là bộ phận giới 
thiệu bài (cho biết tên bài khèn) của các bài khèn 
không giống nhau, do đó mức độ dài ngắn của bộ 
phận này không cô' định. Bộ phận này gồm chủ 
yếu là "Hoa khèn", có xen kẽ một "Hạt khèn" ngắn, 
được nhăc đi, nhắc lại đôi ba lần (nliằm mục đích 
giổi thiệu tên bấi). 

Bộ phận "Hạt khèn" là bộ phận mà âm điệu có 
lơi ca tương ứng, bộ phận nòng cốt của bài. Tất cả 
mọi "Hạt khèn" đểu khác nhau về âm điệu, khác 
nhau ve mưc độ dàỉ ngăn. Có thê nói có bao nhiêu 
bài khèn là có bây nhiêu "hạt khèn". Bộ phận "Hạt 
khèn" không nhất thiết phải dài hơn bộ phận "Hoa 
khèn". 

Âm điệu "Hoa khèn kết thúc" của 5 bài khèn 
trong các nhóm khác nhau. Song, "xau xú" của 
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nhóm này giông "xau xú" của các nhóm khác; "xau 
plua" của nhóm này giống "xau plua" của các 
nhóm khác; v.v... Tuy nhiên, nhạc điệu "xau xú" có 
phần nào giống "xau nể nhùn ưtư", và nhạc điệu 
"xau plua" có phần nào giống "xau nể plua"... 

Đáng lẽ chúng toi phải giới thiệu ngay những 
hình thái tiết tấu của trống H'mông trong phần 
tiết tấu ở trên, nhưng vì tiết tấu của trống H'mống 
có quan hệ rất chặt chẽ vói bố cục của những bài 
khèn H'mông, cho nên tới đây chúng tôi mới đề 
cập: 

1. Trống đánh hòa với pà-kềnh (lúc thử khèn): 



2. Trông đánh hòa với pà-kềnh (lúc giao bò, 

dê... cho ma): J J (nhanh) 

3. Lúc giao bò, dê... còn có thể đánh: 

sl Ú ểề 

4. Trong đám ma tươi trông đánh hòa với pà- 



(l) w „ Dùi đánh vào giữa mặt trống. 
Dùi đánh vào mép trống. 



5. Trong đám ma tươi, trông còn có thể đánh 
hòa với pà-kềnh: __ 

m M m V* y' y X m ềi m X X X M - : 

6" Trong đám ma khô, trống đánh hòa với pà- 
kềnh: , 

- J Ịl_ . -É - - 

7. Trong đám ma khô, trông còn có thể đánh 
hòa vói pà kềnh: 



8. Trông đánh hòa vói chia-kềnh: 

iL_- 4 ' % Á. 

9. Hòa vói chia-kềnh, còn có thể đánh: 

t 


y w X _V y X V X X 

10. Hoặc là: 

* X X ^— X —X . —_ g_ . ; 

11. Đối với cả Pà-kềnh và Chia-kmĩh, trông 
hòa với "kềnh-ti-lúa" (Khèn thổi lúc đã đưa ma ra 
ngoài sân, ngoài đồng, khi mọi người có thể nhảy 
múa vui chơi tập thể): 


























12. Trống đánh hòa vối bộ phận thứ hai và bộ 
phận thứ tư của những bài khèn, nói chung là 
phức tạp và linh hoạt. Đại loại, khi khèn thổi câu 
"pà" thì đánh mặt trống, khi khèn thổi câu "chia" 
thì đánh mép trông. 

Trông đánh hòa với "xú kềnh", "xau xú", "nê 
nhùn ưtư" và "xau nể nhùn ưtư" căn bản giống 
nhau, gần như đánh hòa vồi "pà-kểnh". 

Trống đánh hòa vâi "xú plua", "xau plua", "nể 
plua" và "xau nể plua" căn bản giống nhau, có 
nhiều chỗ gần như đánh hòa vói "pà-kềnh", đánh 
nhanh và đánh nhiều ở mặt trông. 

Trông đánh hòa vói "các nhừ" và "xau cá nhừ", 
có chỗ đánh giống "xú kềnh" và "nể nhùn ưtư", có 
chỗ đánh giống "xú plua" và "nể plua"... 

E. NHỬNG YEU Tố KHÁC: ÂM KHU 
(REGISTRE), TẠM cữ (ÉTENDUE), NHỊP ĐỘ 
(MOUVEMENT), CƯỜNG ĐỘ (INTENSITÉ). 

Âm thanh của nhạc cụ dân tộc H’mông không ở 
những âm khu nhât định. Nó tùy thuộc vào tập 
quán sản xuất nhạc khí ở từng vùng và từng 
người. Song, trong thanh nhạc, tiêng hát của fcgưòi 
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H'mông luôn luôn nằm trong phạm vi âm khu cao. 
Nếu so sánh vói thanh mẫu (diapason) thì tiếng 
hát của ngươi H'mông hầu như bao giồ cũng ỏ giọng 
cao và giọng rất cao, so với tiêu chuẩn quốc tê: 

4 m 

L*1 la2 mil mi2 


CÓ lẽ hiện tượng này có thể giải thích bằng y 
học, về sinh lí phát âm: 

- Từ năm 1938, Zimmermann đã để ra phương 
pháp xếp loại giọng hát, căn cứ vào chiều dài của 
thanh đổi và dựng lên một bảng tương ứng giữa 
chiểu dài thanh đới và loại giọng hát. 
Freudelenburg chế ra một dụng cụ đặc biệt có thể 
đo chính xác chiều dài của thanh đới để xêp loại 
giọng hát. Phương pháp này dựa trên cơ sở kinh 
nghiệm quan sát thưòng thấy thanh đổi dài ở các 
giọng trầm, thanh đới ngắn ở các giọng cao, thanh 
đới vừa ỏ các giọng trung, và cho rằng thanh đối 
rung như một lưỡi gà kèn hay dây đàn. 

- Phooris van Boor, Shilling xếp loại giọng hát 
căn cứ vào khổ người và đưa ra công thức sau đây: 
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Khổ người cao gầy: thường là giọng trầm. 

Khổ người thấp tròn: thường là giọng cao. 

Thật ra phương pháp này cũng xuất phát từ 
phương pháp của Zimmermann, nhưng giản đơn 
hơn, kliông cần đo chiều dài của thanh đổi mà có 
thể suy luận đơn giản: người cao, các bộ phận đều 
dài, tất thanh đói cũng phải dài; người thấp, các bộ 
phận đểu ngắn, tất thanh đới cũng phải ngắn a) . 

Có người đã nghĩ, theo phương pháp của 
Zimmermann, Shilling, người Việt do khô thấp 
nên tiếng hát của họ thường ỏ giọng cao. Chúng ta 
cũng có thể nghĩ người H’mông do khổ rất tliâp 
nên tiếng hát của họ thường ỏ giọng rất cao. Theo 
tài liệu cùa Huyện đội Đồng Văn thì không ít 
người H’mông trên 18 tuổi chỉ cao lm42 hoặc 
lm43. Bác sĩ Thư, phụ trách bệnh viện huyện cho 
chúng tôi biết: phần lốn người H'mông thiếu tiêu 
chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự là do không đạt 

(1). Theo bác sĩ Phạm Kim. Ngoài ra, còn cá những người 
chủ trương theo phương pháp xếp giọng hát dựa vào đặc 
điểm nội tiết tố, nhất ỉà nội tiết sinh dục. Lại có những 
người chủ trương theo phương pháp đo thời trị dây thần 
kinh hồi <ỊU,y để xếp loại giọng hát, không coi thanh đơi 
rung như một lưỡi gà kèn mà rung dó sự co thăt của các 
thớ cơ thanh đới. 
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yêu cầu về chiều cạo. 

Những bài hát H’mông đều ỏ trong âm hạn 
một khoảng 8 (octave). Chúng tôi mói ỹhỉ thấy một 
bài duy nhất là bài "Xa quê hương" (một bài hát 
mới) là ỏ trong âm hạn khoảng 9 mà thôi. Chúng 
tôi cỏn nhận thấy f cũng như dân ca H'mông, hầu 
hết những bài dân ca các dân tộc cũng chỉ đóng 
khung trong pli 1:1 'i một khoảng 8. Phải chăng 
đây là khả năng phát âm tự nhiên, bình thường 
cùa con người. 

, Âm nhạc H’mông ít sử dụng nhịp độ quá chậm 
vệ quá nhanh, mà thường chỉ sử dụng nhịp độ 
trung bình (moderato). Cưòng độ trong âm nhạc 
H’mông, ỏ từng bài, hầu như không có sự thay đổi. 
Nói chung, âm nhạc dân tộc H’mông thường được 
diễn đạt theo kiêu non legato (khâu-xìa, ph ìa- 
phá, già-xung...), cũng có khi diễn đạt theo kiểu 
legato (Nhie...). Chúng tôi chưa thấy ỏ âm nhạc 
H'mông cách diễn đạt Staccato. 

* 

* * 
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' Chương VI 

LỜI CA 

TRONG BÀI HÁT H*MÔNG 


A Lời ca trong bài hát H’mông phản ánh nhiều 
mặt trong sinh hoạt của dân tộc ITmông. Trong 
dân ca H’mông, có thể chia ra nhiều loại: những 
bài ca trữ tình yêu đương, những bài ca nghi lễ, 
những bài ca kể khổ, những bài ca đấu tranh khỏi 
nghĩa ... 

Trong một chương trưóc, chúng tôi đã có dịp 
nhắc qua thể loại "khâu - xìa". Nói cho chi tiết, 
trong loại "Khâu - xìa" lại có thể chia ra: 

- Khâu T xìa plành, nói về tình yêu đẹp đẽ. 

- Khâu - xìa gùa, nói vể cảnh mồ côi. 

- Khâu - xìa oa - nhá, nói về cảnh khổ làm 
dâu.v.v... 
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Dưói chế độ cũ, việc lấy vợ, lấy chồng thực chất 
chỉ là những cuộc mua bán sức lao động. Hiện 
tượng trái duyên rất phổ biên: 

"Đã yêu nhau từ lúc bé, đôi ta định lấy nhau 
"Mẹ cha em lại nhận và ăn uống xong rượu thịt 
của người. 

"Đã yêu nhau tù hôi tre, đôi ta quyet lay nhau 
"Mẹ cha em lại nhận và ăn uống hết rượu thịt 
của ngưòi. 

(Trích dịch trong "Luỉ txiêx Hmôngz") 

Người con gái H'mông sống ở nhà chồng có lúc 
đă phải kêu lên: 

"Mẹ, mẹ đi! Mẹ đem bạc trả người đủ cân 

"Con trỏ về làm con gái mẹ 

"Để con được lìa con đường than van; 

"Mẹ dem vật trả người đầy chuồng 

"Con trỏ lại làm con gái mẹ 

"Để con được bỏ con đường khóc lóc! 

(Dần ca Hmông Lao Cai) 

Bồi VÌ cô luôn bị nhà chồng mắng chửi, phải 
chịu nhiều điều oan ức: 
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"Làm cơm, cơm không lên hơi 
"Ồm lấy chõ cơm em khóc. 

"Ninh cơm, cơm không chín tói 
"Lại ôm chõ cơm em than. 

"Cầm chiếc muôi xúc nếm 

Họ rủa: "Quân chết tiệt! Ăn 2,3 muôi" 

" Cầm chiêc muôi xuc thử 

, ,- , , '"Liêngthét vang từ góc nhà: "Đồ 

chêt dâm! Mày ăn hết một chõ cơm to." 

__ (Tiếng hát ỉàm dâu - Tây Bắc) 

CÔ đã từng phải: 

"Lần trong đêm xuống khe dịu nưdc, 
"Không rửa thùng không được yên lòng. 
"Rửa thì nước buốt như băng 
Hai phân gan buôt, tim hồng rét tê. 

(Văn học dân gian Lao"Cai) 

Cảnh nàng dâu gánh nưổc còn được nhắc đi 
nhắc ỉại: 

A "C° n đưòn s làm dâu khổ cực vô cùng, gà gáy 
một lần đã phải địu thùng đi lấy nưóc, ra đến gốc 
đào (ỏ vườn) nưóc mắt rưng rưng. 
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"Con đưòng đi làm dâu khổ cực vô cùng, gà gay 
hai lần đã phải dậy mang thùng đi lấy nưốc, ra 
đến gốc mận (ỏ vườn) nước mắt vòng quanh." 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

Đời cô gái làm dâu không hơn đời con vật: 

"Trời ơi! thân chị như thân ngựa thồ không 
biết hạ gánh, chị phải trốri tháo thân vì vất vả mà 

không được ngồi. 

"Thân chị như thân ngựa thồ không biết hạ đô, 
chị phải chạy tháo thân vì cực nhục mà không 

được nghĩ. 

(Dân ca Hmông Lao Cai.) 

Tội nghiệp thay! Không ít thanh niên H'mông, 
khi cuộc đòi vừa bắt đầu nồ như hoa tươi, đã vội 
ăn lá ngón tự tử. Trưốc cái chết, họ còn hy vọng 
hao huyền: "Chúng ta xấu số ỏ cõi trần này, tôt số 

trên trời kia..." 

"Chúng ta chết đi, nắm tay nhau trảy chợ 
thong dong..." 

(Tiếng hát làm dâu - Táy Bẳc) 

Xưa kia, đời người phụ nữ H’mông cơ cực ỏ 
khắp mọi nơi, vì trên rẻo cao đâu mà chẳng có bọn 
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thổ ty phong kiên, chẳng phải chỉ riêng ở vần 
Chải (Đồng Văn) như lồi một cô gái than thân và 
nhắn bạn: 

"Đừng nghe theo tiêng khèn vê vần Chải 

"Lây chồng Vần Chải: Đường dôc, hôc đá, trời 
nóng, nương xa... 

"Chỗ bằng chỉ có hai bước chân, 

"Chêt đi cũng phải nằm trên đá. 

(Văn nghệ Việt Bắc, sô'9 - 1966} 

Hẳn là do cuộc sông xưa kia cực khổ, thiếu 
thôn người mẹ H'mông có đẻ mà không có nuôi; 
cúng bái đâu chha khỏi bệnh. Con mồ côi vất vả 
nhiều như củi: 

"Nàng Hhnông ơi, cày cuôc từ chân nương đến 

đỉnh nương, 

"Không làm không có ăn, làm thì phải đi trên 

con đường khóc. 

"Nàng H'mông ơi, cày cuốc từ đầu nương đến 

cuối nương, 

"Không làm không có ăn, làm thì phải đi trên 

con đường than. 

[Luỉ Txiêx Hmôngz ) 
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"Mồ côi không cha không mẹ, 

"Thân như cái gậy cái que, 

(Dàn ca H‘mông Lao Cai) 

Dâu chỉ có thế, anh con trai H'mông còn phải 
buộc lòng xa bô mệ, xa cả vợ con, bị chính ke thu 
bắt đi phu, đi lính, bỏ xác nơi quê người: 

"Tôi đi đánh nhau, chết ở dọc đường, không báo 
được tin cho gia đình biết, Anh đi đánh nhau, chêt 
ỗ giữa đường, không báo được tin cho em yêu hay." 

(Dân ca H’mồng Hà Giang) 

Song, như nlià văn Tô Hoài đã nói: "Người 
Hhnông vốn tính cương trực, khi phật ý dễ sinh 
uất ức quyết liệt. Người ITmông trước kia hay tự 
tử, hàng năm làng nào cũng có người cliêt vì tự tư. 
Người ta bảo rằng đấy là tính nêt và phong tục 
riêng người ỈTmông. Nhưng ngày nay ta dê dàng 
thây được lẽ nào đã đưa người ta đên con đương 
chết" (1) , lẽ nào đă buộc người ta cât lên nhưng 
tiếng kêu chán ghét cuộc đời: 

"Chết được tlụ chết đi, lên trời làm người con 
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trai Hán, khỏi phải đi con đxtòng nắng, đường 
mưa." 

(Văn nghệ Việt Bắc , sô'9 -1966) 

"Thuỏ sóm ta biết khổ sỏ thế này, 

"Thì chết quách ngay từ trong thai. 

(Dân ca H'mông Lao cai) 

DÙ sao cũng có những cô gái ITmông nhân 
nhục, người ta đặt đâu thì đành ỏ đấy: 

"Em như bó củi trên nương, 

"Đọa đầy em chịu, mến thương em nhờ. 

Và, như cô gái Kinh tự ví mình với tấm lụa 
đào, với hạt mưa' sa, cô gái Hhnông tự ví: 

"Thân em như cây sí-séng ÍU không có rê. Nưốc 
dâng, em theo nước nổi. Thân em như cây sí-séng 
không có chân. Nưốc chảy, em theo nưóc trôi." 

(Dân ca H’mông Lao Cai). 

Trong cảnh khổ, có đôi nam nữ H'mông đã 
không nhìn rõ kẻ thù mà qúa tin ỏ sô mệnh: 
"Chúng ta chơi đùa, đi lại từ hồi còn nhỏ, 

"Tại tờ giấy trong quyển sổ bạc đặt sai; 

(1) Loài cỏ dại có mùi thơm như cây kinh giớỉ. 
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"Chúng ta kết bạn chơi vui từ thuỏ còn thơ, 

" Bởi giây trong quyển sổ bạc nên chúng ta 
không lấy được nhau." 

(Tiếng hát làm dàu - Tây Bắc) 

Nhưng có nhiêu- đôi thâu hiểu nguyên nhân 
của những môi tình dang dơ. nên họ hứa hẹn: 

"Em có con gái quyết chẳng bán lấy tiền, 

Đê chúng không còn bị dang dở tình duyên. 

(Dân ca H'mống - Lao Cai) 

Dĩ nhiên, trong tình yêu, không phải bao giờ 
trai gái H'mông cũng gặp toàn trắc trở. Do đó, 
không phải bao giờ những câu hát về tìnli yêu 
cũng pha màu nựổc mắt, có khi họ trách thòi, gian 
đã trôi quá nhanh, rút ngắn cuộc trao tình: 

"Tại sao tôi nay chưa nói chuyện được bao lâu 
mà sương đã xuông? (Trời đã khuya?). 

'Tại sao tôi nay chưa nói chuyện được bao lâu 
ma sương đã tan? (Tròi đã sáng?) 

(Dân ca Hmông Hà Giang) 

Họ ca ngợi những mối tình hòa duyên liơp 
phận: 

"Tình yêu đẹp đẽ thay! Buổi mai, khi trời sáng 
tinh mơ, đôi ta cầm tay nhau dạo quanh giếng 
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míốc trong. E rằng chim "dì - cơư" bay đi qua uốn í 
phải sẽ rung động 98 lá gan của chim "dì - cơư". 

"Tình yêu đẹp đẽ thay! Buổi mai, khi tròi sám 
tinh mơ, đôi ta cầm tay nhau dạo bên bờ suc 
trong, E rằng chim "dì - cơư " bay vể qua uốn 
phải sẽ rung động 98 trái tim của chim "dì - cơư 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

Tại sao chim "dì - cơư' ,(1) uống phải nước gịêh 
hay nước suối lại có thể rung động 98 lá gan ha 
98 trái tim của nó? Đó là bỏi vì, trong nước giêh 
hay nưỏc suối nọ đã có hòa tan tình yêu thăm thb 
của đôi trai ụấi H'mông từ khi họ dắt tay nhau dí 
chơi trong buổi sớm mai. 

Người H’mông không ưa những môi tình trăĩ 
gió, họ đề cao lòng chung thủy: 

"Em ngắt lá lúa, thổi lá lúa không kêu 
"Em thổi là rừng, lá kêu như chim reo. 

"Đôi ta, dù ai xấu đẹp trăm chiều, 

"Đã nói yêu nhau, một dạ cứ yêu. 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

(1) Tên một giống chim lông vằn, mỏ dài, thường hay uốì 
nước khe, nước suôt 
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... và tính rộng lượng: 

"Mùa đông sang, hoa lau đua nỏ 
Ta yêu nhau chín bỏ làm mười. 

(Dân ca H'mòng Hà Giang) 

Đê từ cliôi môi tình của một chàng trai, cô gái 
H'mông dùng những lòi lẽ xa xôi: 

"Bao giò núí đá biết đi, 

"Hai trái chập một, em thì lây anh, 

(Dân ca H'mỗng Hà Giang) 

Núị đá có bao giò biêt đi! Không yêu nhau thì 
từ choi một cách tế nhị, đã yêu nhau thì yêu đến 
say đắm: 

"Giá^thân em là sợi lanh sợi tơ, anh quấn vào 
ngươi dê sợi cùng anh ỏ, Giá mình em là sợi lanh 
sỢỉ cln, anh quân vào người để sợi cùng anh đi," 

(Dân ca ỈTmông Lao Cai) 

Ưổc mơ của họ rất hiện thực, cũng rất giản đơn: 

"Có ngày anh được em, em được anh. Đôi ta 
làm tứp nhà bên núi. Có ngày em được anh, anh 
được em. Đôi ta làm túp nhà bên đồi," 

(Dân ca Hmông Lao Cai) 
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Dân tộc này cũng như dân tộc khác, thời xưa 
cũng như thời nay, khi đôi trai gái chia tay, ai 
cũng muốn có một kỷ vật dể tặng người thương 
mến: miếng khăn tay, chiếc đàn môi, một tấm ảnh, 
dòng lưu niệm... Ngày trước, người H'mông không 
có ảnh. Thương nhau, họ tlníòng tặng nhẫn, tặng 
vải cho nhau: 

"Ta đã yêu nhau, nay phải chia tay, em tặng 
anh nhẫn đồng làm kỷ niệm. Ta đã mến nhau, nay 
phải chia tay, em tặng anh nhẫn bạc để nhớ lâu. 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

Và: 

"... Anh tặng em miếng vải xanh để làm dải - 
xây (vai làm tà áo trước váy), khi nắng em mặc, 
khi mưa em cất, bẩn thì em giặt. Lúc nhố thương, 
em trông vải sẽ thấy bóng dáng anh. 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

Họ còn dặn dò, còn hứa hẹn: 

"Anh đi, khi nhớ em, anh nhìn mây vây núi 
tìm em trên con đường đi cui. 

(Dàn ca H‘mông Lao Cai) 
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Người H'mông tin rằng sau khi xác chết được 
chôn cất, linh hồn ngưòi chết vẫn tiếp tục tồn tại ỏ 
trong nhà. cần phải dẫn đường cho hồn tìm đến 
vói họ hàng, tổ tiên của hồn trên thiên đường. Nếu 
không, hồn sẽ hoặc cứ tiếp tục tồn tại trong nhà ở 
cũ, hoặc sẽ lạc lôi bơ vơ đầu đường cuối chợ . Lễ 
tiễn biệt hồn, lời chỉ dẫn đường cho hồn đi không 
lạc ỉôì gọiìà "khứa kê": 

"Mày chết thật hay chết giả? Miệng mày không 
thỏ ra hơi, người mày không đứng được nữa. Tôi 
hát một bài, mày kăy lắng nghe... Mày phải nghe 
lời tôi nói, phải nhớ lòi tôi dặn: Mày đã chết, phải 
đi gỉay đe tranh con sâu róm... Gặp chỗ có bí> con 
đường, mày phải đi con đường giữa... Đi bình tĩnh, 
đừng sợ..." 

(Văn học cô truyền dăn tộc 
H'mông Hà Giang) 

Sau bài "khúa “ kê 11 dài dòng do thày cúng đọc 
là đến sự hoạt động của phường khèn. Tiếng khèn 
nói lên lòng thương tiếc: 

"Con của mẹ chêt, nằm im trong gian nhà giữa 
mà gọi không nghe, nói không biết! Con cùa mẹ 
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chết, nằm trong gian nhà bếp, dặy không đưọc, 
đứng không nên!..." 

(Văn học cổ truyền dân tộc 
Hmông Hà Giang) 

Kliái niệm về tổ quốc của người H’mông không 
phải chỉ bó kẹp trong phạm vi mấy dãy núi nliâp 
nhô, vói những nưòng ngô, luông đậu. Họ biết 
rằng tổ quốc mà họ đang sống kéo dài một dải từ 
Hữu nghị quan đến mũi Cà Mau; kẻ thù nào xâm 
lược đất nhóc Việt Nam là xâm phạm chính gia 
đình họ, cuộc sống liọ. Do đó, họ không ngần ngại 
thoát ly gia đình tham gia bảo vệ tổ quốc, man! 
đat thiêng liếng của chung các dân tộc Kinh, Tày 
Nùng, Thái, H'mông, Dao... Từ mây chục năn 
tritốc, họ đã nhận rõ chân tướng kẻ thù'. 

"Nưóc ỏ trên lá chảy xuông đá, 

"Đế quốc Pháp (vô cỏ) về chiếm đất của chúng ta 
"Nước ỏ trên lá chảy xuống thân cây khô, 

"Đế quốc Pháp (vô cớ) về chiếm làng của chúng ta. 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

Họ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, hạnh phi 
gia đinh, lên đường đi công tác và chiến đấ 


Chàng trai H'mông rất thưdng người vợ trẻ, người 
yêu của anh nơi quê hương; vợ anh, ngưòi yêu của 
anh cũng tràn đầy thương nhố. Họ hiểu rằng: tình 
yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ không thể nào đặt 
ngang hàng với lòng yêu đất nước, lòng yêu nhân 
dân; Tổ quốc có độc lập thì gia đình mói yên vui. 
Do đó, họ không sợ gian khổ, dù có phải chịu đựng 
gian khổ thật lâu dài: 

"Khi cây mọc cao, lá mọc đài, diệt hết loài lang 
sói, anh sẽ về với em, với xóm thôn yêu dâu..." 

(Dân ca H*mồng Hà Giang) 

Ngay trong những ngày kháng chiến, núi rừng 
quê hương tạm bị giặc chiếm, họ vẫn một lòng tin 
tưởng ỏ Đảng, trông chò sự lãnh đạo của Đảng và 
Chính phủ, vì họ iiiểu rằng Đảng bao giờ cũng gắn 
liền vói cuộc đâu tranh không mệt mỏi cho cuộc 
sông tươi vui của dân nghèo, của dân tộc: 

"Anh ẩn náu trong đám cỏ gianh, chiến đấu 
chống quân thù, mong đợi ngày Đảng vể lãnh đạo, 
đời ta sẽ có áo ấm cơm no..." 

(Dân ca H'mồng Hà Giang) 

Họ đã lên án tất thảy bọn đế quốc và bè lũ tay 
sai, tất cả bọn vua quan lớn bé. Chúng là một lũ 
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chuyên cướp cơm, cưóp gạo của dân nghèo, đục 
khoét đến cả cuống dây, cuống lá: 

"Con sâu đục khoét cả cuống dây rừng 
"Con cáng - plải - xí (1) không còn lá mà ằn. 

"Từ nay ta có bạc tiền sẽ giấu vua quan 
"Có việc vui mừng cũng không cho ai hay biêt. 

(Dân ca H'mông Hà Giang) 

Họ cồn nói về sự bất công: Kẻ thì ngồi không 
hưởng thụ, người thì làm quần quật ngày đêm mà 
vẫn đói nghèo: 

"Tay trái nâng bát hoa 
"Tay phải thòi làm cỏ 
"Tao trồng- nên lúa ngô 
"Mày cướp không tất cả 
"Chim hoa đẻ nên trũng 
"Chim đỏ ấp trứng nỏ 
"Tao trồng nên lúa ngô 
"Mày chất thóc đầy bồ 

(Dân ca H mông Hà Giang) 

(ĩ) Một loài có cánh, 6 chân, trông rất đẹp, ả đây chỉ con 
nhà nghèo khó. 
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cảnh cũ: "Dù ta có vất vả đến đâu cũng không 
đủ ản ! Dù ta có chịu khó đến đâu cũng không đủ 
mặc!" đã qua, nó vĩnh viễn không thể trở lại với 
người H'mông. Chán ghét chế độ cũ bao nhiêu, 
người H'mông càng thấy rõ tính ưu việt của chế độ 
mới bây nhiêu: 

"Đất anh, đất tôi tập trung lại - đóng cửa là 
một xóm, mỏ cửa như một nhà. Bò anh, bò tôi 
nhập một đàn-tnỏ cửa như một nhà, đóng cửa như 
một xóm..." 

(Lul txiêx H'môngz) 

B Chúng ta đều biết mỗi dân tộc có một 
phương pháp riêng để biểu hiện, để phô diễn bằng 
ngôn ngữ, qua đó nó phản ánh những đặc điểm 
riêng của dân tộc. 

Hình tượng thơ ca, phương pháp biểu hiện của 
người H'mông luôn luôn quan hệ đến phong tục, 
tập quán của dân tộc H'mông. 

Tả mối tình giữa hai nhân vật trong "Tiễn dặn 
người yêu" của dân tộc Thái, tác giả viết: "Ta yêu 
nhan, cùng chơi "Kkuống" đến tận gà gáy, mang 
mộng về nhà lúc tràng xế đẫư non. Mối tình ngày 
càng vương vấn. Ta yêu nhau như nắm ìtôi nhuyễn 
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chặt". Sự diễn tả trên là hợp lý và mang bản sắc 
dân tộc Thái, vì người Thái có lê chơi "Hạn 
Khuông", có tục àn xôi: xôi để trong "cQịn khẩu" 
(một loại giỏ), khi ăn tay nắm cho xôi nhuyễn chặt. 

Ngưòi H'mông không có lệ cliơi "Hạn Khuông", 
không có tục ăn xôi mà ăn miền - miến (bột ngô 
đồ), cho nên trong thơ ca H'mông không thể có 
hình ảnh những người H’mông .chơi "Hạn 
Khuông\ không thể so sánh tình yêu cùa một đôi 
trai gai H mông như một nắm xôi nhuyễn chặt; 
Khác hẳn, ở thơ ca H'mông, chúng ta thấy dáng 
dấp những đôi trai gái H'mông yêu nhau trong 
ngày hội "gẩu tò" khi mùa xuân đến, hoặc yêu 
nhau qua tiêng sáo ái ân của chàng trai H'mông 
trong một phiên chợ, chúng ta thấy những cốt 
truyện phản ánh phong tục H'mông xưa kia, như: 
hai thanh niên cùng tranh cướp một thiếu nữ, qua 
nhiêu lần giành đi giật lại, một trong hai chàng 
chiếm được cô gái rồi chung sông vdi cô... 

Hình tượng thơ ca, phương pháp biểu hiện của 
người H'mông còn có quan hệ đến tín ngưỡng, cảm 
giác thẩm mỹ của dân tộc H'mông. Người H'mông 
tin rằng: người ta chết đi, vẫn chưa phải là hết. 
Cho nên trong tình yêu, trước cái chết, trai gái 
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^° n ?_ v f n ^ v , ọng ’, vẫn tin tUÔn * m ’ t »eày kia, 
dù đã xa lìa cõi thế, đôi nhân tình không tóỹ đưue 

khỉ “*»* hữâng hạnh phúc Tên 

thiên đường; 

kia.' chlmg ta XâM sỏ à CS| trần “ ày> tót sỗ ’ trên trài 

"Chúng ta chết di, nám tay nhau trẩy cho 

thong dong„, M 

Có thể đăy chỉ là một ước mơ, một nguyện vọng 

mục đ | ch tự an ủi ’ son ể cũng chưa hẳn đây 
chỉ là một ước mơ thuần túy, không có pha phân 
hy vọng, tin tưởng. 

^ N ĩ' nhiều dân t ỷ c trên thế giới có nbững quan 
điêm klmc nhau,vê vẻ đẹp bề ngoài của con người: Có 

dân ^ c C i ho rằng con người muốn đẹp phải vạch mật 
cho thành sẹo, có dân tộc đeo nữ trang ồ mũi V.V.... 

„ Ai người Ê Đê ’ Giơ - rai - người con 

gái đẹp phải có một búi tóc "tròn như trứng chim" 

hoặc một làn tóc "dài đến nỗi nêu thả ra Thì xuống 

đất như thác nước và che bóng râm như cả 
mọt cay kơ - nia ; và nêu như một phụ nữ Tây 
Nguyên đã được gọi là đẹp thì không thể thiếu 
được một bộ đùi "trắng như ngà voi", một lồng 



ngực "trông không bao giò chán" vói một cặp vú 
"cong như búp măng mối nẩy" hoặc là "mọc ra 
đàng trước, trông đầy và trắng như hai qùa cà 
non"; trên đầu cầu thang nhà, người Tây Nguyên 
cũng khắc hai cái vú căng tròn để biểu hiện cái 
đẹp, biểu hiện sủc sống dồi dào của con người. 

Thì, một phụ nữ H'mông xóa biêt làm dáng 
nhất thiết phai tìm cho được một chiếc hoa tai thật 
to, hình vòng, dể đeo ỏ một bên tai, mỗi tay đeo tới 
vai chục chiếc nhẫn. Muốn đẹp, người phụ nữ 
Khuông nói chung phải có tấm váy xếp nếp như 
nấm, gau bằng như miệng chậu (gỗ), xà - cạp cua 
co phai được quấn gọn xinh như trôn ôc xoáy, Gân 
đây, nhiều cô gái H'mông còn thấy cần phải co 
them mấy chiếc răng vàng óng ánh. Các chàng trai 
H'mông ưa ngắm nhũng cô gái đẹp mà 'cái mặt 
thon xinh như lá khoai, đôi mắt tinh nhạnh như 
măt thỏ rừng và miệng thì cười tươi như cánh hoa 
đào đang chúm chím nỏ". Không thế thì cô gáiấy 
lai phải có " đôi má đỏ như cánh hoa đào, mũi 
thẳng như sống dao, mắt sáng như mắt-diều.hâu'. 
"Khi nàng cười, hoa rừng không dám nò. Khi nàng 
hát, chim ngàn không dám hót Nàng bưốc đi 
dáng đẹp, con hổ con báo cũng phải đứng im một 

chỗ mà nhìn theo". 
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Hìnli tượng thơ ca, phương pháp biểu hiện của 
người H'mông còn có quan hệ mật thiết với hoàn 
canh địa lý, điều kiện thiên nhiên, môi trường cư 
trú của dân tộc H’mông. Nói về sô' phận hẩm hiu, 
cảnh đời thụ động của mình trong xã hội cũ, cô 
thiếu nữ H’mông 'khóc: "Em như bó củi trên 
nương...". Mang ý nghĩa tương tự nlnr mấy câu ca 
dao Kinh: "Bao giò cây cải làm đình, gỗ lim thái 
ghém thì mình lấy ta. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa. 
sáo đẻ dưóí niíớc thì ta lấy mình", người Hhnông 
hát rằng: 

"Bao giờ núi đá biết đi, 

"Hai trái chập một, em thì lấy anh". 

Người H’môhg xa lạ vổi những lùnh ảnh mái 
đinh, goc đa, chung quanh họ là dổc cao và núi đá. 
Chúng ta có thể dễ dàng thấy những hình ảnh 
quen thuọc cua dân tộc H'mông đều có in bóng 
dáng trong thơ ca của họ. Những cách nói của 
người H'mông: "Người về đông như lá rừng", 
"Bụng ta có con chim hót"... đều là nh ư vậy. 

Có biêt được tính chất của sự vật và sự việc 
được ví von, so sánh thì mới hiểu được ý nghĩa 
những lời so sánh, ví von của dân tộc H'mông. 
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Chẳng hạn, nếu không biết lá ngón là một thứ lá 
độc ỏ vùng dân tộc H'mông cư trú (vói phong tục 
phụ nữ H'mông thường ăn lá ngón để tự tử mỗi 
khi gặp điêu bất bình vói gia đình, xã hội) thì làm 
sao hiểu được câu nối của người Hhnông: "Bụng kẻ 
giàu có đầy lá ngón". 

Tâm lý dân tộc ÌTmông được phản ánh vào thơ 
ca khá đậm nét. Với phong tục cũ "mua vợ bán vợ", 
một đôi trai gái Thái yêu nhau có thể ước hẹn: 
"Không háy được nhau mùa hạ, ta sẽ lây nhau mùa 
đông. Không lây được nhau thòi trẻ. ta sẽ lấy nhau 
khi góa bụa vể già", Hẳn là người H'mông thì 
không thể nghĩ'như thế. Xuất phát từ tinh thần 
mê tín sâu sắc xưa kia, cùng xuất phát từ thú vui 
trảy chợ của trai gái H’mông, trong trường hợp đã 
không lảy được nhau trên cõi trần, họ trông mong: 
"Chúng ta cliêt đi, nắm tay nhau trảy chợ thong 
dong". 

Màng nhiều tính cliất anh hùng ca, một chàng 
trai Ê Đê không ngần ngại gì mà không "vằo rừng 
sâu, lên núi thẳm, tìm nơi có nhiều thịt cá", anh 
quyết "săn con tê giác có mơ - săn đen,... bắn con 
voi có ngà đỏ,... đi tìm những thứ rau rừng mà cả 
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làng ta chưa ai liề có" để đem tặng người yêu. Còn 
ckàng trai H'mông, .đôi với người yêu, với tất cả 
long ckưng tkuy, cki cân "tặng em jnôt miêng vải 
xank để làm dải - xay". 

Nếu đem so sánh vói lôi nói, pkong cáck diễn 
tả dài dòng, lạc quan, cường điệu, mang nhiều 
tínk ckất anli lùmg ca của một số dân tộc ỏ Tây 
Nguyên, tliì rõ ràng là người H’mông tkường dùng 
cáck diễn tầ ngắn gọn, giàu ckất kiện tkực, trừ 
tình,.. Chỉ cần vài câu đơn giản, người H'mông nói 
về một cô gái: 

"Nàng (Ư - ckâư) đẹp nhất vùng. Đôi môi đỏ 
nkư cánk koa đào, mũi thẳng như sống dao, mắt 
sáng như mắt diều hâu". 

Hoặc là: "Đẹp vô cùng, người đẹp xiết bao, như 
hạt kê vàng láp lánh... Đẹp vô cùng, ngiíòi đẹp xiết 
bao, như hạt gạo trắng thơm mấy lần xay giã". 

Trái lại, cũng nói về vẻ đẹp, người Ê Đê lại 
diễn tả rất dài đòng: 

"Nàng (Bơ - ra E - tang) có tóc quản trên trán, 
răng trăng, khuôn mặt như trứng gà mái đẻ. Thân 
mình nàng tròn trĩnli như chiếc pêu hoa (một thứ 
gui, cac cô gái E Đê thường dùng đê cất những 
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trang sức) đặt trên đầu giường nằm. Da nàng như 
hoa a- răng (một loại hoa rừng màu hồng đào), 
ánh như hoa kơ - nôc. Nàng ngồi, cây cỏ chết héo. 
Nàng vào rừng, chim kd-ỉê, kơ-buôn quên cả ăn 
qủa đa chín. Búi tóc tròn nàng cắm trâm đồng, búi 
tóc thon nàng cài trảm bạc, tóc dài vừa đụng xà 
ngang. Cái lưng nhỏ thon như lưng kiến vàng, đôi 
vú cong như nổi lở và hai mông nàng tròn nhií 
trứng chim. Nàng mặc váy thêu hoa, bận áo treo 
lục lặc có đính những sợi tua đùa chạy theo gió. 
Nàng bước đi nhẹ nhõm như voi đập vòi, bước đi 
lặng lờ như cá bơi dưỏỉ nước. Nàng không phải con 
của mẹ đẻ cha sinh, mà là con đúc trong khuôn, 
nặn bằng tay. Nhìn xa cũng đẹp, trông gần càng 
đẹp, càng duyên dáng. Tiếng nàng nói bằng giá 
một con trâu, tiếng nàng cười giá đứt một con voi. 
Tiêng nói cưòỉ của nàng khắp xứ sỏ lớn bằng này 
đều chuộng, khắp buôn làng đông tây đều khen. 
Nàng md miệng cười tưòi như hoa đăm - dé buổi 
sáng. Ngón tay nàng dệt thêu không ai theo kịp. 
CỔ nàng có hai ngân, đeo vòng bạc và chuỗi cưòm 
vàng...". 

Người H'mông mời khách chỉ bằng hai câu hát: 


220 



"Lấy lửa châm đèn, chúng ta cùng hút thuốc". 
Còn người Thượng thì mời khách bằng nliiểu lời 
khiêm nhường: "Mòi anh hút thuốc. Thuốc này em 
bổ bằng rìu, em xắt bằng dao, sợi tliuốc rời rạc như 
phân voi phân ngựa' người mời anh hút tliuôc là 
đứa con gái rách nghèo". Hoặc là: "Mời chị ăn cơm. 
Cơm của tôi có mùi thôi, mùi nliạt, nước canh nấu 
bằng thịt con gà diều tha quạ cắp". Trả lời cliủ, 
khách cũng nhún mình: "Đên nhà bạn, tôi mối có 
cơm ăn. Còn ỏ nhà tôi, một qủa bắp phải ăn đến 4 
năm, một con ôc phải luộc tới 7 lửa (luộc đi luộc lại 
một con ốc để lấy nước ăn)". 

Có lẽ một phẩn do hoàn cânli sinh hoạt lam lũ, 
nhìn chung, những liình ảnh điíợc vận dụng trong 
thơ ca người H’mông tương đối gần gũi vối cảnh 
sông rật khổ cực của họ, Còn một sô dân tộc ơ Tây 
Nguyêii thì - có lẽ do hoàn cảnh sinh hoạt phóng 
khoáng hơn - quen vận dụng trong thơ ca của họ 
những hình ảnh tương đối xa xôi với cuộc sống. 

Chẳng hạn, cùng để biểu đạt thời gian gần 
sáng, người H’mông liên hệ ngay với cảnh khổ: 
"Vào lúc xay bắp giã gạo..:' (người H'mông thường 
dậy sớm xay bắp giã gạo làm lương ăn). Còn người 
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E - Đê, Giơ - rai thì nói một cách lạc quan : "Khi 
những NGÔI SAO vẫn còn tliắp đèn trên đỉnh núi, 
khi MẶT TRỜI sắp đi chào hoa cỏ...". 

Lại chăng hạn, cùng để diễn tả sức quyên rũ 
của âm thanh, người H'mông nói: "Tiếng khèn vi 
vút, tiêng hát bay bổng, vang xa khắp nơi. Tiếng 
cười đùa vui thú làm NHỮNG NGƯỜI NGHÈO 
NHẤT cũng phải bớt công bớt việc tìm đến vui chơi 
một buổi, hai buổi". Còn người Ê Đê thì lại liên 
tưởng tái mây, tới gió: "Tiêng chiêng êm địu bay ra 
ngoài ngưỡng cửa, đẩy những ĐÁM MÂY XANH 

bay xa hơn nữa, làm cho SẤM CHỚP bớt ầm vang 
giận đữ.,." (1) 

Trong trdờng hợp người Hhnông dùng cách nói 
tương đối xa hiện thực, như khi nói về sức khỏe 
của Vàng Dỉ Lình (có thể cầm được vũ khí nặng 
360 cân) thì sự phóng đại cũng có mức độ, chứ 
Ivhông, đên mức : "Khi chàng (Xinh Mơ Nga) múa 
xuống phía động; nựớc biển cạn đến đáy. Khi 
chàng múa lên phía Tây: rừng chuyển, núi đổ ầm 
ầm. Mọi dâu chân chàng dẫm xuốiig thành ao 

.(ĩ) Môt tụm sĩ cho chúng tôi biết, qua những, họa tiết trên 
váỵ áo của dân tộc Ịĩ’mông, ngươi ta cụng' thầy hình 
những sợi dáy bí;'những ỉấraú dền,-ù.ti:..; 1 
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thành hồ. Chàng múa trên không: trời đổ mưa và 
gió bão sả xuống. Chàng cứ múa, múa đến núi nỏ, 
đá nhào, nhà người Bi không còn một cây xà 
ngang, nhà người Mơ - nông không còn một cây cột 
chống. Ngươi trong nhà, trong làng đểu run cầm 
cập, không ai còn nơi đốt lửa phơi cliàn...". 

Sỏ dĩ chúng tôi phải dẫn ra đây khá nhiều 
hình ảnh được vận dụng trong nền thơ ca các dân 
tộc Thái, E Đê, Giơ - rai.,, chính là để thây rỏ cácìi 
vận dụng hình anh trong nền thơ ca H'mông (1) . 
Cân nói thêm là mây nhận xét của chúng tôi vê 
cách vận dụng hình ảnh trong thơ ca Hhnông như 
vừa nói, cũng chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. 
Chăng hạn, thông thường người H*mông hay vặn 
dụng những hình ảnh gần gũi với họ (em như que 
củi trên nương, thần em như cây sí séng (lọầi cỏ 
dại); nàng đẹp như hạt kê vàng lấp lánh,..), nbitng 
cũng có khi họ vận dụng đến những hình ảuhỏ xa 
xôi: "Tấm thân em sổng kiếp sao lạc đỉnh trời". . 
Trong thơ ca H'mông (lời thơ được hát íên gọi 

(1) Mặc dầu chúng tôi vẫn ■ thấy sớ sánh như vậy khong-khòi 
cá pỈỊần khập khiễng vì lý do người'Htoiôhg với'người Ẻ 
Đê, Giơ -rai không cùng chung một' điều kiện' địả lý;' lịch 



là lòi ca), mỗi bài chia ra nhiều đoạn, mỗi đoạn 
(tơử) chia làm hai vế, mỗi vế (xử) thường chia làm 
hai câu. Chữ cuôi của mỗi câu (sáng) trong một vế 
bao giờ cũng vần với nhau. Số chữ trong mỗi câu 
nhiểu ít không nhất định' 1 ’. Có những câu chỉ gồm 
4,5 chữ: 

Vế 1: 

"Ùa mao mao chỉ tùa, 

"Đrù mao sỉ puổ kuể. 

Vể2: 

Ùa mao mao chỉ sa, 

chúng tòi, điều này có ảnh hưởng quan trọng đến 
h ình thức của câu nhạc, của Hết nhạc. The thờ bôn chữ dễ 
thídi hợp VỚI loại tiết và câu càn phương, thi du: 

su J) J. P\ J J I 

SlJJIJ 

(Dung giáng dung giẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, 
lạy cậu ỉạy mớ„.) 

C Ụ n J />Ề f , h( ỉ ph ° t biên Clỉa n sười Hmông, do số chữ trong 
môi câu nhiêu ít không nhất định (có khi lè, có khi chan), 

ĩlĩ-í ! U câu , nhạc ’ ti lí nỉ,ạc CỦÌÌ S tùy trường hợp mà mở 

r ỉl s lf c j hu hẹp ' Tờ * nhi ' ớn \ nghệ nhân ™ n co thể làm 
cho Hét nhạc, cáu nhạc cân phương bằng cách vận dung 
tiêng đệm. ' 
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"Đrù mao sỉ puồ nha. 

(Làm cơm, cơm không lên hơi, 

Ôm lâu chõ cơm em khóc. 

Ninh cơm, cơm không chín tối, 

Lại-ôm chõ cơm em than m ). 

Có những câu dài tới hàng chục chữ: 

"Gầu Mông tỉ tâu í chê chiề giạ sua ka dính txò 

tề la trung, 

" Mê lùa tú lú muồ giê P9 ỉú châu la lu hai chi 

thông. 

"Gầu Mông tỉ tâu í chê cliiề giạ sua ka dính tua 

chò tê mê la tò, 

Me lua tú lứ niuô giê pọ lú châu la lu hai chi tro. 
(Nàng H'uiông mặc váy áo mới, tlutót tha đi 

trên đỉnh núi, 

Măt anh trông theo, miệng nói chảng nên lời! 

Nàng H'mông mặc váỵ áo mới, thướt tha đi 
trên sườn núi, 

Mắt anh trông theo, nói chẳng vọng đến nơi!) (2f 
Đoi khi cũng có những đoạn ca mà mỗi vế gồm 

(ỉ) Xeĩĩì Tiếng hút lăìn dău \ 

(2) Chung tôi trích dịch trong "Lui txiêX Hìĩiôngz'\ 
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ba câu. Những chữ cuối của ba câu trong vế vầr 
với nhau: 

"Đà đênh tuồ tró thẩu dâu 

"ứ nhỉ dừ xếnh lai đuô' si tâu 

"Lềnh nỉa lểnlí chí múa trùng sung trùng cò tuồ 

cuô sí gầu. 

"Đà đếnh tuồ tró thẩu luồ 

"ừ nhỉ dừ xêhh lài duố sí duô 

"Lềnh nỉa lềnh chí múa trùng sung cò tuồ cuô 

si tưô. 

(Đã yêu nhau từ lúc bé, 

Đôi ta định lấy nhau, 

Mẹ cha em lại nhận và ăn uống xong rượu thịt 

của người, 

Đã yêu nhau từ hồi trẻ, 

Đôi ta quyết lấy nhau, 

Mẹ cha em lại nhặn và ăn uông hêt rượu thịt 

của ngxíòi) 11 ’ 

Ý nghĩa hai vế trong một đoạn thơ H'mông bao 
giò cũn g như nhau, hoặc gần như nhau: 

(ỉ) Chúng tôi trích dịch trong "Lul txiêx Hmôngz". 
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vế 1: "Tình yêu đẹp đẽ thay! Buổi mai khi trời 
sáng tinh 111 Ơ, đôi ta cầm tay nhau dạo quanh 
giếng nước trong. Cliim "dì - cơư" bay đi uống 
phải, không tránh khỏi rung động 98 lá gan của 
chim "dì - cơư". 

Vê 2: "Tình yêu đẹp đẽ thay! buổi mai khi 
trồi sáng tinh mơ, dôi ta cầm tay nhau dạo bên 
bờ suôi trong. Chim "dì - cơư" bay về uống phải, 
không tránh khỏi rung động 98 trái tim cỉia 
chim "dì - cơií". 

Vế trên và vế dưới của đoạn thơ (ca) cùng 
chung một ý, khác chăng chỉ ở chữ dùng: dạo 
quanh giếng nitợc trong - dạo bên bò suôi trong: 
c, im "dì - cơư" bay đi - chim "dì - cơư" bay về: 
rung động 98 lá gan - rung động 98 trái tim... 

ỏ dây, chúng tôi thây có một kịện tượng đáng 
lưu ỳ la: phải chăng, do ngẫu nhiên mà cách câu 
tạo của thơ H’mông cũng giống như cách cấu tạo 
của rất nhiều hài thơ trong Kinh Thi n> , tập tliơ 
đầu tiên và cũng là một trọng những tóc phẩm vĩ 
đại của nền văn học cổ truyền Trung Quốc? Hay 
phải cliàng, do ảnh hưởng qua lại, giao lưu văn 
hóa giữa người Hhnông và người Hán cùng các dân 
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tộc khác thời xưa ỏ trên dải đất liíụ vực Hoàng Hà, 
mà cấu trúc thơ H’mông và rất nhiều bài thơ trong 
Kinh Thi có phần giông nhau: mỗi đoạn thơ gồm có 
hai vế, ý nghĩa của hai vế giông nhau...? 

Hãy xem bài '"Chàng trai xinh đẹp" (Giảo 
đổng), một bài tình ca trong Kinh Tlii, nói lên nỗi 
khổ của một cô gái không được cùng chung sông 
với người yêu: 

"Hỡi chàng trai xinh đẹp kia, sao không cùng nói 
chuyện vổi ta? Cũng chỉ vì chàng mà ta ăn không 
ngon. Hỡi chàng trai xinh đẹp kia, sao không cùng 
ăn với ta! Cliĩ vì chàng mà ta ngủ không yên". 

Lại xem bài "Thuyên gỗ bách" (Bách chu), một 
bài thơ tình. Tác giả là một pliụ nữ, nàng yêu một 

(Chú thích trang 219) 

(1) Kinh Thi được in ở Trung Quốc khoảng năm 484 trước 
Công nguyên. Tác phẩm hiện còn 305 bài, gồm mệt sô dân 
ca được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân, nhạc quan 
(quan phụ trách âm nhạc) của vương triều Chu thu thập 
và đem pho nhạc. 

Tác phẩm phản ánh nhiều mặt: lịch sử, chinh trị, kinh 
tế, phong tục, tâm tình của người Trung Quốc trong một 
thời gian hơn 500 năm, từ đầu Tây Chu (nhà Chu: - 1100 
đến - 770 trước Công nguyên) đến giữa Xuân Thu (- 770 
đến - 403 trưởc Công nguyên), và của một miền rộng lớn 
bao gom lưu vực sông Hoàng Hà, miền Bắc lưu vực 
Trường Giang. Kinh Thi hiu truyền đến đời Tần thi bì 
Tần Thủy Hoàng thiêu hủy, đến đời- Hán mới bắt đầu 
được truyền lại. 
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chàng trai trẻ, nhưng mẹ nàng bắt lấy người khác. 
Nàng thề cliêt, quyết không cliịu, và làm bài thơ 
này để nói lên tình yêu chuyên nhất của mình, 
kiên quyêt phản kháng lễ giáo phong kiến: 

"Chiếc thuyền gỗ bách trôi lênh đênh giữa 
dòng sông. Người có hai trái đào rủ xuống kia (l) 
thật là xứng đôi vói ta. Cho đến chết, thề không có 
bụng nào khác. Mẹ là tròi, sao mẹ không lượng 
tình cho ta. 

Chiếc thuyền gỗ bách trôi lênh đênh doc hờ sông . 
Người có hai trái đào rủ xuống kia, thật ỉà xứng đôi 
vối ta. Cho đến chết, thề không thay lòng đổi dọ. Mẹ 
là trời, sao mẹ không lượng tình cho ta." 

Môi đoạn thơ H mông, khi hát lên, bao giờ cũng 
được mở đầu bằng những tiếng như : Nù xua lùa 
tu (hỡi chàng ơi), 11Ù xua luồn xai (hỡi nàng ơi), 
mênh xài cổ mông (hỡi cô gái Hhnông ơi), ai nải xế 
da dù (hỡi mẹ ơi)... Những tiếng này có ý nghĩa 
tương đương "Tình bằng ai ơi..." ỏ miền xuôi. Đó là 
những TIẾNG ĐỆM có NGHĨA làm cho nội dung bài ca 
thêm sinh động. 

(1) Ngay trươc, con trai. H mông khi. chưa thành niên\ tóc 
thương kết hai đuôi sam, giống như trái đào thả lòng 
thòng hai bên. 
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Trong bài liát H'mông còn có nhiều TIÊNG ĐỆM 
vô nghĩa xen lẫn vào giữa những câu ca: "tùa, lđử, 
dùa, tu tê, nhỉ do..." giữ vai trò nlní những tiếng 
ôi a. ây mây" trong dân ca miền xuôi, 

Thông thướng, khi từ chính (có nghĩa) mang 

dâu săc ( ) thì trước đó ngiíoi H'mông hay dùng 

một từ đệm mang dấu huyền o và ngiíọc lại. khi 

từ chính (có nghĩa) mang dâu huyên thì trưốc đó 

người H'mông hay dùng một từ đệm mang dấu sắc, 

hay không mang dâu. Nhiều khi người Hhnông 

còn dùng hai từ đệm vô nghĩa liên cạnh nhau, một 

từ mang dầu huyền, một từ mang dâu sắc, để cho 

nhịp điệu bài ca "hay hơn", việc lấy hơi hát "thuận 

tiện" hơn, 

* > 

Trong một sô bài hát vui chơi, đôi khi người 
H mông còn dùng kiêu nói lái dí dỏm, cũng nlní đôi 
vói người Kinh, lẻ ra nói "đằng sau nhà ta" thì lại 
nói "sàu đầng tà nha". Thí dụ một đoạn lời ca dưới 
đây do chúng tôi SIÍU tầm ỏ Thượng Tân : 

"Má tâu lú chằng tông ú ta tếnh, 

"Má ký cắng phằng dếnli tà ú hầu dếnli. 

"Má tâu lú chằng tâu ú ta tâư , 

"Má kỳ cắng phằng dếnh tà ú "hếnh dầu". 
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Tạm địch: Lây lửa châm đèn, cliúng ta cùng ăn 
thuốc, lấy lửa nhóm lửa, chúng ta cùng "thăn uoc". 

Chúng ta thây hai tiếng "hầu dếnli" ở câu trên 
được nói lái thành "hếnh dầu" trong câu dưới (1 >. 


1 N JĨ2ỉ dẫn dlứn ẽ’ nhửn s thí dụ chúng tôi dùng trong 
p , hần trịch trong những sách đã xuất 
ĩ n ^ J. ếì ĩ ghátlàm dâu "mì>Lạc sưu tầm, Bùi Lạc 

L Ằỵĩ C r£.ÌỈ- CÌ ]’. n ĩ à x . uát b ? n . T&ỵBắc) "Dan ca Meo 
tơoãn 77iarf/r SƯU tẩm, biên dịch, nhà xuat bản Vah học). 

7 Ấ lỌC dản . f\ an tì p h 5'. oữ OỢrị" (Ty văn hóa thông tín 

.77ÌÍT 1 bản) '" Lu Chìa Mông" (Nhà xuất bạn. Da.n 

ỵi ĩ.ĨT 1 ": mÔt phần do bạn Lè Trung Vũ sưu tầm; 
va một. phân do chính chúng tôi SƯU tầm (H.T.) 
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Chương VII 

MẤY NHẬN XÉT VÀ 
SUY NGHĨ TỔNG QUÁT 


■ Nền âm nliạc dân tộc H'mông có thể phân chia 
thành hai bộ phận: bộ phận âm nhạc dân gian do 
dân gian sáng tạo và truyền miệng được phô biên 
hết sức rộng rãi; bộ phận âm nhạc chuyên nghiệp 
chủ vếu nằm trong phạm vi hoạt động của các nhà 
nghề, các thày cúng, thày mối, ít nhiều có chịu ảnh 
hưởng của dòng vãn nghệ dân gian. Dòng âm nhạc 
dân gian mang nhiều vẻ độc đáo và đậm đà màu 
sắc dân tộc, âm nhạc của nó khó lẫn vói âm nhạc 
của bất cứ một dân tộc nào. Còn dòng âm nhạc 
chuyên nghiệp thì bản sắc dân tộc như có phần bị 
mờ nhạt, tuy nhiên hình thức biểu diễn của nó có 
phần nào cao hơn so với hình thức biêu dien thuọc 
bộ phận âm nhạc dân gian, ví như nó có hình thưc 
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hòa tấu khèn với trống, hòa tấu hai kèn xi - u, 
thầy cúng hát đệm bằng nhạc khí gõ (chia nếnli)... 
Về lòi ca, dòng âm nhạc dân gian và dòng âm nhạc 
chuyên nghiệp nói chung giống nhau ỏ chỗ chúng 
cung chia thành đoạn, mỗi đoạn có hai vê, mỗi vê 
có 2 hay 3 câu. 

Sự phân chia nền âm nhạc Hhnông thành hai 
bộ phận không thể nào cứng nhắc. Một bài ca 
H mông được xếp đặt vào dòng âm nhạc dân gian 
hay chuyên nghiệp không lệ thuộc vào thành phần 
ngươi sáng tác và biểu diễn. Phương pháp sáng tác 
quyết định tính chất của tác phẩm. Cho nên một 
bài ca do "thành phần dân gian" sáng tác, nếu 
không trở thành một sáng tác có tính tập thể và 
truyền miệng với nhiều dị bản, thì vẫn không phải 
là một tác phẩm âm nhạc dân gian. Và một bài ca 
do "thành phần chuyên nghiệp" sáng tác vẫn có 
thể trở thành một tác phẩm âm nhạc dân gian, 
cung như một bộ phận Truyện Kiều của Nguvễn 
Du rất có khả năng trỏ thànli văn học dân gian 
vậy. Lại có những hình thái sinh hoạt âm nhạc 
dân tộc H'mông mang tính châ't nửa dán gian, nửa 
chuyên nghiệp, như hu - pli.., Giữa hai dòng âm 
nhạc dân gian và chuyên nghiệp H’mông không có 
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một bức tường cố địnli ngăn cách, cũng như "mọi 
ranh giới trong tự nhiên và trong xã hội đều là quy 
ước và di động" (Lê - nin - Chủ nghĩa đẽ quôc, giai 
đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản). Mặc dầu vậy. 
âm nhạc dần gian và âm nhạc chuyên nghiệp dân 
tộc H’inông vẫn không phải là một, liều lượng về 
chất trong mỗi.bện có nậng nhẹ khác nhau. 

Không kể phẩn lời ca, riêng âm nhạc (thuần 
túy) dân tộc H mông cũng mạng tính chất trữ tình 
phong phu Tiếng Hhnông là tiếng suối chầy, tiếng 
gió reo, chim hót, tiếng hát cua tình yêu... Trai gai 
Hhnông yêu nhau qua âm thanh của chiêc đàn 
môi, của cây sáó. Nhưng âm nhạc H mong con 
mang tính chất, chiên đâu. Tiêng kèn - đong - dai 
nglie thật khỏe khoắn, như báo hiệu, và còn như 
thúc giục con người vùng lên chống những thế lực 
đen tối, bạo tàn. Tiếng kèn - loa - gỗ hay loa - 
đồng nghe vừa hùng vừa mạnh. Am nhạc H mong, 
từ giai điệu, tiết tấu, đêh âm sắc, âm khu... tất cả 
mọi yêu tố kết thành một thể thống nhất, truyền 
vào con người tinh thần yêu đơi, đoàn ket, yeu 
thương nhàu, động viên nhau, tạo thanh sưc mạnh 
dâu tranh, Giai điệu âm nhạc H'mỗng cung thạt 
đẹp. Hình như nó phân ánh đầy đủ tất cả cái đẹp 
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của tâm hồn người H'mông (tính tình cương trực, 
yêu bạn ghét thù phân minh...), cái đẹp của cảnh 
vặt nơi ngitòi H'mông cư trú (núi rừng trùng điệp 
hùng vĩ, chim hót, suối reo...). Chắc chắn là thông 
phải ngẫu nhiên, từ bao lâu nay, nhiều nhạc sĩ 
míớc ta đả dành lắm tâm sức để cải thiện, phát 
triển dân ca H'mông: Nguyễn Văn Tý sáng tác 
"Tiếng hát trên bản H'mơng", Ngọc Quang sáng 
tác "Tiêng hát trên đĩnh Hoàng Liên Sơn", Nguyên 
Nhung vối "Từ trên đỉnh núi", Trịnh Qúy vói 
"Trưác ngày hội bắn" v.v... 

Trong nền âm nhạc dân gian cổ truyền dân tộc 
H’mông, chúng tôi không tìm thấy liìnli tliức liát 
hò tập thể. Người H'mông ở Việt Nam sống phân 
tán trên những núi cao. Cũng có những nơi họ cư 
trú thành từng xóm, nhưng thường cũng chỉ là 
xóm nliỏ. Nếu. .lập luận rằng chỉ vì người H'mộng 
cư trú phân tán nền họ không có hình thức sinh 
hoạt âm nhạc hát hò tập thể thì e chưa đủ sức 
thuyết phục. Bởi lẽ nghĩ như vậỵ thì sẽ không giậi 
thích dược hiện tượng vui chơi tập thổ. múa khèn 
tập thể của người H'mông l . Nếu đúng là tròng nền 
âm nhạc dân gian cổ truyền của người H'mông 
chưà xuất hiện hình thức hát hò tập thể; thì hằn 



là bỏi vì hình thức hát hò tập thể chưa trỏ thành 
một yêu cầu trong lao động sản xuất và chiến đấu 
của họ. Người H'mông trtíớc đây có lẽ không kéo gỗ 
tập thê, không chèo thuyên tập thể... do đó họ 
chưa cân đêu những tiêng hò câu xô tập thể để 
động tác lao động của mọi người được đồng đều, 
tăng thêm sức mạnh, 

Chúng tôi cũng chưa tìm đitỢc điệu ru cổ 
truy en cua dân tộc H'mông f mà chỉ thấy người 
H'mông dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái để vỗ về, ru 
dô (1) . Chúng ta có thể đặt ra ba giả thiết: Một là, từ 
xưa, người H’mÔng không hề có điệu hát ru cổ 
truyền; hai là, xiía kia, người H’mông vốn đả có 
điệu hát ru cổ truyền, ngày nay do hoàn cảnh sinh 
hoạt (...) đă hị mai một; ba là, do điều kiện hạn 
chế, chúng tôi chưa sưu tầm được điệu hát ru cổ 
truyền, của người H'mông. Thật là một hiện tượng 
đạc biẹt, nếu mọt trong hai giả thiết trên là đúng. 
bdi vì h ầu như bất cứ một dân tộc nào cũng đều có 

w Tìieo chảng tôi biết, gần đây người Hmông đã sáng tác 
vài điệu ru mới, được phổ biến ỗ Đồng Van (Hà Giang, 
Hòa An (Cao Bằng)... Một số tài liệu Trung Quõc giởi. 

th 3 U .'í V ỉ r L ng ! ì ỉ. dan gian ^ ân ■ H ' mô ^S củng chỉ 
nhăc tới những bài ca ru em (nhi ca) bên cạnh những bài 

ca ngợi Hồng quân trong phần thụộc về thời kỳ cận đại - 
xem Tạp chí văn học dán gian Trung Quổc số10 - 1960. 
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điện hát ru truyền thông, thậm chí như dân tộc 
Mường có tổi hai điệu ru khác nhau: một điệu để 
ru về ban ngày, một điệu để ru về đêm tôi. Có 
người cho rằng ấy là vì ngưòi H'mÔng xưa kia phai 
sống một cuộc đời quá cơ cực. Do nhu cầu về miếng 
ăn, người mẹ không còn thời giờ cliăm sóc đứa con 
yêu của mình. Vào buổi cả gia đình đì làm vắng, 
họ đành lây vải bó tròn đứa bé tội nghiệp - ngay từ 
khi nó vừa lọt lòng - rồi để nó ỏ nhà hay đặt trong 

clỉ0 dứa trẻ khÓC lóc ’ ẻivâ, ỉa 
đái'-'.,. Vả lại, theo quan niệm cũ của người 

1 H ^ 8, đ ? a trẻ ra dÒÌ và Iớn lêll) ngoan hay liư, 
kl Ị° n h z dạ ,\ tốt hay xấu ’ khỏe hay yếu, sống hay 
chết tất cả là do sự xếp đặt của "tờ giấy trong 

quyên sổ bạc”. Trẻ nhỏ đau ốm, hờn dỗi, khóc lóc, 
điều trước tiên người lân thường nghĩ tói là viêc 
mời thày cúng về để "đuổi ma" cho con em mình 
khoi. Họ ít nghĩ tói việc tìm thuốc (mà có dùng 
thuôc thì cũng là thuốc... ma), càng chưa thây hết 
tác dụng của sự vỗ về, ru dỗ. 

Dân ca H'mông, thí dụ làn điệu khâu - xìa 


< ĩ mÔt lf C ỳ?. tìn rằn Z’ có . " bó con" ngay từ khi nó 
rii ừ Jỉ n f:Ai kìúlởn \dứa trẻ mới trở nên người hiền, 

àứa trẻ mới tãng Do đó, môtsố 
gia đình H mông tươĩĩg đi giàu cỏ củng theo tục này Ô 
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(cúng như điệu Phươn của người Giáy, điệu Yêu 
cvía người Tày...) mặc dầu chỉ vối một làn điệu cơ 
bản nhất định, nó vẫn có thể được hát nhăc đi 
nhắc lại bằng những lời ca khác nhau. Làn điệu 
khâu - xì a cua người H’mông có thể dùng để than 
nghèo kể khổ, khơi chí cầm thù, nhưng chính nó 
lại cũng có thể dược dùng để ca ngợi hạnh phúc, 
nói lên lòng biết ơn sâu, sắc đôi vối Đảng, Chính 
Phủ và Hồ Chủ Tịch; nó thuộc loại "thi ca hôn 
nhiên". Tình trạng ấy không liỢp lý bởi lẽ mỗi giai 
điệu nhất định nói cho nghiêm khắc không thể 
thích ứng với tất cả mọi loại nội dung (thậm chí 
những nội dung đối lập nhau, tương phản nhau), 
mà chỉ có thể phù hợp với một lời ca có nội dung 
nhất định mà thôi. Chúng ta đều biết: trong khi 
khẳng định rằng sáng tác dân gian có giá trị của 
bản thân nó, rằng "thi ca hồn nhiên có những 
nhân tố mà thi ca có tính nghệ thuật không thê 
nào thay thế được", Bi - ê - lin - xki cũng đã nêu 
lên một cách biện chứng: "Thi ca có tính nghệ 
thuật bao giờ cũng cao hơn thi ca hồn nhiên... Thi 
ca hồn nhien chỉ là Ịổi nói năng bập bẹ, thơ ấu của 
nhân dân... phải vận dụng những hình thức ưôc 


238 



lệ... Còn thi ca cộ tính nghệ thuật thi trái lại... nó 
bạo giò cụng biểu hiện ý niệm bằng những hình 
tưọng rành mạch và chính xác, trong suốt, sáng tó, 

và hoàn toàn thích ứng". 

kllác gì ' dân ca ^ nlliêu nước trên thế 

nkư dân ca Hhnông cũng có một 

,f !!", ộc . dá0 tl,ốn * nhất ih: *ựn>ZiỊi lhZ 

ZZZ ăm f •“ vđi nhữne m ca khă c Zau. Và 
“ỉíl ■ u CbÍBh . của « khúc nhắc lại 

UA ^Í 11 , “ ối “ nL . thứC . khôn 6thay đôi hay thaý 
nfL i b f ", tíu) ;. l0i ca **» d >'ặc thay dl, 

!.!‘ á ..‘. r , ê '’;, ĐÓ chínl1 là một đặc d ' ê “ riêng biệt 

(stronhí tkfic "trôphd 

1, "° pbe) : ! m " !; : kl,i nhắc lại vôi nhang iòi ca khảc 

kU? Ud .'!" th, 'í ,ng phát ra vdi “$t vin mau sac 
z ““ **»“.. và trong một chùng mực 

Uíợng 8iai chính. 

pb f~, triển của nội d, ' n s va sự 

“ 819118 hát kèm theo nó, người 

ì,! ?, .l b,ện " m <diệl< the ° ' ách khác nhàu 
dưa vào từng xtrõ pho tình cảm khác nhau 

... ở I â . y ? au Nka ’ tiếp Ul< ‘° hình thức dân ca là 

hỉ . nh . tlu,c _ mang tên tótnăngxerô (sau 
chuyển thành danh từ Rômăngxo) nghía là một ca 
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khúc đơn giản có tính chất dân gian hát băng tho 
ngữ Tây Ban Nha. Vào đầu thế kỷ thứ 16, danh từ 
Rômăngxơ được dùng để chỉ những ca khúc đơn ca 
có phẫn đệm đơn sơ, mà phần lổn đệm băng 
ghitarơ, Sang thê kỷ thứ 18, thê tài Rômăngxơ 
được phổ biến trong một số nước châu Au đê chi 
những ca khúc tình cảm, trữ tình phẫn lón nói về 
tình yêu. Dần dần, thể tài Rômăngxd tách neng ra 
khỏi ca khúc là hình thức đã sinh ra nó,.. Đại thê, 
con đường phát triển của dân ca ở phương Tây là 
như vậy. Con đưòng phát triển của dân ca H'mông 
ỏ Việt Nam chắc chắn sẽ không giống y nguyên 
như vậy. Song, chúng ta vẫn có thể phỏng đoán 
rằng rồi đây trong nền âm nhạc H’mông sẽ xuất 
hiện hình thức ca hát dân gian có đệm đàn (hay 
khen...), rồi sau đó nữa, trên cơ sỏ ấy, có thể là 
nhũng thể tài âm nhạc mới sẽ phát sinh. 

Đối vói bất cứ dân tộc nào các loại hình văn 
nghệ dân gian mà cả thế giới gọi tên chung là 
Phôn - kơlorơ (Folklore) đều gắn bó chặt chẽ với 
nhau về nguồn gốc, về qúa trình phát triển của nó. 
Ồ những giai đoạn sơ kỳ của xã hội chưa có giai 
cấp, sự sáng tạo của con người đã kết hợp một cácb 
tự phát văn học, âm nhạc và nhảy múa lại vớ 
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nhau thành một tổng thể dùng để biểu diễn, về 
sau, trong thời bình minh của xã hội có giai cấp, 
những loại hình nghệ thuật riêng biệt mới hình 
thành và phát triển (tuy nliiêư, chúng vẫn phải 
nương tựa vào nhau' mà sống). Âm nhạc, với tính 
chất ỉà một loại hình nghệ thuật, đã từng nảy sinh 
Ểùng vổi sự xuất hiện của ý thức thẩm mỹ. Thoạt 
đầu, nó gắn chặt vói ca và vũ. Dần dần về sau, bên 
cạnh loại âm nhạc ca khúc ngày càng phát triển, 
những hình thái khí nhạc độc lập mói hìn h thành 
và phát triển. Hiện nay/người H'mông còn đang 
duy trì hình thức biểu diễn múa kết hợp vói thổi 
khèn. Hình thức vừa múa vừa thổi khèn đòi hỏi ỏ 
người biểu diễn phải có tài năng. Nhưng biểu diễn 
kết hợp như vậy khó mà có thể đưa nghệ thuật 
khèn và nghệ thuật múa cùng tiến lên đến đỉnh 
cao: một khi ngiíời biểu diễn tập trung tinh thần 
vào nghệ thuật múa (mà múa H’mông lại cần phải 
quay khỏe, nhảy khỏe) thì thường không bảo đảm 
được chất lượng của tiếng khèn; và ngược lại một 
khi người biểu diễn tập trung tinh thần cao độ vào 
nghệ thuật âm nhạc, thì nghệ thuật múa sẽ có 
phần bị buông lơi. Trước sau, hình thức kết hợp 
múa và thổi khèn H'mông sẽ tách làm hai. Giả thử 
giò đây người H’mông có xu hướng tách riêng hai 
hình thức thổi khèn H'mông và múa khèn H'mông 
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thì điều đó nằm trong quy luật phát triển tất yếu 
của nghệ thuật, điều đó quyết không phải là một 
bước thụt lùi, một biểu hiện xa rời truyền thống, 
mà là một bưóc tiến lên cần khuyên khích, đáng 
hoan nghênh. 

Dân ca H'mông cũng như dân ca của một số lón 
dân tộc khác, mậc dầu có rất nhiều líu điểm đáng 
qúy song vẫn có một sô điểm khiến chúng ta đáng 
suy nghĩ; do đó, đòi hỏi chúng ta sử dụng nó - bên 
cạnh thái độ trân trọng - cần phải biết phê phán, 
chỉnh lý, nâng cao, cải biên, phát triển. Ngày nay, 
trong chế độ mới, với tinh thần lao động mới, tâm 
lý tình cảm của người II'mông ắt có phần thay đổi, 
không còn như triíớc. Cuộc sông mối, tinh thần của 
con người mới đòi hỏi sự phản ánh bằng những nét 
nhạc mái thích hợp, không thể chỉ bằng những nét 
dân ca cổ truyền phù hợp với tư tưỏng, tâm lý và 
tình cảm của những người H'mông thòi xưa. Tìm 
cách chứng minh ý nghĩa quan trọng của công việc 
cải biên, phát triển dân ca đương nhiên là hoàn 
toàn thừa. 

So vối yêu cầu hiện nay, âm nhạc cổ truyển 
dân tộc H'mông có những mặt hạn chế nào? Theo 
chúng tôi có thể là nó có những hạn chế chính sau 
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đây: Một nét dân ca H’mông nhất định có thể gắn 
với đủ loại nội dung (có khi là những nội dung 
mang ý nghĩa tương phản) đó là tình hình không 
hợp lý về sự phù hợp giũa lời và nhạc, về nội dung 
và hình thức; âm nhạc H'mông rất ít sử dụng loại 
âm hưỏng hùng mạnh; tầm cữ nhỏ hẹp, cường độ 
và sắc thái đều đều; người H’mông chưa có truyền 
thống sử dụng nhạc khí cíệm cho tiếng hát để tăng 
cường sức biểu hiện (trừ hình thức ua - nếnli có 
đệm nhạc khí đơn giản); âm nhạc có lời chỉ ở hình 
thức đơn ca; âm nhạc không lời hầu hêt chỉ ỏ hình 
thức độc tấu; giai điệu (yếu tố chính trong âm 
nhạc của khèn) không được đề cao vì bị lẩn trong 
những âm đệm a) ,.. 

Nguyên tắc cải biên, phát triển dân ca H'mông 
cũng là nguyên tắc cải biên, phát triển chung dân 

(ỉ) Thông thường, khi khèn thổi nét giai điệu (cììant) trầm, 
thì những âm đệm trong "chồng nốt" ở bên trên giai điệu. 
Trái lại, khi nét giai điệu bổng, thì ở những âm đệm 
trong "chồng nốt" ở bên dưới giai điệu. Do giai điệu của 
khèn luôn luôn bị lẫn trong những âm đệm, một người 
không cổ nàng khiếu thẩm âm dần tộc H'mông rất khá 
phân biệt đâu là những âm của giai điệu, đâu là những 
âm đệm, mà thường chỉ nghe thấy rỗ những âm cao nhật 
của khèn kéo dài đều đểu như một bè nền (pédale). 
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ca của mọi dân tộc. Nghĩa là một mặt phai loại trư 
những nhược điểm trong dân ca, một mặt khác, 
khai thác và tăng cường yếu tô dân chu, tien bộ, 
khoa học và thẩm mỹ với điều kiện bảo đảm 
những đặc điểm của nó. 

Cũng như tính chất dân tộc trong mọi lĩnh vực 
khác, tính chất dân tộc trong âm nhạc H’mông 
không phải là cái gì mãi mãi không thay đoi, ma 
nó biến hóa tùy theo điều kiện sinh hoạt của xã 
hội. Ví như, rất có thể, xưa kia trong lời ca, người 
H'mông hay dùng những hình ảnh gần gũi với họ, 
nhiều hình ảnh mang màu sắc bi quan khổ cực, 
nhưng mai sau họ sẽ (và giờ đây họ đã băt đau) 
thay thế những hình ảnh ấy bằng những hình ảnh 
có tính chất lạc quan hơn, bởi lẽ cuộc sống của họ 
giò đây và, mai sau chắc chắn không giống nhu 
xưa kia. 

Trong thực tiễn hoạt động âm nhạc, không Í1 
nhạc sĩ đã sáng tác thành công những tác phẩn 
nói về dân tộc H’mông, mang tính chất dân tộc 
H’mông, Tuy nhiên, ở một sô tác phâm maní 
phong cách dân ca ỉI'mông, âm nhạc Ít nhieu COI 
có phần dễ dãi, thiếu độc đáo, mặc dầu tác giả củi 
nó đã biết sử dụng điệu thức dân gian. Có nhạc E 
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sáng tác "bài ca H'mông", trên đường tìm tòi, có lẽ 
đã vô tình "kéo âm nliạc đi giật lùi", mô phỏng gần 
đúng một kiểu phát âm chưa sõi của dân tộc ít 
người. Phải chàng âm nhạc dân tộc H'mông quanh 
đi quẩn lại chỉ có một điệu thức bốn cung Ré -Sol - 
La - Do - Ré? Phải chồng phong cách'âm nhạc dân 
tộc H'mông đã được chúng ta khai thác và sử dụng 
triệt đê ? Không! Khả năng và yêu cầu phát triển 
dân ca, sáng tác theo phong cách dân ca có tliể nói 
là không cùng. Một bài dân ca có thể được nâng 
cao về chất lượng, không có giối hạn nào. Một điệu 
dân ca có thể được phát triển đủ kiểu, với muôn 
hình muôn vẻ. Việc sáng tác âm nhạc dựa trên cơ 
sỏ dân ca đòi hỏi một tinh thần lao động sáng tạo 
vất vả , công pllu. Trưâc kia, ỏ châu Âu, phái hình 
thức chủ nghĩa đủ kiểu đã tìm hết cách để chứng 
minh rằng phong cách dân ca Nga đã bị các nhạc 
sĩ của thế kỷ 19 dùng liết rồi, nếu còn dùng phong 
cách ấy nữa tất nhiên sẽ rơi vào tình trạng "bắt 
chước mù quáng", nhắc lại những thứ "cũ rích" đã 
tàn héo từ lâư. Dĩ nhiên, chúng ta không thể tán 
thành một quan điểm như vậy. 

Việc cải biên, nâng cao, phát triển dân ca 
Hhnông, sáng tác theo phong cách dân ca H'mông 
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đòi hỏi pliải được làm cùng một lúc với việc cải tiến 
nhạc khí H'mông. 

Qua hai cuộc hội nghị do Bộ Vằn hóa triệu tập 
bàn về vân đề cải tiến nhạc khí dân tộc hồi đầu 
tháng 11 - 1959 và hồi cuối tháng 1 - 1964, chúng 
ta như đã thổiig nhất được một sô" quan điểm như: 
Bản thân nhạc khí dân tộc, ngoài những líu điểm 
sẵn có, vẫn còn những điểm cần phải khắc phục 
kịp thời mới chinh phục được mọi trái tim, hay nói 
một cách khác, mới phục vụ được xã hội cách đắc 
lực hơn nữa. cải tiến nhạc khí dân tộc là một công 
tác cần thiết do yêu cầu khách quan đòi hỏi. cải 
tiến nhạc khí dân tộc cần phải giữ gìn âm sắc của 
nó càng nhiều càng tốt, cỏ gắng giữ gìn hình thù 
của nhạc khí, và trước tiên là cần phải tìm âm hạn 
và âm lượng cho nó. Tuy nliiên, trong thực tiễn, 
mỗi nhạc khí qua qúa trình được cải tiến thường 
nhiều khi không thể giữ nguyên được hình dáng 
cũ, cũng không thể giữ nguyên được âm sắc cũ của 
nó. Và nếu hoàn toàn không cho phép thay đổi âm 
sắc và hình dáng của nhạc khí thì cũng có nghĩa là 
không cho phép cải tiến nhạc khí. 

Công tác nghiên cứu, cải tiến nhạc khí dân tộc 
đòi hoi một khả năng rộng rãi - như kỹ sư âm 


246 



thanh Nguyễn Kim Huê đã nói - một kiến thức về 
cách phát âm và nguồn phát âm của nhạc khí, về 
những bộ phận làm tâng cường độ âm thanh, hình 
dáng và kích tlntớc của hộp đàn, phím đàn, thân 
kèn, thân sáo ..., về dải tần sô của âm thanh..., về 
chất liệu làm dây đàn, về chiểu dài, đường kính, 
sức căng của dây, tính chất về độ tuổi của các loại 
cây gỗ làm đàn, cách sấy hấp, cách ngăn ngừa độ 
ẩm không cho gỗ 11 Ỏ ra hoặc co vào vì thời tiết, tính 
chất các loại cồn dán và véc - ni đánh bóng nhạc 
cụ v.v... Nói như thê không phải để chúng ta ngần 
ngại, không dám mạnh dạn cải tiến nhạc khí dân 
tộc H'mông, mà là để chúng ta có thái độ thận 
trọng cần thiết, tránh được những con đường đi 
vòng gây lãng phí về thời gian, công sức và tiền 
của. 

Nhằm khấc phục một số nhược điểm của khèn 
H'mông, trước đây Hồng Diệp đã thí nghiệm làm 
thêm hai ông cho khèn H'mông, nâng sô" ống khèn 
H'mông lên 8 chiếc, khiến cây khèn cải tiến có khả 
năng tâu được toàn bộ một âm giai 7 cung Ré - Mi 
- Fa - Soi - La - Sib - Do - Ré. Tuy nhiên, cây 
khèn H'mông cải tiến của Hồng Diệp vẫn không 
ứng dụng được với những bài ca có âm hạn lón hơn 
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một khoảng 8, vì bản thân nó không nhằm đáp 
ứng yêu cầu của bài bản, hơn nữa lại thiếu một tổ 
chức biểu diễn thực nghiệm. 

Đoàn vãn công Quân khu Việt Bắc đã có sáng 
kiến làm khóa (clé) cho khèn Hhnông, tạo khả 
nàng cho 6 ông khèn có thể tấu được 9 âm. Đoàn 
lại đã xây dựng một dàn khèn H'mông vối hàng 
chục diễn viên diễn tấu, lập khèn thành bộ, chia 
ra các loại khèn to nhỏ... và đã từng hòa tâu khèn 
những bài nhạc H'mông, bài "Giải phóng Điện 
Biên Phủ"... ỏ nhiều nơi. Như vậy đủ chứng tỏ cây 
khèn Hhnông Việt Nam, nếu được cải tiến hợp lý, 
sử dụng hợp lý, 11 Ó có thể diễn tấu không chỉ 
nhũng bài bản âm nhạc cổ truyền dân tộc H'mông, 
mà cả nliững, bài bản âm nhạc hiện đại của nhiều 
dán tộc khác theo phong cácli hiện đại. 

Có thể nghĩ rằng người ta có khả năng cải tiên 
chiếc klièn H'mông bằng cách tăng sô ông klièn lên 
nhiều hơn nữa, để cây khèn không những có tliể 
tâu đitợc một âm giai Ré thứ bảy cung (như Hồng 
Diệp đã cải tiến) mà còn có khả nàng mỏ rộng âm 
hạn, tấu những bài bản có hiện tượng cliuyển 
điệu. Công việc cải tiến này không thể tách rời 
công việc sáng tác thể nghiệm cũng như công việc 
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biểu diễn thể nghiệm tuyên truyền của các đoàn 

v ?" cô "f’ 'f c đau v ! n «bệ thuật ỏ cấc địa pliưong 
CÓ dân tộc H'mông cư trú. 

Chúng ta có thể tham khảo cách bảo quản sáo. 
tiêu của các đồng chí Tô Vũ, Xuân Lôi. Xuân Tiến,’ 
Xuân Thư để áp 'dụng vào việc bảo quản sáo và 
khèn H’mông. Từ 1950. trong thời gian kháng 
chiên chống đế quốc Pháp, tại Trại Ngọc, các đồng 
chí đã khoét chừng 500 chi sáo để thể nghiệm, 
nghiên cứu cải tiên, nhằm tăng âm vực cho sáo va 
tạo điều kiện diễn tấu khoa học hơn. Các đổng chí 
đa cạo tinh nứa của ống rồi luộc ống bằng nước 
muôi hòa VÓI "xút", nhờ vậy mà hàng chục năm đã 
qua sáo vẫn không bị cong, bị mọt, bị nứt, am 
thanh vẫn chính xác so vói diapason. Các đồng chí 
con nghiên cứu khoét các loại sáo 10 lỗ, 11 ]ỗ. tạo 
cho sáo có khả năng tấu nhiểu quãng bán âm. 

^ Cây nhị (hay hổ) của người H’mông hiện nay 
chỉ có hai dây. Tham khảo sáng kiên của hác 
Phạm Công Bằng, giảng viên trường Nghệ thuật 
Sân khau, và của giới nhạc Trung Quốc, chúng ta 
có thể thử mắc ba dây cho chiếc nhị H'mông, để mỏ 
rộng âm hạn của nhạc khí, bằng hai cách: 
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a/ Cung kéo (arcliet) ở ngoài cả ba dây. 
b/ Cung kéo ỏ giữa: một bên là dây trung, một 
bên là dây trầm và dây cao (Xem hình vẽ). 


# 


ề 


* 


# * 


Thật ra, nlùều nhạc khí dân tộc H'mông đã sẵn 
có một tính năng phong phú, chảng hạn khèn 
H'mông, sáo H'mông, nhị H'mông đêu có khả năng 
diễn tấu vói tốc độ nhanh và với nhũng sắc thái 
khác nhau. Nhiíng do yêu cầu vể tình cảm và cũng 
do thói quen,' ngươi H'mông thường chỉ thổi khèn, 
thổi sáo, kéo nhị với tốc độ trung bình và với sắc 
thái không thay đổi. Để thể hiện tốt tình cảm, tâm 
hồn mối của con người mổi trong xã hội mới, ngoài 
việc cải tiến nhạc khí dân tộc H'mông, chúng ta 
còn nên và có thể cải tiến cả cách sử dụng nhạc khí 
dân tộc H'mông, 

ở chương trên, chúng tôi có phân chia ra âm 
nhạc của từng ngành H'mông. Đó là một cách làm. 
Nhưng phải nói rằng, âm nhạc dân tộc H’mông, 
bao gồm tất cả mọi ngành H'mông, có nhũng đặc 
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điem thông nhất. Chăng hạn, nói chung các ngành 
H’mông cùng có những loại thể ám nhạc nlní nhau 
và cùng dùng chung những loại nhạc khí, phong 
tục sinh hoạt âm nhạc của họ giống nhau, giai 
điệu và bô' cục âm nhạc của các ngành H’mông có 
những đặc điếm chung... 

Cùng chung một nguồn gốc, nlníng nliững 
hoàn canh lịch sử cụ thể khác nhau đã chia người 
H’mông thành nhiều ngành, đẻ ra đặc thù âm 
nhạc cưa từng ngành. Âm nhạc các ngànli H‘mông 
co những clio khác biệt như H’mông trắng không 
dùng đàn môi, Hhnông hoa không dùng sáo dọc 
đôi, Hhnông đỏ không dùng kèn đồng đài, điệu hát 
cô truyền các ngành Hhnông có phần nào' khác 
nhau, thậm chí người H'mông đỏ ỏ Chín Pliô' 
không thông cảm điệu sáo ngang của người 
H mông hoa ở Nàng Đôn mặc dầu hai địa điểm rất 
gần nhau. Tuy nhiên, âm nhạc của môi ngành 
H'mông vẫn nằm trong cái vốn chung của ngitời 
H’mông. Cho nên không lấy gì làm lạ khi thây các 
ngành H'mông cùng dùng chung một điệu Than; 
các ngành H’mông xanh, H'mông’ đỏ, ‘ H’mÔng 
hán... hát cả những làn điệu của người H’mông 
trắng, H'mông hoa, đặc biệt là những làn điệu 
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Kliâu - xìa, Thản - chù: ngiíời H'mông trắng hát 
làn điệu Thản - chù ci\a người H'mông hoa, người 
H’mông hoa hát làn điệu Khâu - xìa cùa người 
H'mông trắng... 

Âm nhạc dân tập H'mông còn giữ được những 
nct đặc thù, độc đáo, không thể lẫn vối âm nhạc 
của bất cứ một dân tộc nào. đặc biêt là trong lĩnh 
vực âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, ngoài những 
yếu tô' riêng trong nền ầm nhạc H'mông mà chúng 
tôi đã giới thiệu ỏ mấy chương trước, còn phải kể 
đến nhiĩng yếu tô chung của nhiều dân tộc: cũng 
như thể hò của người Kinh thường được mở đầu 
bằng những tiếng "Tình bằng ai ơi", "ơ này anh 
chị em ơi"..., trong những bài hát Hbnông (đủ các 
ngành Trắng, Hoa, Xanh, Dỏ, Hán...) bao giờ 
những câu đầu tiên cũng là "Hỡi cô gái H'mông ơi", 
"Trồi ơi", "Mẹ ơi"... và chẳng phải chỉ trong âm 
nhạc phương Tây, trong âm nhạc cổ truyền và 
hiện đại của dân tộc Kinh, dân tộc Hán... mỏi có 
những nét nhạc đệm lót không lời, những nét nhạc 
đi liền trước khi đàn hát, đxtợc gọi là Prêluýt 
(Prélude): những bài khèn H'mông cũng có phần 
nhạc không lời mang chức nàng đệm lót ở cuôi câu. 
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cuối đoạn, hay mang chức năng gây không khí mồ 
đầu, được gọi là "Pà kềnh" có nghĩa,là "hoa khèn"... 

Người H’mông có đủ các loại nhạc khí: nhạc 
khí kéo vĩ, nhạc khí gẩy, nhạc khí đồng, nhạc khí 
gỗ, nhạc khí gõ. Có những nhạc khí dân tộc rất độc 
đáo như khèn H'mông, kèn đồng dài... Cũng co 
những nhạc khí không phải chỉ dân tộc ITmông 
mới sử dụng, như nliị, đàn tròn, đàn môi... m Nhạc 
khi kéo vĩ và nhạc khí gẩy chỉ dùng trong sinh 
hoạt âm nhạc dân gian, Nhóm nhạc khí hơi đông 
nliât, dùng trong âm nhạc dân gian và âm nhạc 
chuyên nghiệp. Còn nhạc khí gõ thì chúng tôi chỉ 
thấy được dùng trong âm nhạc chuyên nghiệp, 
trong sinh hoạt âm nhạc mê tín. 

Có thể nghĩ rằng một đôi thứ nhạc khí như 
"Dèn - xìn" nguyên từ xưa không phải là nhạc khí 
dân tộc H'mông. Riêng hiện tượng cây đàn mang 
tên tiêng Quan hỏa đã đủ làm chúng ta suy nghĩ. 
Thật cũng có lý khi cho rằng mỗi dân tộc đều có 
khuynh hưdng "tiếp thu" nhạc khí của dân tộc khác 
để làm giàu cho vốn nhạc khí dân tộc mình, làm 

w íổc dân tộc Nùng dân tộc Kinh củng dùng 
nhị; dân tộc Xá, dân tộc Phù lá củng dùng đàn tron; dãn 
tộc Thái củng dùng đàn môi... 
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cho vốn nhạc khí dân tộc minh bao gôm đây đu cac 
loại âm sắc của nhạc khí kéo vĩ, nhạc khí gẩy, 
nhạc khí hơi, nhạc khí gõ... 

Ngày nay, người H'mông đã sáng tạo nen 
nhiều làn điệu âm nhạc mói, những hình thức 
biểu diễn mới. Điệu hát ru con, ru em đã xuất 
hiện. Cùng với việc biểu diễn kịch nói, hoạt cảnh 
trên sân khấu, người H'mông đã sử dụng hình 
thức biểu diễn ca hát có đệm đàn, ca hát tập thê và 
đối ca, thổi lá tập thể... 

Âm nhạc dân tộc H'mông thật là phong phú, 
triển vọng phát triển thật là rộng rãi, bao la. 
Nhưng nền âm nhạc H’mông cũng rất phức tạp. 
Tiếc rằng khả năng của chúng tôi bị hạn chê nên 
không giới thiệu được đủ và sâu. vả lại, điều kiện 
công tác sưu tầm nghiên cứu cùa chúng tôi cũng 
gặp nhiều khó khăn, phương tiện sưu tầm thiếu 
thốn... Đó cũng là một trong những lý do chính 
khiến chúng tôi chưa thể tìm hiểu được: nền âm 
nhạc dân tộc H’mông đã tiếp thu những nguồn 
ảnh hưỏng nào, tiếp thu đến đâu, khả nàng và 
điều kiện giao lưu nghệ thuật âm nhạc của dân tộc 
H’mông ra sao, vân vân. v 
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